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Phật THfeh#Ca-Mâu-Ni 


Dau-dón thay! Lạ-làng thay! Muốn bênh- 
pure rằng Phật-giáo không phãi là một đạo mê- 
tín hoang-đường, thì sở-sờ ra đó biết bao 
nhiều là vic huyền-hoặc dị-đoan! Muốn bàu- 
chữa cho Phật-giáo không phải là một đạo 
Hữu-thần, thì nhan-nhẫn ra đó, củng cầu xin, 
cũng chuột lội, có khác nào những kẻ ÿ-lại 
Thần-quyền ! Muốn khoe Phật-giáo là một đạo 
cứu đời, thi hàng Phật-tử, không phải chán SITE, 
đời må lên non ün dang, åt cũng ich-ký chỉ lb ,„........ 
quanh-quần trong gia-dinh, chớ không biết d: ren 
đến vic công-ich của xả-hội cå! Muốn nói. Mt 
Phật-giáo là môt đạo thoát khồ, thì người có ˆ 
theo đạo, có làm đạo cũng buồn-rầu khiếp-sợ, 
cũng theo hoàn-cảnh mà đổi-dời; cũng cwe- 
khó lầm-than, chỉ cứ trông-đợi. kiếp sau, chớ 
không biết ra tag mà cải-tạo! Như nä, bảo 
sao Phật-giáo không tiêu-diệt theo các tôn-giáo 
trước khi thế-giới đại-đồng cho, được? Thế 
thì người có nhiệt-lâm véi Phật-giáo — hay 
núi cho đúng, là người có nhiệt-tâm véi nhơn- 
loại quần-sanh — phãi lo tìm phương bồ-cứu, 
duu-trì, hay chi khoanh tay ngồi ngó vå than 
vån thà dài mà thói? 
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Néu thiệt có lòng muốn bỗ-cứu, duy-trì Phật 
giáo là một chiếc thuyền tế-độ ở giữa biền khồ 
sóng mê, không nở đề cho tiêu-diệt theo các 
tôn-giảo khác, thì chẳng những Giáo-hội (hay 
hạng người xuất-gia) phải nghiên-cứu Phật- 
học, phát-dương những ý kay nghĩa lạ ra cho 
thích-hợp véi chò nhu-yếu của nhơn-sanh, dẹp 
bò hết các oiệc mơ-hồ trái lẻ, chở quá chấp-nê 
theo hủ-tục, mà tín-đồ (hay hạng người tai- 
gia) cũng phải làm cho tròn cái bồn-phận của 
một người tín-ngưỡng Phật-giáo một cách 
chơn-chánh, cũng phải kiều-chánh lại những 
chô sai-lầm của Giáo-hội (vi Giáo-hội hién- 
thời là một Giáo-hội hư-hèn, không có trật-tự), 
chớ nên vì ý riêng, pi tình cẩm mà chia phe 
lập đẳng, tin bướng theo càn. Được như våy, 
thì cái yčn sáng Phật-giáo mới mong chói-lọi 
ỡ edi Đại-đồng-thế-giới sau näy. 

Phải nghiên-cứu Phật-học của Tàu, của 
Nhựt, của Ẩn-độ, Xiêm-la, Tây-lạng và các 
sách Phật của người Âu-Mỹ dà khẳo-cứu, 
phiên-dịch. Nói rằng nghiên~eứu, lå phải lấy 
phương-pháp thiệt-nghiệm của khoa-học làm 
cän-bön, lấy sự thiệt trên lịch-sữ làm chứng- 
cứ, thì móisó thề phál-huy được nghĩa mầu 
trong sách Phật, và mới tránh khỏi những sự 
hoang-đường 0ó-lj của người sau thêm vào; 
chớ không phải cứ theo sách mà dịch càn rồi ` 
cũng xưng là Nghiên-Cứu Phật-Học ! Vå phải ` 
làm thế nào cho tín-đồ có sự hiều-biết thông- 
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hưởng vë Phật-giáo, thì người ta mới biết cái 
bồn-phận của người tai-gia, mới biết chồ sai- 
lầm của Giáo-hôi. 

Vì pág, cho nên quyền Phật-Giáo-Vấn-Đáp 
näy ra đời: Tuy không giúp được nhiều tài- 
liệu đề nghiên-cứu cho Giáo-hội, song cũng 
ống-hiễn được một mó thường-thức cho tin- 
dé. Ngoài ra, có lễ cũng giúp cho những người 
xưa nay không xem qua sách Phật, không đến 
chùa nghe giáng, có thề biết được nội-dung của 
Phật-giáo là thế nào nửa. 

Bởi quyền sách näy, lấu tài-liệu trong quyên 
Catéchisme Bouddhique của Henry S. Ol- 
eott, là một quyền sách (Phật-Giáo- Vấn-Đáp) 
có Phát-giáo-hội gồm cả hai phái Nam-tôn (hay 
Tiều-thừa) và Bắc-tôn (hay Đại-thừa) đều cóng- 
nhận là đúng uới chánh-truuền của Phật, và 
đã từng phiên-dịch, ấn-hành có đến hai mươi 
thứ tiếng rồi. Ngoài quyần sách ấu, cũng có lấy 
tài-liệu thêm trong qnuền Catéchisme Boud~ 
-dhique của một nhà sư Ấn-độ là Soubha~ 
dra Bhikshou vå cå fdi-liệu trong sách Phật 
của Tàu nửa. 

Vậu từ nầu vë sau, nếu trong xẵ-hội còn có 
người chê Phật-giáo là mê-tin, là Thần~ 
quyền, lå không phải một đạo cứu đời, 
thoát khồ, thi, xin..... nên rộng lỏng mà xứ 
đội cho kể biên-tập quyền sách näy. 

THIỆN-CHIẾU. 
Saigon, le 1“ Avril 1932. 
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TỪ-KHẢO 
(Thích nghla những tiếng chữ Hán hoặc tiếng 
Phan và danh-từ vë Phật-học trong sách 
näy). 


PHẬT GIÁO VẤN ĐÁP 


CHƯƠNG I 
Sự-tích Phật 


——pa 

1. Hồi — Ông là người đạo nào ? 

Đáp. — Đạo Phật. 

2. H. — Đạo Phật là đạo thể nào ? 

Ð. — Là một nền giáo-lý rất uyên-thâm, cao- 
thượng do đấng Giáo-chü là Phật xướng lên. 

3. H. — Kéu là đạo hoặc tôn-giáo, có đúng 
Déi nền qiáo-lú ou không ? 

p. — Không. Vì, theo như người ta thường 
kêu là đạo, hoặc tôn-giáo, là hàm có cái ý- 
vi phụe-tùng và eầu-khần; đạo Phật khác 
hẳn với các đạo hoặc tôn-giáo khác, cho nên 
phải kêu là Phật-pháp mới đúng. Phàt-pháp 
tiếng Phạn là Bu-đa Đát-ma (Bouddha Dhar- 
ma- (bF ie B. : 

4. H. — Thế nào mới phải là người đạo Phát ? 
B. — Không phải chỉ có kinh Phật (có thờ 
Phật tại nhà, hoặc đi chùa lề Phả), có tin 
Pháp (có tụng kinh, hoặc rước người tụng) và 
có trọng Tăng (có theo Giáo-hội, hoặc có qui- 
y với một người trong hội làm thầy mình) mà 
được gọi là một người eó đạo Phảt. Người có 
đạo Phật là một người ăn ở hằng ngày phải 
đúng theo mấy điều Phật dạy. 


5. H. — Người tại-gia tíin-ngưởng như chúng 
ta thì kêu là chỉ ? 

B. — Dän ông là Thiện-nam (tiếng Phan: 
Upâsaka = (928); đàn-bà là Tín-nử 
(tiếng Phan : Upâsika = WR). 

6. H. — Đạo Phật truụền-bá vë hồi nào ? 

D — Hồi nào håy còn phân-vân, song theo 
| sách-vở ở Tích-lan (Ceylan) thì vào năm 
ë 2513 đời Ca-li-Du-ga (Kali-Yuga), nghỉa là ` 
I 589 năm trước Gia-Tó giáng-sanh. 

7. H. — Có thề kề qua mấu ngàu quan-hệ 
đến lịch-sữ Phật không ? 

D. — Phật giáng-sanh nhẫm ngày rằm thắng I 
năm, (mồng tám tháng tư Âm-lịch), năm 2478 
đời Ca-li-Du-ga, hay là 624 năm trước Gia-Tô. 
giáng-sanh ; xuất gia tu hành năm 2506, thành 
Phật năm 2513, vào Niết-Bàn năm 2558, hay 
4 là 544 năm trước Gia-tó, khi ấy Phật thọ được. 
F 80 tuôi. ° 

8. H. — Phát có phải là một vi Thiên-Chúa 
uống trần cứu thế không ? 
f ' BD.— Không, trong Phàt-pháp không hề nói 
rằng Phật là Chúa giáng-sanh (inearnation 
divine). 
9. H.— Vậy thì Phật là một người ? 
Đ.— Phải, một người như ta, song nhờ nhiều 
` kičp tu hành mà trở nên sáng-suốt, làm một 
đăng cứu-tế cho muôn loài, 
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10. H.— Phật,— hay là Phåt-đå (Bouddha = 
PERE, — có phải tên Ngài không ? 

Ð.— Không. Phật nghỉa là sáng-suốt, Phật 
là một cải tên-chung mom commun) để chỉ 
người nào trong lòng đả được hoàn-toàn sảng 
suốt rồi ra khai sáng cho đời. 

11. H.— Vậy tên thiệt cũa Phật là gi ? 

Ð.— Tên Si-đát-ta (Siddhartha ~ ES), 
họ Gò-ta-ma (Gautama = $E), Thái-tử nước 


`" (apilavastu = imit 38. 
w H.— Hoàng-phụ, hoàng-mầu cña Ngài là 


D.— Là vua Su-đô-đa-na (Souddhôdana = 
FME), và Ma-da phu-nhơn (Mâyâ~ BEI 
KA 

13. H.— Su-4ó-da-na là vua vë dòng nào ? 

Đ.— Dòng Sa-ki-da (Sakyas=fljJ›) ë Ca- 
bi-la, 

14. H.— Đất Ca-bi-la ở đâu ? 

-p.— Ở Ấn-độ, trên sông Rô-hi-ni (Rôhini 
ngày nay kêu là Cô-ha-na (ôhana), cách phía 
Đông-bắc Bê-na-rét (Bénarès—j#2š##) mọt 
trăm ngàn, ước chừng bón-chuc ngàn thước 
gần núi Y-ma-la-da (Himàlaya—#¿ Ë WY 11), 
chính ở trong đất Nê-banh (Népâ!~ JE W H 
bây giờ; song thành Ca-bi-la dà tan-hoang hir 
nåt di rồi, 
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15. H.— Năm nào Thái-1ữ Si-dát-la giáng- 
sanh? 


D.-Sàu trăm hai-mươi bốn năm trước Gia-tó. 

16. H.— Có biết chò nào chắc-chẳn là chò của 
Thái-tử giảng-sanh không ? 

Đ.— Biết ró lắm. Một nhà cồ-vật-học (ar- 
chéologue) cũa chánh-phủ Ấn-độ mới üm 
được ở Nẻ-banh (Népâl) một viên trụ đá, - 
Viên trụ ấy do vua Ä-dô-ca (Asóka = [| 8 
là một ông vua rất sùng-thượng Da 
xây nên, dë ghi dấu chó sanh của Phật. 
ấy hồi xưa là vườn Lam-bi-ni (Lumbini 


ESL JE). 

17. H. — Thái-tữ Si-dát-ta chắc là phong- 
Zomm phú-qui lắm ? 

D — Phải. Vua cha xây-dựng cho Thái-tử 
ba tòa län theo ba mùa — mue, lạnh và mưa 
— ở Ấn-độ, một cải chín tầng, một cải năm 
tầng và một cái ba tầng, cái nào củng chưng 
don cực-kỳ trang-hoàng rực-rở. Xung-quanh 
môi tòa lầu đều có vườn hoa xinh đẹp, trên 
cồ-thọ chim kêu rín-rit, đưởi sản cỏ công 
múa xuê-xoang, vui-thú biết dường nào ! 

18. H. — Thái-tử ở một mình trong đó 
hat sao? 

Ð. — Không. Đến 16 tuổi, Thái-tử kết-hôn 
với Công-chúa Da-dô-đa-ra (Yasôdharâ~ 


EA SE), con gái vua Su-ra-bu-đa (Supra~ 


budha = #Ê 8Ä); lại có mấy trăm m$-nü cung- 
tần đêm ngày cứ lo việc đờn ca xưởng hát. 

19. H. — Thái-tử ở trong cảnh phong-lưu 
phú-qui như vây mà Biere thông-thái 
sao được? 

D. — Thái-tử vốn bầm tánh thông-minh, 
học mau nhớ, mau hiểu, vì vậy nên văn-nghệ, 
võ-nghệ đều tinh-thông cả. 

20. H. — Có phải Thái-t thành Phật tại 
trong chốn lầu-đài, cung-điện ấy khóng ? 

Ð. — Không. Thải-tử theät-bỏ cái cảnh vui- 
sướng ấy mà vào núi tu-hành. 

21. H. — Vì lë gì mà Thái-tử đi tu? 

— Vì muốn tìm cái nguyên-nhân thống- 
e của đời người và cái phuong-pháp thoát 
khô. 

22. H. — Bởi lòng ich-kğ (égoïsme) khičn 
cho Thái-tử di tu, phải không ? 

D. — Không. Thải-tử từ bổ mọi sự vui- 
sướng ở đời là vì lòng từ-bi vô-hạn đối với 
quần-sanh. 

23. H. — Làm sao Thái-tử được cái lòng 
từ~bi pó-han ấu ? 

Ð. — Vì đả vun-trồng tích-lủy cái lòng ấy 
từ vô-biên kiếp trước đến nay, 

21. H. — Thái-tữ đã từ-bỗ những sự vut- 
sướng gì ? 

Đ.— Bồ ngôi, bỏ nưởe, bó lầu đài cung điện, 
bü châu báu bạc tiền, bó ăn ngon mặc đẹp ; cho 
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đến vợ yêu, con một là cậu Ra-hu-la (Ràhula 
MES ) củng đành dứt bỏ đi, thật một mảnh ˆ 
gương hi-sanh hiếm có. 

25. H.— Ở đời cũng có một số người chịu hi- 
sanh lánh-mạng, tài-sản dë mưu hạnh-phước. 
cho đồng-bào đồng-loại, thì cái gương hi-sanh 
ấy đâu phải là hiếm có ? 

Đ.— Phải. Nhưng cải tỉnh-thần hi-sanh cũa 
Thái-tử lại còn cao hơn nhiều lắm. Vì chẳng 
những hi-sanh tánh-mạng, tài-sán ở thế-gian 
mà thôi, cho đến cái chơn-phước Niết-bàn 
củng không mảng nửa, nghỉa là sau khi đả 
thành Phật, đáng lẻ vào Niết-bàn cho yên, song 
vì lòng từ-bi vô-hạn đối với quần-sanh, nên 
lại phát nguyện rằng: “Nếu ở trên thế-gian 
nầy còn một vật nào trầm-luân, thì ta đây cứ 
ỡ mái trong vòng sanh-tử, chịu thống-khồ 
nhiều đời mà ra tay tế-độ, chớ không nở thành 
Phật một minh.” Cài tinh-thần hi-sanh ấy vi- 
đại biết bao nhiêu ! 

20. H.— Khi Thái-tử xuất-gia đã được bao 
nhiêu tuồi ? 

Đ.— Hai-mươi chín tuôi. 

27. H.— Trước khi Thái-tữ có cẳm-xúc vë 
sự gì mới bó hết mọi sự vui sướng mà di tu ? 

Đ.— Một hôm cùng người đảnh xe là Sa-na 
(Chana— DÉI đi dạo ngoài thà=h, Thái-tử gặp 
một ông già, một người đau, một cải thây chết 
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‘và một ông thầy tu, bèn thấy ró cảnh tam 
không bền, cải đời là khô, dầu ai có oai-quyền, 
sang-trọng cực-điểm đi nữa, cũng không tránh 
khõi các công-lệ ấy, khiến cho Thái-tử cảm- 
động vô-cùng! 

28. H.— Cái sự sanh, giả, dau, chết là sự 
thường, có gì Thái-tữ thấu phải cẳm-động mà 
di tu ? 

ÐĐ.— Phải, cái đó chúng ta cho là thường ; 
song, với Thái-tử thì xưa nay chưa từng thấy. 

29. H.— Tai sao ? 

Ð. — Trong khi Thái-tữ mới sanh ra, có 
mấy thầy coi tướng, người Bờ-ra-măn (Bra- 
mane~bš##ƒf), nói tiên-trí rằng một ngày 
kia Thái-tử sẻ bó nước đi tu và đắc đạo thành 
Phật. Bởi vậy, vua cha, Su-đô-đa-na, cứ hằng 
ngày lo sợ, tìm hết cách đề ngăn-đón, không 
cho Thái-tử thấy, biết những sự thống-khồ 
của đời người, cũng cấm không ai được đem 
nói cho Thái-tử nghe nữa. Không khác một 
người tù bị cấm-cố trong cung-điện, vườn- 
hoa, bốn bức tường bao-phñ xung-quanh, có 
linh-trång canh-phòng nghiêm-nhặt; ngày 
dom trong đó cứ yến-tiệc ca-xoan, có cơ-hội 
"nào được trông thấy cái cảnh-tượng ưu-sầu 
khốn-khồ của người doi! 

30. H.— Thái-tữ đã có lòng từ-bi nô-hạn, vây 
thì cứ ỡ trong cung mà tim cái nguyên-nhân 
'thống-khồ vå phương-pháp thoái-khồ đề tế-độ 


cho quần-sanh không được hay sao mà phäi- 
ào nơi chốn núi sâu rừng rậm ? 

D.— Muốn lánh mọi đường trần-tục, vì sợ 
nó làm mờ-tối tâm-thần, không sao nghiên-cửu 
được cải vấngđề quan-trọng ấy. 

31. H.— Làm sao Thải-lử trốn ra khỏi cũng 
được ? 

Đ.— Một đêm trong cung có đại-yến, nên chỉ 
quân nh say-sưa, canh phòng không cẫn, trong 
ngoài phẳng-lặng như tờ. Thừa lúc ấy, Thái~ 
tữ dày vào phòng, nhìn vợ eon yêu-dấu một 
lần cuối-cùng, sanh mối cảm-tình vô-hạn, song 
vì chí quyết xuất-gia thắng được tình luyến-ái, 
bèn kêu tên tớ trung-thành là Sa-na (Channa) 
thức dậy thắng con ngựa yêu là Căn-ta-ca (Kan 
taka —% |P) rồi thầy trò cùng trốn ra khỏi 
thành. 

32. H.— Thái-tử ra khói thành rồi đi đâu ? 

Đ.— Di đến sông A-nô-ma (Anômâ), xa 
thành Ca-bi-la lắm. 

33. H.— Đến đó rồi Thái-tữ làm gì ? 

Đ.— Thái-tữ liền xuống ngựa, lấy gwom cắt 
tóc ném xuống sông, cồi áo-xiêm châu-báu 
rồi giao cả ngựa cho Sa-na đem về cho hoàng- 
phu. 

34. H.— Ở đó hay di đâu nửa ? 

Đ.— Bi lần tới Ra-gia-gờ-ri-ha hay là Vương- 
xá-Thành (Râjagriha= FhR), kinh-đô 


nước Ma-gách-đa (Magadha = bt của 
vua Bin-bi-sa-ra (Binbisâna -HAR VÀ 
35. H.— Bi đến đó dàng chỉ ? 
Đ.— Muốn tìm đến học đạo (cái nguyên- 
nhân thóng-khó và phương-pháp thoát khổ) 
với hai thầy Bờ-ra-măn rất có tiếng ở trong 


rừng gần đó là A-la-ra (Alâra Jl DEE và 
Út-đờ-ra-ca (Udraka=Ÿ2[ŸÈ‡llU). Từ dó kêu 
là thầy Gô-ta-ma (Gautama=}##) mà không 
kêu là Thái-tử Si-đát-ta(Siddhartha=7§}Š 2.) 
nữa. 

36. H.— Hai thầu Bò-ra-măn day những gì ? 

Đ.— Dạy rằng phải đọc kinh, cầu sám, nhịn 
đói hẳm mình, làm đủ cách khồ-hạnh thì nhờ 
ơn Trên ban cho sẻ được sáng-suốt. 

37. H.— Gô-ta-ma hành đạo ë đó rồi có toqi 
lòng sỡ-nguyên không ? 

Đ.— Không, đả biết hết giáo-nghỉa của đạo 
Bờ-ra-măn và hàm mình một cách khắc-khô, 
song cũng không thấy được cái nguyên-nhân 
sanh-tử và con đường giải-thoát hoàn-toàn. 

38. H.— Sau khi thẩt-bại đó rồi Gó-la-ma 
làm sao ? 

Đ.— Vào în trong một cải rừng gần U-ru- 
huẻ-la (Uruvêla= RIAA), là nën chùa 
Ma-ha-bô-đi (Mahâbôdhi) ở tại Bu-đa-ga-da 
(Bouddha-gayâ=flbfÈflu|&]) bày giờ, và, Z 
sảu năm nơi dó, suy-tìm cái điều nguyện-vọng 
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bấy lâu, song cũng còn làm khà-hanh, kiêng 
ăn it ngủ, theo đạo Bờ-ra-măn. 

39. H.— Gó-ta-ma ë đó tu một mình ? 

Đ.— Không, có năm thầy khà-hanh, kinh 
` mến đạo-dức của Gỏ-ta-ma, bèn theo cùng ở 
tu nơi đó. 

40. H.— Năm thầu khồ-hạnh ấu tên chỉ ? 

-Ð.— Tên là: Công-đa-nha (Kondânya = 
(RERAN), Ba-đi-da (Bhaddiya =A pE REI), 
Hoa-ba (Vappa=#Y). Ma-ha-na-ma (Ma- 
hàánáma—M RIBJE) và Ách-sa-gi (Assaji = 
ISS, 

41.H.— Muốn thấu lẻ sanh-tử, Gó-la-ma 
làm cách-nào ? 

Đ.— Tham-thiền nhập-định: ngồi ngay, 
lằng-lặng, không thấy, không nghe, dứt hết mọi 
điều tư-lự; chỉ nhứt-tâm suy-tim cài lễ mà 
xưa nay Gô-ta-ma vẫn theo-đuồi. a 

42. H.— Còn nhịn đói không ? 

Đ.— Nhịn đói luôn, cho đến trọn ngày cht 
còn ăn một hột thóc hay một hột mè mà thôi. 

43. H.— Cách ấu có làm cho Gó-ta-ma được 
sáng-suốt không ? 

Ð. — Không, hình-thễ càng ngày càng ốm- 
gầy, yếu-đuối, một ngày kia vừa bước đi chàm 
chậm, vừa nghiền-ngầm suy-tìm, thình-lình tẻ 
xiu xuống đất, bất-nh-nhơn-sự. Năm thầy 
khồ-hạnh thấy vậy tưởng là chết thiệt, nhưng 
trong giây-lát thì Gó-ta-ma tỉnh lại. 
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44. H.— Gó-la-ma còn làm cách khồ-hạnh 
ág nửa thói ? 

Đ.— Thôi, biết rằng không phải chỉ nhịn đói 
bam minh mà đắc đạo, song đắc đạo là nhờ 
mở sáng trong lòng. Dà nhịn ăn đến phải chết 
hụt đó, mà củng không thấy được sáng-suốt 
chút nào, Gô-ta-ma bèn quyết bỏ cách khổ- 
hạnh ấy và ăn lại như thường. Năm thầy khô- 
hanh thấy vậy bèn cho Gô-ta-ma là người chưa 
thoát tục, còn bụng tham-sanh, nën củng bỏ đi 
nơi khác. 

45. H. — Ai cho ăn ? 

D. — Cô Su-gid-ta (Sujâtâ= 3E) đem sữa 
và cơm cho ăn trong khi thấy Gô-ta-ma nằm 
liệt dưới gốc cày Nha-gờ-rô-đa (Nyagrodha). 
An rồi trong mình khỏe lại, bèn đứng dày đi 
xuống tắm dưới sông Nè-răn-gia-ra (Nénan~ 
jara- E$). 

46. H. — Tắm rồi di đâu ? 

> — Trở vào rừng. Chiều bửa dó, Gó-ta- 
ma đi thẳng đến cây Bô-đi (Bôdhi=#f†}), 
chỗ chùa Ma-ha-bô-đi (Mahâbôdhi) bày giờ, 
ngồi thiền-định dưới gốc cây ấy và thề quyết 
rằng: e Mën không thành Phật, thì không rời 
chô nầy. > 

47. H. — Gó-ta-ma ngồi dưới gốc câu Bó- 
di bao lâu mới đắc đạo ? 

— Bốn-mươi chin ngày thì Gỏ-ta-ma có 
®ri-huệ hoàn-toàn, thành bậc Chánh -giác. 
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48. H. — Phát có tìm được cái nguyên-nhân 
thống-khồ cũa loài người không ? 

Đ.— Ánh-sắng của vàng thái-đương lố mọc, 
vet cải màn tối-tâm u-Am mà soi tố muôn loài, 
muôn vật trên trải đất thế nào, thì, cài yến 
sàng trí-huệ ỡ trong lòng Phật mở ra củng 
lại như thế, thấy các nguyên-nhân thống-khồ 
của loài người và thấy cả cải phương-pháp 
thoảt-khô. 

49. H. — Có phải Gó-ta-ma rán hết sức 
mới được thành Phật không ? 

D. — Phải, tinh-tấn lắm, dóng-mành lắm! 
Phấn-đấu rất hăng-hái mới thắng được Ma- 

. quân “phiền nào” trong lòng: Nào ma tham 
lam, giàn ghét, hoài-nghi, do-dự, nào ma bam 
tiền-tài, ham danh lợi, ham sắc đẹp, ham mùi 
ngon, ham mọi sự vui-sướng ở đời, cho đến 
con ma nhớ vợ thương con, nếu không phải 
một người chiến-sỉ anh-hùng rất can-đảm, 
huơi gươm tri-huệ mà phấn-đấu đến cùng, thì 
tự mình đả không thoát khối vòng trầm-nịch, 
có đâu cửu vớt được quần-sanh ! 

50. H. — Có phải Phật đắc đạo rồi liền dem 
ra truyền-bá không ? 

p. — Không. 

- 51. H. — Tai sao nảy ? 

Ð. — Vì đạo-pháp mầu nhiệm cao sâu quá, 
sợ truyền-bá ra người đời khó hiều, lại còn 
làm rối trí thêm. Nhưng sau lại định së tùy 
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theo trinh-dó của chúng-sanh mà thuyết pháp, 
mới vừa cải bổn-nguyện đi tu. 

52. H. — Phật truyền giáo cho ai trước ? 

D. — Cho năm thầy khồ-hạnh ngày trước 
cùng tu với Phật ở U-ru-huẻ-la, sau thấy Phật 
ăn uống lại như thường, bèn bë đi, không ở 
dó nữa. 

53. H. — nắm thầu khồ-hạnh båy giờ 
wen Våy y q y gi 

D.— Ô trong rừng cà-tong (Lĝe-då = WÉI), 
nơi gọi là I-gi-ba-ta-na (Isipatana), gần Bè- 

na-rét (Bénarès =k Z$ š# ›. 

___ ð1,H.— Chỗ ấu bây giờ còn dấu-uết gì không ? 

D. — Có một cái tháp gần hư sập hiện còn 
nơi đó, 

55. H. — Nắm thầy khồ-hạnh có bằng lòng 
nghe Phật thuyết-pháp không ? 

D. — Ban đầu thì chưa chịu, nhưng sau 
thấy đưng-mạo từ*bi nghièm-chánh, nghe Giáo- 
lý huyền-diệu eao-thàm, năm thầy đều bái- 
phục và nghe pháp một cách châm-ehi, 

56. H. — Thầy nào cẳm-hóa trước ? 

D. — Công-đa-nha (Kondanya = f§ ph Dn) 
cäm-hóa Phàt-pháp sớm hơn cả, tình-nguyện 
theo làm đệ-tử Phật, mấy thầy kia củng län- 
lược theo. Năm thầy Bi-xu (Bhikshou = IL, Ir.) 
sau đều chứng được quả A-ra (Arhat= j[ 
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57. H. — Ai auất-gia kế đỏ? 

D — Một chàng thanh-niên giàu-eó ở Bè- 
na-rét, tên là Da-xa (Yasa= HIE), Ông thân 
của Da-xa là một nhà buôn-bán lớn củng qui- 
y theo Phật, và làm một người thiện-nam (U~ 
påsaka = (IE) trước hết. Phật lấy lòng 
“bình-đẳng” thuyết-pháp, độ hết các hạng 
người trên xã-hội, không chia giai-cấp, chủng- 
tộc như đạo Bờ-ra-măn, bởi vậy cho nên trong 
ba tháng mà đệ-tử đến sàu mươi người, dó là 
không kề hạng người tại-gia. 

58. H. — Người đàn-bà nào qui- và làm 
tin-nử (Upâsika = (EWF) trước hết ? 

Ð. — Mẹ và vợ cña Da-xa. 

59. H. — Phát då nhiều đệ-tử như váy rồi 
có làm oi không ? 

p. — Hợp lại hết, dạy cho mỗi người thông 
hiu đạo-lý rồi sai đi truyền giáo các nơi, 

60. H. — Căn-bồn của Phát-pháp là gì? 

Ð. — Là “Tám đường ehánh”; hàng ngà 
ăn ở theo đỏ thì khói được mọi sự thống-khổ 
ở đời và sẻ chứng được Thánh-quả “A-ra”, 
(Tám đường chánh sẻ giải ra sau). ! 

61. H. — Tám đường chánh ấu tiếng Phan 
(Pali) là chỉ? 

Ð. — A-ri-dô Åt-tăn-gi-cò ma-gô (Ariyo 
atthangiko maggo= Å IF 201. 

62. H. — Có phài Phật ở luôn trong rừng 
“ceà-tong " gần Bé-na-rét đó không ? 1 
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BÐ. — Không; Phật trở lại U-ru-huêẻ-a. 

63. H. — Trỡ lại đó làm gì ? 

B. — Cảm-hóa đến một ngàn người Bờ-ra- 
măn thờ “lữa ” ởtu trong rừng. Vì một ông 
thầy cả rất có danh trong đạo ấy là Ca-da-ba 
(Kàshyapa=illl BË) đem hết tín-đồ của mình 
mà qui-y theo Phật, 

64. H. — Kế đó, ông vua nào được Phát độ 
ho? 
` Ð. -- Vua Bin-bi-sa-ra (Binbisâra J 322 
BEI ở nước Ma-gách-đa (Magadha= JE rke) 

65. H.— Ở Ma-gách-đa, Phật còn độ ai nữa 
không ? 

D — Có, Phật độ được hai người đệ-tử rất 
trứ-danh là Xa-ri-bút-tờ-ra (Sariputra s 
ANI) có tiếng là trí-huệ hơn hết, và Mô-ga- 
la-na (Moggallana= H DEE) nồi danh là 
- người có phép “thần-thông” (Iddhi) hơn hết. 

60. H. — Phép “thần-thông” đó có phải là 
dinh-hiềN lạ-lùng không ? 

D. — Không, mỗi người ai cũng có, song 
nhờ tham-thiền nhập-định mới phát-triền ra. 

67. H. — Phật từ khi đắc đạo có được tin- 
tic gì ở quê nhà không ? 

B. — Có, khi Phật ở Ra-gia-gờ-ri-ha (Raja- 
griha= EHR), kinh-đô nước Ma-gách- 
hề thì vua cha Su-đô-đa-na, có gởi thiệp mời 
xë. 
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68. H. — Phật có vë không ? 

p. — Có, Phàt vë thành Ca-bi-la. Vua cha 
đắc cả thân-quyến và quần-thần ra đón rước 
vui-vẻ lắm. 

69. H. — Phật có chịu ngồi lại chò ngôi Thái- 
t không ? 

D. — Không, Phật cắt nghỉa cho vua chà 
hiễu rằng bây giờ đã làm Phật, đối với chúng- 
sanh coi như bậu-bạn anh em, không chia ra 
giai-eấp nữa. Dầu làm vua lấy oai-quyền cai- 
trị trong một nước, chỉ bằng làm Phật dem ` 
Giảo-lý làm yên lòng cã nhơn-loại trên dia- 
cầu. Bỡi vậy Phật không ở trong cung vua, mà 
lại cùng các thầy Bi-xu (hội Tăng-già) hợp. 
ở trong một cái rừng trước thành Ca-bi-la, 
mài ngày, ban mai cũng bưng bình-bát di 
từng nhà xin ăn, theo qui-luật của Giáo-hóL 

70. H. — Phật có gặp po con không ? 

p. — Có. Trong khi bà Hoàng Da-dô-đa-ra 
vừa thấy Phật ăn mặc nâu-sồng, hình-dung 
khác tục, thì bắt nghẹn-ngào không thốt đặng. 
một lời, bèn nhào lăng xuống đất, khóe-lóc- 
một cách thẳm-thiết vô-cùng. Bà lại bảo con. 
là Ra-hu-la theo Phật xin cho eơ-nghiệp cò- 
lên ngôi trị nước sau nầy. 

71. H.— Với tình-cảnh ấu, Phật xử-tri làm: 
soo? 

p. — Phật chỉ có thuyết-pháp. Song Phật- 
pháp củng như một phương thuốc rất thần- 
hiệu trị hết các bịnh buồn-rầu khồ-não. Vua. 


“cha,cho đến Da-dó-da-ra là vợ, Ra-hu-la là con, 
A-nan-đa (Ananda = DI HERE) và Ðe-hoa-đát- 
1a(Dêvadatta=‡ÿ##\šÊ EN là hai người em 
chú bác (1) nghe Phật thuyết-pháp đều tho- 
giái qui-y cả. Ngoài thân-quyến ra, còn có hai 
người xuất-gia theo Giáo-hội nửa, là một nhà 
-siêu-hình-học (Métaphysieien) A-nu-ru-đa 
(Anuruddha = FS HD) và một người thợ 
-cạo là U-ba-li (Upâli=ƒ#Ÿ ÑjÊ), cả hai đều 
-ó đanh-tiếng lầy-lừng. 

79. H.— Người đờn-bà nào xuất-gia trước 
_nhứt ? 

Đ.— Bà Ba-gia-ba-ti (Prajâpati—/Ÿ|R]ïJ 
JE) là dì của Phật (cũng là mẹ nuôi của Phật, 
-vì Ma-da phu-nhơn để ra bảy ngày thì bà chết). 

` Sau thì bà Da-dô-đa-ra cùng nhiều bà nửa 
-củng được vào hội Tăng-già, làm Bi-xu-ni 
(Bhikshouni—Ík T: JÉ). 

73. H.— A-nan-da, Đô-hoa-đát-ta là cháu, 
Da-dô-đa-ra là dâu, Ra-hu-la là cháu nội đầu 
wuẩt-gia theo Giáo-hội như våy, vua Su-đô-đa¬ 
na có vui lòng không ? 

B. — Vua than-phiền lắm. Déi vậy về sau 
Phật ra luật cho Giáo-hội không được thâu- 

— nap người nào chưa đúng tuổi mà chưa được 
phép của cha mẹ, hoặc người bảo-hộ bằng 
Jong e cho đi tu. 

Van nan Wara? B na oia DAT 
= <hoa-đát‹ta, 
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74. H. — Đề-hoa-đát-ta là người thể nào ? 

D. Một người rất thông-minh, học-hành mau 
tấn-phát, song củng là một người giàu tảnh 
tham-lam, ganh-ghét, cho nên sau muốn giết 
Phật, đặng có mặc ý tung-hoành! Lại xúi A- 
gia-ta-sa-tờ-ru (Ajâtashatu= Bf RI tit) omg — 
vua cha là Bin-bi-sa-ra ( Bimbisâra -HEZ 
ND. đặng làm đệ-tử va nửa t 

75. H. — Va có làm hại được Phật không ” 

Ð. — Không. Mà cũng vì cái ác-tâm ấy nên .. 
sau va lại phải bị chết một cách khốn-nạn. 

76. H.— Phật thuyết-pháp độ đời được mẫu 
näm ? 

Đ.— Được bốn-mươi lăm năm. Thường trong: 
một năm thì Phật cùng mấy ngàn đệ-tử đi - 
truyền giáo trong tám (äng nắng, còn bốn 
tháng mưa thì ở các tỉnh-xá (Vihânas) do các 
vua chúa, hoặc thường-dân vì lòng mộ đạo mà " 
lập ra. 

-77. H.— Man cái tinh-xá có tiếng hơn hết ? 

D — Có nắm cái: Giơ-ta-hoa-na (Jetava- 
nå- MER) ở thành Xa-vách-ti (Srâvasti~ 
(BR), Huơ-lu-hoa-na (Veluvana= f Í8]) 
ë Ra-gia-gờ-ri-ha (Râjagriha= 3: YA). Bu- 
ba-ra-ma (Pubbârâma= H [8] ) củng ở thành. 
Xa-vách-H, Ñi-gờ-rỏ-da-rama (Nigrodârâ- 
maa=JE PC fi) ò Ca-bi-la và I-gi-ba-ta-na 
(Isipatana= JE!) ở Bê-na-rét. 


- 78. H.— Những tinh-zá nào Phật thường ở * 
thuyết-pháp hơn ? 

B. — Huơ-lu-hoa-na (TE) và Giơ-ta-va- 
na CERN, Huơ-lu-hoa-na (nừng-tre› ở Ra- 
gia-gờ-ri-ha, trước kia vần là công-viên của 
vua Bim-bi-sa-ra, sau vua cúng cho Giáo-hội ; 
còn Giơ-ta-hoa-na (vườn Kỳ~đà) ở Xa-vách- 
tí là cña một người giàu-có tên Xu-đát-ta (Su- 

-_ đatta=Z]Ÿ#) mà thường kêu là A-na-ta-be- 
di-ca (Anathapindika—$Ñ#J[3j) dâng cho. 

79. H.— Phật độ cho hạng người nào ? 

Đ.— Độ hết thấy, từ vua cho đến dân, đều 
lấy chữ-nghỉa bình-đăng mà đối-đải, không 
chia sang hèn, nghèo giàu, khôn đại gì cả. Phật- 
pháp cũng thích-hợp cho mọi người, không 
khác như đám mưa khắp hết cây-cối có hoa 
đều được thấm-nhuần vậy. 

80. H. — Trong mấy ngày cuối-cùng cüa 
Phật có piéc gì đáng kề không ? 

Đ.— Có. Trong kinh Đại-niết-bàn (KAR 

-_ É- Maha-Parinibbâna-Soutta) có chép 
rằng : «Khi Phật được tám mươi tuổi, sức lực 
đã suy mòn, biết rằng không thễ ở đời mà 
thuyết-pháp được nữa, bèn këu A-nan-đa là 
một người đệ-tữ rất thàn-tín thường hầu-hạ bèn 
mình mà bảo rằng: «A-nan-đa! Nay ta tuôi~ 


` a già sức yếu lắm, không mấy ngày nửa báo- 
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« thân sẻ mắn và con đường đời ta đi cùng sẽ 
a cùng-tận rồi!» A-nan-đa nghe nói hết sức 


buồn-rầu đau-đớn, bèn cầu xin Phật cứ sống — 


làu ở đời với các đệ-tử. Nhưng bị Phật quỡ rằng: 
«A-nan-đa1 Ta đã dạy cho ngươi biết rằng phàm 
« muôn vật trong đời dầu chúng-ta có yêu-tiếc 
« đến đâu đi nửa, củng có ngày phải lia bổ mà 
« không cầm lại được. Vì có sanh št phải có 
< điệt. Dầu cho ta là Phật, song cũng còn mang 


< xác người, thì làm sao tránh khỏi cài công- - 


« lệ ấy? Thật vậy, A-nan-da, Ta nói trước cho 
« ngươi biết, trong ba tháng nửa đây thì Như- 
« Lai sẻ vào Niết-bàn. Vậy các ngươi nên hằng 
« ngày ăn ở theo Giáo-lý ta đã có dạy cho đỏ, 
< phải giữ-gìn và truyền-bá ra. Ai quyết lòng 
« noi theo con đường chánh, thì sẽ được giải- 
< thoát hoàn-toàn.» 

Trong khi ấy, tuy Phật có đau yếu nhiều, 
song củng cứ cùng các đệ-tữ đi thuyết-pháp 
ở xứ nầy qua xứ kia, từ Bô-da~ga-ma (Boya~ 
Gama=J) AC 3t ÈÏ) đến Ba-hoa (Pava = 


3Š), ở lại nghỉ nơi vườn Mắn-gô (Mangos) 


của một người thợ-rèn là Cuyn-đa (Tehounda 
=X§UfŒ). Khi Cuyn-đa hay tin, lật-đật đến 
xnừng-rỡ tiếp-rước và mời Phật cùng các: dê- 
tữ về nhà dùng cơm. Cuyn-đa don ra` ê-hề 
nào cơm, nào bánh, nào thịt heo-rừng quay, 
Phật ngỏ thấy bèn bảo Cuyn-đa rằng: e Ngươi 


Ka 


đề hết thịt quay cho ta, còn các thầy Bi-xu chỉ 
nên dọn com và bánh không mà thôi.» Cuyn- 
đa đều làm theo y muốn của thầy. Khi Phật 
ăn rồi bèn day lại nói với Cuyn-đa rằng: 
«Ngươi phải đem chôn hết món thịt dư nầy, 
vì không phải các thầy Sa-ma-na, các thầy Bò- 
xa-măn, loại trời, loại người được dùng, chỉ 
có Phật dùng là khỏi hai mà thôi.» (1) 

(1) Quã thiệt Phật có ăn « thịt heo-rừng quay » sao? 
Nhưng trong kinh Trưỡng-a-hàm (Dingagamas= E 
DIS thì nói Phật än nấm cây Chiên-đàn (Candana 
— JR WD cũa Cuyn-đa mà thọ binh rồi vào Niết- 
bàn : e Khi bấy giờ Thế-tôn ở tạm trong thành Phy- 
xị được ít lâu, một hôm bảo A-nan-đa cùng đi qua 
thành Ba-bà (tứe là Ba-hoa),... Khi đi ngang qua vườn 

Xà-däu (tứe là Măn-gô) có người thợ tên Châu-na 
+tức là Cuyn-đa)..., mời Phật vè nhà ca va mà dùng 
com. Phật làm thinh nhận lời.., cùng tăng-ehúủng đi về 
-_ nhà Ghâu-na. Chân-na liền don cơm dàng cho Phật 
và lăng-chúng. Lại có nấu nấm cây Chiên-đàn là một 
món ăn rất quí dâng cho Phật. Phật bão Châu-na chớ 
dan < nấm > cho các thầy Bi-zu, Châu-na vâng lời Phật 
day mà không đám dọn cho các thầy Bí-xu ». 
Nếu thiệt là «nấm cây Chiên-đàn », sao Phật không 
cho Châu-na don cho các thầy Bi-xu ? Hay là nấm ấy 
độc mà Phật không cho don các thầy Bi-xu ăn ? 
DS quả näm ấy có độc, ăn vào có hại đến mang 


người, thi sao gọi là món ăn rất quí? sao Châu-na 
lại đem món ấy mà đâng cho Phật? 

Huống chỉ, Đề-hoa-đát-ta sau khi làm hại Phật không 
“được, bèn tự-xưng là Đại-sư (ông thầy cao-thượng 
hon hết) và chê «Tám đường chánh» của Phật 
không phải là « ehơa-đạo e, mà «Năm phép» của va 
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81. H. — Phật nói våy là ý gì? 

Đ.— Phật muốn tổ cho lẻ tại-gia tín-ngưởng 
biết rằng thịt của loài thú không phải một món 
ăn cho loài người hay là những loài thiên-tảnh 
cao-thượng hơn; vì ăn nó vừa hại cho xác- 
thịt, lại vừa hại đến tinh-thần. Bởi vậy Phật 
không cho người thợ-rèn, Cuyn-đa, dọn dài 
các đệ-tử. 

82. H.— Tai sao Phật lại không c món ấn 
Ou? 

D — Phật không muốn phạm đến một đều 
gì đã hứa, vì Phật có đặn bão các thầy Bi-xu 
rằng chở nên từ-chối một vật gì của người có 
bụng tốt dâng cho. 

83. H.— Phát ở nhà Cuyn-đa hay còn di đâu 
nữa ? 

D — Sau bữa ăn, Cuyn-đa rất vui lòng vì 
được nghe những*lẽ-nhiệm-mầu cao-thượng 
của Phật giảng-dạy cho, Phật liền lên đường 
đi thằng về thành Cu-si-na-ga-ra (Kousinâ- 


gâra=f}i) ra IESEL Giửa đường, Phật thọ 


lập ra mới phải là chơn-đạo: « 19 Trọn đời mặc bằng 
vải rách; 2° Trọn đời cử đi xin ăn; 3° Trọn đời mài 
ngày chi ngồi ăn một lần; 4° Trọn đời thường ở 
ngoài trống, (trong mà, dưới. gốc cây v. v.); 5° Trọn 
đời không ăn cá, thịt, muối, sữa. > 

Nếu « Năm phép » ấy không khác với Phật- sel thi 
sao Đê-hoa -đát-ta goi là « cho'n-đao» mà chê e Tắm 
đường chánh» của Phật không phải chơn-đạo ? 


E 


binh nặng (1), đến nồi phải näm dưới gốc dai- 
thọ bên đường, song trong lòng củng vần yên 
vui bình-tĩnh. Khi ấy Phật bão A-nan-đa kiếm 
cho miếng nước giãi khát. 

A-nan-đa thưa rằng: « Đức Thế-tôn ! Vừa éớ. 
mấy cô xe cũa một đoàn-buôn mới đi ngang 
qua suối, làm cho nước do và đục cà rồi.» ` 
Nhưng Phật cứ biễu nữa. Bất-đắc-đỉ, A-nan- 
đa phải cầm bình xuống suối, hết sức lấy làm 
lạ, không biết tại sao nước lại trở nên trong 
sạch một cách mau-lẹ như thế và múc đem 
lên cho Phật giải khát. 

Khi ấy có một người thanh-niên tên là Bu- 
cu-xa (Boukkousa) thuộc về dòng Ma-la (Ma- 
llas=J]-E) và củng một người trong đoàn 
buôn đi ngang qua đó, thấy Phật đương ngồi 
dưới gốc cây, bèn đến trước làm lễ và dàng 
cho Phật hai cái áo vàng chính tay của va dệt. 
Phật thấy lòng thành của Bu-cu-xa bèn thọ 
lãnh và chia bớt một cái cho A-nan-đa. 

_ A-nan-đa lấy áo mặc vào cho Phật, bất-giác 
sửng-sốt và la lên rằng: «Không biết hào- 
quang đâu từ trong mặt Thế-tòn bắn ra chói 


(1) Thịt dà có hai, như Phật vira nói đó, mà đối với 
người tuồi cao như Phật (vì lúc ấy Phật đã tám mươi 
tuồi) thì thịt còn hại hơn nữa; tuy dà biết có hại, ăn 
vào phải thọ bịnh bởi không Liêu-hóa, nhưng « không 
nên từ- chối một oật gì của người có bụng lốt ES cho» 
mà Phật đã dạy các thầy Bi-xu. 
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lòa làm cho cải ào lu mất sắc vàng, không 
còn chiếu sáng như trước nữa l» 

Phật bảo rằng: « A-nan-đa! Lời ngươi nói 
< đó là có thiệt; cái đời của Như-lai có hai lần 
«hiến-sắc: Một lần trong dëm thành bậc 
« Chánh-giác và một lần trong đêm vào cảnh 
« NÑiết-Bàn. A-nan-đal Vậy thì ba giờ khuya 
«nầy Như-lai sẻ vào trong cối tịch-tịnh đời 
« đời.» 

Bấy giờ Phật rán đứng dậy, cùng các đệ-tử 
di vào rừng Sa-la (Salas=%⁄##) ở trong đất 
của đân-tộc Ma-la, gần thành Cu-si-na-ga-ra 
(Ji) 1 JM), trên bờ sông Hi-ra-nha-hoa- 
ty (Hiranyavati= BRACH HI. Phật bảo 
A-nan-đa treo võng vào gốc song-thọ (hai cây 
đứng cập nhau), rồi nám trên võng, theo cỗ-lệ 
trở đầu về hưởng Bắc, ngỏ mặt qua hướng. 
Tây. 

84. H. — Khi Phật gần tịch-diệt còn độ ai 
nữa không ? ` 

D.— Còn độ cho một người tên là Xu-ba~ 
đờ-ra (Subhadra—Z1ŸŸÈŠ#fZ) là một nhà 
bác-học Bờ-ra-măn có danh-tiếng. Phật còn 
thuyết-pháp cho mấy ông hoàng Ma-la đi với 
các quan tùy-tùng đến viếng Phật trong đêm 
Ấy. 

85. H. — Phật còn nói gì uới đệ-t ? 

Ð. — Phật bảo rằng : « Các ngươi chở tưởng 


BE sa 
rằng Như-lai tịch rồi thì không ai giáng-day 
dìu-dắc cho nửa. Sau khi ta tịch, thì Giáo- 
mghỉa ta dà giảng-dạy, Giải-luật ta đả lập ra, 
Ấy chính là ông thầy của các ngươi, là người 
diu-dắc cho các ngươi đó.» 


86. H. — Còn lời cuối-cùng của Phật dau ?` 


Ð. — Phật dạy rằng: o Nầy các thầy Sa-ma- 
«na, chớ nên quên rằng thàn-thễ con người 
a ta, quyền-lực con người ta đều phái tiêu-tán 
< cà, duy cải chơn-lý mầu-nhiệm cao-sàu ở 
« đời là được còn lại mái thôi. Cái chơn-lý ấy 
€ ta đã đem dạy hết cho các ngươi, vậy nên cố: 
a gắng theo đó, thì sẻ được thoát khỏi mọi sự 
« thống-khồ ở đời.» 

Nói rồi Phật bèn nhập-định và tịch (hóa) 
luôn. 

- 87. H. — Có những chứng-cớ gì chứng ró 
rằng Phật là một nhơn-uật thiệt có không ? 
` "Ð. — Có. Những chứng-cở kề sau nầy đủ rë. 
Phật là một nhơn-vật thuộc về lịch-sử, chớ 
không phải là một nhơn-vật thuộc về huyền~ 
tưỡng. 

1°— Các dấu-tích, vườn nhà, rừng núi hồi 
Phật giảng-sanh, truyền-đạo thì bây giờ vần 
còn. 

2°— Còn nhiều bia hoặc viên trụ-đá ghi- 
chép sự-tích Phật của các ông vua mộ đạo đời 
trước, dựng lên dë người sau được biết ró 
lịch-sữ Phát ` 

8°— Khi Phật viên-tịch rồi, đem ra thiêu-tán. 
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Tro-than còn lại chia ra tắm phần, dung tåm 
cái tháp đề chôn vào trong. Một phần tro mà 
vua A-gia-ta-xa-tờ-ru (Ajâtasatru DI [ l: T-y- 
dem về dung tháp ở Ra-gia-gờ-ri-ha (Râja- 
griha= F TÑ), hai trăm năm về sau vua 
A-dỏ-ca (Asoka = WO T.) dở lèn, chia ra 
nhiều phần và dựng tháp thờ khắp trong nước. 
Các tháp ấy ngày nay cũng vần còn một ít. 

4°— Sau khi Phật tịch-diệt, trong tăng-hội, 
hoặc các vua chúa thường hợp hội-nghị đề xét 
xem kinh-sách cña Phật và lưu-truyền cho 
đến bây giờ. 

5s— Có vài người đệ-tữ cña Phật sống rất 
làu, truyền hai đời thì đến trào vua A-dô-ca, 
Vi vậy vua A-dô-ea có đủ tài-liệu chắc-chắn 
về lịch-sử của Phật. 

88. H. — Tỏn-vưng Phật bằng những danh 
hiệu gì ? 

Ð. — Thích-ca-mâu-ni (MEJE = Så- 
kyamouni), người hiền-triết dòng Thich-ca 
4Sa-ki~da); Thế-tòn (Eff Lôka-nâtha), 
bậc tôn-quí trong đời; Pháp-vương E ~ 
Dharma~râja), ông vua Pháp hay là ông vua 
Chơn-lý; Như-lai (ÑH E= Tathâgata), một 
người hiền-triết eüng như các người hiền-triết - 
đời trước, sanh ra đề canh-cải Giáo-lý. Phật 
cũng thường dùng tiếng Như-lai mà xưng 
minh. 


— 


PHẬT GIÁO VẤN ĐÁP 


CHƯƠNG H . 
Phàt-pháp 


 — 

89. H.— Tiếng Du-da (Bouddha) má ta đọc 
là Phật nghĩa là gì ? 

B. — Nghia là sáng-suốt, hay là người đả 
giảc-ngộ (tĩinlf-thứe) hoàn-toàn. 

90. H. — Tai sao có Phật ra đời ? 

D — Vi chúng-sanh tối-tăm mê-muội mà 
phái bị chìm-đắm trong vòng sanh-tử, cho nên 
<ó người giác-ngộ sáng-suốt là Phật, vì lòng 
từ-bi bác-ái ra đời giảng-dạy và dìu-dắc cho 
thoát khỏi nẻo Luân-hồi. Không khàc như 
nhơn-loại trèn thế-giái nầy bị thống-khồ vi 
xả-hội giai-cấp bất-bình, cho nën có kẽ xuớng 
ra cái chủ-nghỉa Đại-đồng, đem nhơn-loại lên 
địa-vị Bình-đằng vậy, 

91. H. — Làm sao mới được thành Phật ? 

Ð. — Dot lòng tham-dụe, nuôi lòng từ-bi; 
cõ-công cùng-sức trong kiếp nầy, hoặc nhiều 
kiếp nửa thì sẻ được sáng-suốt lần-lần. Chừng 
nào lòng tham-dục tiêu-tan, lòng từ-bi viên- 
mãn mới được thành Phật. 

92.H.— Trước khi thành Phật, nghĩa là 
trong mấy kiếp còn đương tu-hành thì gọi là 
chỉ ? - 

- Gọi là Bồ-tát (Bôdhisattva). Như thái-tử 
Si-đát-ta mấy kiếp trước cũng còn là một vị” 


= 


Bồ-tát, và mới được chứng quả thành Phật ở 
dui gốc cây Bô-đi trong kiếp nầy vậy. 

93. H. — Từ 'bậc Bồ-tát cho đến khi thành 
Phật, có định được là bao nhiều kiếp không ? 

Đ.— Cái đó tùy theo công tu của mài người, 
không thễ nhứt-định được. 

91. H. — Phái-pháp là gì ? 

Đ.-- Là Giảo-nghỉa, tức là Chơn-lý và 
phương-pháp cứu-khô cña Phật đả chứng-ngõ 
(biều~thấu) và giảng-dạy ra; đệ-tử Phật lưu~ 
truyền lại và chép vào kinh sách. Y 

95. H. — Các sách Phàt kêu lå gi ? 

Ð. — Là Batang GR = Tripitakas): 
Kinh-tàng (EK = Soutta-Pitaka), Luàt- 
tàng (fitik = Vinâya-Pitaka) và Luận-làng 
(LGS = Abhidamma-Pitaka). 

96. H. — Ba-tàng có những gì ? 

Ð. — Kinh-tàng gồm có các bài giáng về 
luân-lý hợp cå cho mọi người ; Luật-tàng trong 
ấy nói về kỷ-luật của chế-độ Tăng-già; Lnật- 
tàng gồm cả tàm-lý, triết-lý của Phật dạy. (1) 

97. H. — Ba-tàng ấu chép vë hồi nao? - 

41) Bốn bộ kinh A-hàm là Kinh-tàng ; Tử-phần-luật, 
Ngũ-phần-luật và “Phập-Lụng-luật là Luật-tàng ; Luc- 
túc-luận, và Phát-triluận là Luận-tàng. Ấy H Ba- 
tàng mà phải Nam-tôn cho là chánh-truyền cũa Phật, 
và phái Bắc-tôa gọi là Ba-tàng tiều-thừa, : 
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D. — Chừng 80 năm trước Gia-tô giáng- 
sanh, hay là 330 năm sau khi Phật tịch-diệt. 

98. H. — Khi Bồ-tát (Si-đát-ta) đã thành 
Phật có Mën cái nguyên-nhân sự khồ của loài 
người là tại đâu không ? 

B. — Có, tại sự vô-minh (tối-tăm, mê- 
muội) mà ra. 

99. H. — Tại sao 0ó-minh gây ra sự khó ? 

Ð. — Bởi vô-minh làm cho ta không thấu 
được chơn-lý, không phân-biệt được giã, chơn, 
bws, thiệt, cho nên cứ trì-trụe trong cảnh hào- 
huyền mà phải luân-hồi trong vòng sanh-tử vậy. 

100. H. — Muốn phá sự vô-minh thì cần 
phải làm sao? 

Ð. — Cần phải có trí-huệ. 

101, H.— Muốn có trí-huệ thì phải làm thể 
nào ? 

p. — Phải biết Bốn lẻ thiệt (hay là Bốn 
nghĩa män HH MS) của Phật đã xướng 
minh ra. 

102. H.— Bốn lẽ thiệt là những gì ? 

p. — 1°— Đời là khô (WW). 2— Khồ bởi 
đâu mà ra GESE). 3°— Phải trù-diệt sự 
khô (Ra): 4°— Con đường hay là phương- 
pháp trừ-diệt GHK). 

103. H. — Việc gi sanh ra khồ ? 

Đ.— Sanh, già, đau (ëm), chết, cái yêu må 

"phải xa-la, cái ghét mà cứ hội-hợp, việc 
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,muốn mà:không được,.ấy đều là việc sanh ra 
khô cå. 

104. H. — Các sự khồ ấu do ở ngugén-nhán 
nào mà ra? s 

B. — Do ở Tăn-ha (hay lòng.ái-dụe) gốc 
tự vô-minh mà ra. 

105. H. — Muốn thoát khði các.khồ ở đời thì 
phải làm sao ? 

D — Phải trừ-diệt hết lòng ải-dục. 

106. H. — Làm thế nào mà trừ-diệt được ? 

Đ.— Phải theo Tám đường ehánh cña Phật 
đã phát-minh ra. 

107. H.— Tám đường chánh là những gì ? 

B. — Là: 1° Thấy chánh =F. R (bičt rô 
luật Nhân-quả hay Nghiệp-báo); 2°Suy~nghĩ 
chánh — F WP (suy-nghỉ những lẻ siêu-việt 
giải-thoát mà không suy~nghỉ những việc trần- 
tục thế-gian); 8s Lời nói chánh = IF ñ (nói lời 
thành-thiệt, ôn-hòa mà không nói dối, nói thô- 
tục, hung-dử hoặc cảo gian v. v.); 4° Nghề~ 
nghiệp ehánh = 1E 3Š (không làm những nghề- 
nghiệp có phạm đến sự sát-sanh, gian-giảo, 
đâm-dục); 5° Đời ehánh= F $j (chỉ lo ích-lợi 
cho người mà không một mày gì ích-kỷ); 
6° Rán sức chánh = E 43E (sốt-sắng nong 
tới con đường giải-thoát); 7° Nhớ~tưỡng 
chánh= EA (cứ nhớ tưởng luôn-luôn trên 
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, (định-tâm không loạn-động, nghỉa là đứt hết 

` vong-tâm không cho sanh-diệt nữa). Người 

` mào theo Tám đường chảnh ấy sẽ được thoát 
-_ khô và đắc-đạo vậy. 

108 H. — Đắc-đạo nghĩa là sao ? 

—*Ð.— Nghỉa là được thoát khỏi hết mọi sự 
š: Dëse -khô ở đời và ra ngoài vòng luân-hồi 


! 109. 'H. — Khi người ta đắc-đạo hay là được 
ë ueq như våy thì đến đâu ? 
š — Đến Niết-bàn (đọc cho trúng tiếng phan 
đà: —_ naen 

110. H. — Niết-bàn là gì ? 

D. Là một bậc hoàn-toàn tieh-tinh, không 
con luân-chuyền biến-dời : không mäng, không 
` giận, không ghét, không yêu, không buồn rầu, 
` không lo sợ, không còn cái vọng-tâm sanh~ 
diệt; hết-thảy vọng-tâm đã dứt hết rồi thì 
__ không còn mang cài hình-chất: có sống có chết 
__ nữa, bỡi nhân yô-minh dứt thì quả khô hết, 
'ấy là Niết-bàn. Người còn mê-muội mà nói 
“đến Niết-bàn thì không khác như nói chuyện 
“chiêm-bao, duy có kë lòng không trước (đeo~ 
đính) cảnh, mới thấy -(1) Niết-bàn được rò- 
ràng chắc-cbắn mà thôi. 

111. H. - Có thề dën Niết-bàn ngay trong 
“khi ta còn sëng không ? 

-(1) Thấy không phải A8 mát thấy, mà là tự lòng 
.-ehứng biết, tức là thấy bằng con mắt trí-huệ. Nhưng 
 tri-huë không phãi là con-måt. 
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p.— Đến được. Dầu ta còn mang cái thân ` 
sống-chết nầy (quả) đo bởi vọng-tâm đời trước 
(nhân), song hiện nay ta đứt được hết các 
'vọng-tâm, gặp cảnh vui không mừng, gặp cảnh 
khô không buồn, sống không ham, chết không. 
sợ, nghỉa là lòng ta đã được hoàn-toàn sång- 
suốt, tịch-tịnh, không còn trướe cãnh, không: 
còn sanh, điệt theo cảnh hửu-hình biến-đồi, 
ấy là ta được đến Niết-bàn ngay trong đời hiện 
tại nầy. 5 

112. H.— Có người họ cho Ničt-bån là một 
còi riêng trên Trời, hay cũng là Thiên-đường 
(Paradis) mà kêu ra tên khác, có phải vây 
chẳng ? 

Đ.— Không. Hai bên kkác hãn nhau lắm. 
Cor Thiên-đường của nhà tôn-giáo kia họ lập. 
ra đó, củng hửu-hình, nhứt-thiết củng nhu 
thế-giái ta hiện ở, có khác là duy có sung- 
sướng vui-vë hơn cỏi nầy mà thôi. Người tin 
có Thiên-đường đều là người nương theo cảnh, 
củng đều là người ích-kỷ tham-sanh, cho nên. 
họ làm một việc gì gọi là làm nhân làm phước, 
đều có ý mong về Thiên-đường đề hưỡng 
phần tiêu-điêu khoải-lạc, hoặc cüng dám làm 
nhiều đều tàn-nhẫn khác-bac với đồng-bào. 
đồng-loại của họ, miễn cầu-khần với một 
đấng Chúa-tề cho được về nước Trời thì thôi. 
Không "dë trong võ-trụ nầy không một vật 
hửu-hình nào ra ngoài cái luật «biến đồi» 
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_ được. Vậy thì côi Thiên-đường dẫu có vui- 
` sướng hơn, lâu-dài hơn còi nầy đi nữa, cũng 
còn ở trong vòng nên, hư, sống, chết, vui, 
x khổ, thạnh, suy. Và lại, bởi cái lòng tham 
sanh ích-kỷ ấy nó bắt phải chịu cái hình- 
-ehất, tùy theo nghiệp lành, nghiệp dir, cứ luân- 
- hồi trong cảnh vui hoặc cảnh khô, đời-đời 
= kiếp-kiếp không bao giờ cùng! Mà nhơn-loại 
= trên thế-giái nầy cứ lường gạt, cướp giựt, 
= giết hại lần nhau, không được thái-bình, yèn- 
_ Ön, càng ngày càng thấy thống-khồ thêm, 
_ củng bởi cái lòng ich-kỷ tham>sanh ấy ! Cho 
= đến cha con, chồng vợ, anh em trong một 
__ nhà mà không được hòa-thuận cùng nhau củng 
bởi lòng ích-kỹ tham-sanh ấy ! 
` Trải lại, Niết-bàn không phải là một còi 
` hửu hình, cho nên mới thoát khỏi được vòng 
biến đồi». Nếu còn cái thân sống chết mà 
— lòng đả được Niết-bàn, nghỉa là lòng không 
_ trước cảnh, thì dän còn có khổ, có vui, có gì 
trage, có gì thanh mà phân-biệt là Địa-ngue, 
“Thiên-đường, cỏi Trần, cõi Phật? Ó dàu cũng 
là Niết-bàn cả. - 
i Lòng là nhân mà thân là quả, lòng mê hết 
= thì quá khó dứt, cho nën sau khi chết thì 
` không còn mang cái thân-hình luân-chuyền 
trong cỏi đồi dời sanh diệt nữa, 


113. H. — Vậy thì Niết-bàn là khóng-không, 
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BÐ. — Có mà không, không mà có, « eó > 
« không >x không phải lấy con mắt «phàm» 
(mắt thị) mà quyết-định được. Chúng ta lấy 
con mắt phàm mà thấy «eó»: có «ta», có 
«người », có muôn loài, muôn vật, ấy chẳng 
qua thấy cái Giả-tưởng của Vô-trụ mà không 
thấy được cải Bãn-thễ của Võ-trụ vậy. Cải 
Giả-tướng ấy củng như bọt nước trên mặt 
biển, thấy có đủ kiều đủ màu, ngàn hình 
muôn trạng, song nồi lên rồi lặn xuống, hợp. 
lại rồi tan ra. Vì cái vọng-tâm cứ trì-trục theo. 
cái Giả-tướng ấy, nên không thấy được cái 
biển nước mênh-mông vô-hạn, không diệt 
không sanh, là cái Bắn-thể của nó, mới đảo- 
điên điên-đảo mà bảo cái giả là thiệt, cài có 
là không vậy. 

Vậy chúng ta nên hiễu cho rõ rằng Niết- 
bàn không phải là không-không, không có gì 
hết, mà Niết-bàn nếu dịch theo tiếng thì nghỉa 
là «tắt», củng như gió thôi tắt lửa, tất là 
tắt cái vọng-tâm, không trì-trục theo Giả- 
tưởng nữa, mà trở lại cái Bản-thễ < Cho'n- 
tâm », củng như phá-tan bọt nước mà trở 
lại cải biền nước mênh-mông vô-hạn vậy. Có 
mà không, không mà có ; đả không chấp «eó», 
củng không chấp « không », ấy mới giải thoát, 
ñy mới Niết-bàn. 

114. H.— Tịnh-độ-tôn bảo niệm tưỡng Phật 
A-di-đà là người lập ra côi Phật ë phương Ton, 
thì sẻ được vë cổi ấu, có cung-điện lầu đài, 
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vång ngọc cháu báu; nghia là cůng một cỏi 
có hình có tướng, oậu. thì trái hån vói lý Ničt- 
bàn, vå các Phật cỗi ấu cũng còn ở trong oòng 
sóng chết nữa sao? CO còn biến-đồi thì làm 
sao gọi là ci Phật ? Phật còn sống chết thì 
làm sao gọi là thành Phật được ? 

Đ.— Bởi phần nhiều người hay chấp « eó >, 
không hiều thấu cái lý Niết-bàn, lầm tưởng 
rằng Niết-bàn là khong khong, không có gì 
hết, vậy thì cần tu-hành làm chỉ cho nhọc mà 
đến chết phải điệt-mất, phải tiêu-tan, không 
còn gì nữa? Nhân đó họ càng lừng-lầy lòng 
tham-due, cầu cho vui-sưởng một đời mà 
phái trầm-luàn trong biền khô. Bởi vậy, vì 
lòng thương-xót hết thảy quần-sanh, Phật 
thuyết pháp có < thiệt » mà cũng có «quyền», 
cho thuốc tùy theo chứng binh. Nhửng kể 
chấp «eó» muốn được về cói Phật phương 
"Tây thì phải niệm Phật, niệm chừng nào cho 
đến trong lòng không còn loạn-động, ngoài 
ông Phật ra không còn ham-muốn, giận-hờn, 
thương, ghét, lo, sợ, buồn-rầu, không còn một 
mày vọng-tâm nào, cho đến khi chết dầu có 
thấy cài Phật cũng không được mäng, thì mới 
được sanh về côi ấy. Nếu hết vong-àm thì 
không còn thống-khồ, không còn sống chết 
đổi đời, cho nên cái phương-pháp < Niệm 
Phật cầu về Tây phương » là một phương~ 
tiện rất khôn-khéo, đem người đến Niết-bàn 
mà không biết, không hay vậy. Bởi có mè mới 
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có giác, có chúng-sanh mới có Phật, có cói' 
khô nầy mới có Tây-phương vui, có sống chết 
mới có Niết-bàn, các tên «giả» ấy nhờ đối 
với nhau mới còn được. Nếu hết më, hết khô, 
hết sống chết, hết chúng-sanh, cũi hết thì lửa. 
tắt, đâu còn những tên «giả > là giác, là Tây- 
phương, là Niết-bàn, là Phật? Phương-pháp - 
` của Phật tế-độ quần-sanh, tùy-eơ-ứng-biến, 
thật là huyền-điệu vô-cùng ! Niệm Phật đề dứt 
vọng-lâm, chớ không phải như mấy kẻ hiểu ` 
lầm rằng niệm Phật thì được Phật rước về 
Tây-phương, rồi họ cố niệm chuỗi nầy qua 
chuði kia, tụng < Vẳng-sanh > muôn nầy qua 
muôn nọ, song lòng tham-lam vån còn tham- 
lam, độc-áe cũng vần còn độc-áet Y có Phật 
rước mà lòng vọng không trừ, thì đầu có niệm 
Phật trăm kiếp ngàn đời đi nữa, thống-khồ 
cũng còn thống-khồ, luân-hồi củng vần luàn~ 
bồi! Cải phương-pháp niệm Phật là phương- 
pháp «dứt vọng-tâm », cho nên trí, ngu gì 
cũng thích-hợp cả. Kẻ trí vì Niết-bàn mà niệm 
Phật, kẻ ngu vì Tây-phương mà niệm Phật, 
niệm cho đến nhửt-tãm-bất-loạn, trong lòng 
không còn một mär vọng-niệm nào, thì Tây- 
phương là Niết-bàn, Niết:bàn là Tây-phương, 
có trái nhau chồ nào đâu ? Đến đó, cũng không 
có Tây-phương, mà cũng không có Niết-bàa! 
Đến dó, có chủúng-sanh đâu mà có Phật? Có 
véi khó đâu mà có Tây-phương? Vậy thì lo 
gì có ông Phật còn sống chết? Có séi Phật. 
còn đôi dời? 
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- 115. H. — Vi sao chúng ta phải kiếp luân-hồi ? 
D — Chúng ta luân-hồi bởi cải lòng duc- 
vọng bất-mản (không nhàm không chản) đối 
vöi các vật ở trong thế-giải hửu-hình nầy. 
ái lòng dục-vọng không đầy không ngớt ấy 
nó có một cài sức mạnh làm cho ta phải lăn- 
lộn trong vòng sanh-tử mái. 

116. H. — Đầu có lòng dục-bong song không 
thiệt-hành, như våy có ẳnh-hưỡng gì đến cái 
kiếp luân-hồi cña ta không ? 

D. — Có lắm; chàng những vậy mà thôi, 
cho đến sự chánh, sự tà, sự lành, sự dử cũa 
môi người củng đều có ẩảnh-hưởng đến kiếp 
luân-hồi. 

117. H. — Vậy sự thiện-ác tà-chánh có ẳnh- 
hưởng đến số-phận vå hình-trạng những kiếp 
sau cũa ta ? 

p. — Phải. Thường một người làm nhiều 
việc thiện, việc chánh thì kiếp sau được vui- 
vẻ, sung-sướng; trái lại, người nào làm nhiều 
đều ác, đều tà thì kiếp sau cực-khồ đau-đớnz 

118. H. — Vậy thì đạo Phật cho rằng bao- 
nhiêu sự kết-guã ở đời có nguyên-nhân cå 
sao ? ' 

Ð. — Thật vậy, hoặc là nguyëén-nhán gần, 
hoặc nguyên-nhân xa. 

119. H. — Cái luật nhân-guả ấu người ta 
këu là gì ? - 

D.— Gọi là Cát-ma (Karma) hay là nghiệp~ 
bảo. Nghiệp-báo nghỉa là tùy theo nghiệp ta 
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làm lành hay dọ së 'bão lại cỡ ta sự vui hay 
sự khổ. Nghiệp cüng như ghiền», ghiền 
học mà đọc sách cho nên có trí-thức, trái lai; 

ghiền rượu mà uống rượu cho nën phãi br 
say-sua, 

120: H: — Người ta có thề tránh khỏi Cát= 
ma (Karma) hay Nghiệp-báo không? š 

Ð- Trong kinh Đa-ma-ba-đa (Dhammapa- 
da=Ÿ} 4) có nói rằng: « Trên trời, dưới đất, 
đáy biễn, kẹt non, không có một chô nào mà 
người ta có thể dung-thân đặng trốn khổi cái 
nghiệp của mình đã gây ra.» (1) 

131. H. —Doi nay ta ë pào cái cẵnh-ngộ 
khồ-sở yếu-hẻn đều bỡi Nghiệp đời trước của 
ta cả sao? 

Đ.— Phải, song không được mỗi việc mỗi 
đồ thừa cho nghiệp đời trước mà cứ biếng- 
nhắc khiếp-nhược, không biết tự-lập, đành 
tồn đời chịu cái số-phận khồ-sỡ yếu-hèn ấy. 
Nếu có nghị-lực, có can-đảm cải-tạo lại cái 
hoàn-cảnh của mình thì củng đổi họa làm 
phước, hóa khó làm vui được. 

122.— Cái iú-thuuết Nghiệp-báo có hợp 
véi khoa-học bây giờ không ? 

Đ.— Hợp lắm, khoa-họec bây giờ gọi là luật 
Nhàn-quả. 


(1) Đa-ma-ba- đa (Dhammapada) hay là Pháp-cú là 
môt quyền kinh góp mấy lời cảch-ngôn (Aphorismes) 
trong ñinh-tàng. đề cho kë tại-gia.‹ 


123 H. — Loài người chi luản-lrồi sanh-t# trén 
trái đất nầu mà thôi sao ? 

Đ— Không, trong vó-tru biết bao nhiêu là 
thế-giái, hoặc tốt và vui hơn, hoặc xấu và khó 
hơn thế-giái nầy, tùy theo nghiệp đử hay lành 
của ta hợp với cõi nào thì nó lỏi đi đầu-thai 
VỀ cài ấy. 

121. H.— Có một bài kệ tóm hết được Giáo- 
nghĩa của Phật không ? 

B,— Có. 

125.H.— Hải kệ ấu đọc ra sao ? 

Đ.— «Kiêng-eữ eáe đều dữ. 

«Làm hết các đều lành. 

« Rữa sạch hết vọng~niệm. 
« Các Phật dạy nhw thë.» 

Tiếng Phạn : 

Sabba pâpassa akarnanam 
Kusalassa upasampadâ 
Sachitta pariyo dapanam- 
Etam Buddhânusâsanam. 
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126. H. — Ba câu trên có nghĩa gì là däc- 
biệt không ? 
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Đ.— Có: Câu đầu gồm hết cái yếu-nghỉa của 
Luật-tàng (Vinâya Pitaka); câu thử hai là 
yếu-nghỉa của Kinh-tàng (Sutta); câu thứ ba 
là yếu-nghỉa của Luận-tàng (Abidhamma). Ba 
câu kệ ấy chỉ có tám tiếng Pali mà gồm được 
hết cái tỉnh-thần của Phật-pháp. 

127 H.— Theo như mấy lời dau ấu thì Phật-. 
giáo là một đạo tiêu-eực hay tích-eực ? 

Đ.— Kiêng-eữ các đều dữ thì xem như 
một đạo tiêu-cực, nhưng Làm hết các đều 
lành và Rữa sạch hết vọng-niệm thì cần 
phải có sức hoạt-động tỉch-cực mới được. 
Phật dạy ta không phải chỉ làm một người vò- 
hại, mà cần phải làm một người hửu-ích cho 
đời. 

128 H.— Người theo đạo Phát có mấy hạng ? 

p. — Cò hai hạng: Tại-gia và xuất-gia. Tại- 
gia nghĩa là còn ở trong gia-đình, có vợ có con, 
song chỉ có làm lễ Qui~y và tình-nguyện giữ 
Băn-sa-xi-la hay là Năm điều-luật mà thôi, 
hạng ấy đàn-ông gọi là U-ba-xắc-ca (Upasaka 
-EPEE ) đàn-bà là U-ba-xi-ca (Upasika 
2 ER). Xuất-gia nghỉa là ra khỏi tuc- 
trần, đứt hết tình-ái, sau khi đã tình-nguyện 
giữ Đa-xa-xi-la hay là Mười điều-luật thì cứ 
đi thăng tới con đường giải-thoát, cỏi Niết-bàn, 
hạng ấy đàn-ông gọi là Bi-xu (Bhikshou= 


Ju IE) hoặc Sa-ma-na (Samara = SI), đàn- 
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bà là Bi-xu-ni (Bhikshouni=l.,lr JE), và tô- 
chức ra giáo-hội. Giáo-hội tiếng Phạn là Săng- 
ga (Sangha~ÍfÏl), nghĩa là người xuất-gia 
cùng tụ-hợp lại ở chung, có trật-tự qui-tắc, ` 
Sšng-ga củng như tiếng đoàn~thề vậy. 

129 .— Qui~y có phãi nghĩa là nương-theo 
kẽ dần đường chỉ nẻo cho không ? 

p — Phải. 

130. H. — Qui- bởi ai? 

Đ.— Qui-y với Phật, là người dá mỡ đường 
giải-thoát cho; Qui-y với Pháp, là kinh-điễn 
Phật, bao nhiêu con đường giải-thoát đều 
chứa ở trong đó ; Qui-y với Săng-ga hoặc Giáo- 
hội, là đoàn-thể học theo Phật, làm theo Phật 
và tuyên-truyền Phật-pháp. Phật, Phật-pháp 
và Săng-ga, Tàu thường gọi là Ba báu (= $É), 
nghĩa là ba món qui-báu trong đời. 

131. H.— Lë Qui-~y làm sao ? 

Đ.— «Tôi qui-y Phật là người dần đường 
cho tôi; tôi qui-y Pháp là người dẫn đường 
cho tôi ; tôi qui-y Giáo-hội là người dần đường 
cho tôi.» Doc như vậy ba lần ở gita Săng-ga 
là chó có đủ Ba báu. 

132. H. — Làm gì phãi lặp đi lặp lại như 
thế ? 

Ð. — Là tó hết lòng tin-cậy Ba báu cứu-vớt 
ta khỏi bị sóng vô-minh nhận chìm trong biền 
khô, củng như người hàng-hải (đi tàu vượt 
biền) gặp dông-tố bão-bùng ỡ giữa đêm tăm: 


tối nhờ có-Ba Ngôi Sao soi sáng cho, mới 
ving lòng theo đó mà được đến eữa bình- 
yên vô-sự Vậy. 

133. H. — Lë Qui~y có phãi buộc mỗi người 
muốn theo đạo Phật trước hết đều phải làm 
không ? 

p. — Phải, hoặc tại-gia, hoặc xuất-gia không 
trừ ai hết. 

131H. — Műy ông Bí-xu hay Sa-ma-na 
không có học-thức vå tư-cách đê-hèn có đáng 
cho người Chơn-chánh-họe-phật qui-y không? 

Đ.— Không. Chỉ có cắt tóc cạo râu, mše ca- 
sa, mang bình-bát mà hư-hèn, đốt-nát thì dẫn 
đường chỉ nëo cho ai được mà qui-y ! 

135. H. — Năm điều luật tičng Phan kêu 


là Bän-sa Xi-la (Panea Sila= RJR) mà 
người tai-gia đều phãi giữ là những điều gì? 
Đ.— Làm lề Qui~y rồi thì tiếp đọc luôn 
Năm điều-luật như vầy : 
Tòi xin hứa : 


1° Không giết hay hại các giống sanh~ 
vật. ; 

2° Không ăn-trộm, ăn-căp. 

3° Không tà-dâm (tà-dâm là không phải 
vợ chồng có làm lễ kết hôn cháảnh-thức). 

4° Không nói dối, nói gạt và eáo-gian. 

5°Khóng uống rượu, (củng không hút 
thuốc, hút.¡ha-phiến). 
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186. .H. —:›Năm điều luật ấy hàm có j-nghỉa 
„gì hay không ? 

D — Người nào hoàn-toàn theo cho đúng 
với Năm điều ấy thì sẻ tránh được nhiều sự 
thống-khồ ở đời lắm. Xưa nay trong lịch-sữ 
bao nhiều đều ác-liệt xẩy ra, nguyên-nhân 
củng bởi điều nầy hay điều nọ trong Năm 
điều luật ấy. 

137. H. -- Có người vì cảnh-ngộ không giữ 
dron Năm điều thì được ích-lợi gì không ? 

D — Git được một hay hai điều củng có 
ich-lọi, song giử trọn hết thì chàng những đời 
nầy được khỏi nhiều đều thống-khồ, mà kiếp 
.sau cũng sẻ được sung-sướng thẳnh-thơi. 

138. H. — Ta hi-sanh vì xả-hội mà làm 
những vic có phạm đến Năm điều luật ấu 
thì mắc tội lồi gì khóng ? 

Ð. — Làm việc gì mà không một máy nào 
mong ích-lợi eho mình thì không cỏ tội-lồi gì 
cả. Muốn mưu hạnh-phước cho loài người mà 
ra tay cẩi-lạo một cái xả-hội còn ác-liệt xấu- 
xa, dàu có phạm tội phải sa vào địa-ngụe (1) 
di nữa ta cũng bằng lòng, vì đả gọi là hi-sanh 
thì có gì là khồ, mà có gì là vui. 

139. H.— Còn điều luật gì người tại-gia tình 
nguyện xin giữ mà không phẩi ép-buộc ? 

-(1) Tiếng Địa-ngụe nầy là tôi mượn đề cht một cái 


,cảnh rất. khỒồ, xin chở lộn với tiếng Địa-ngục (của 
người ta thường nói. r 
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Đ.— Tám điều luật tiếng Phan là Ắt-tĩng- 
ga Xi-la (Atthanga Sila =A JŲ), gồm Năm 
điều đả kề ở trên (song hai chữ tà-dâm trong 
điều thứ ba sữa lại là thông-dâm, nghĩa là 
dầu cho vợ chồng chánh-thức cũng giữ trong- 

sạch), và thêm ba điều : 3 
Tôi xin hứa :.... 


6s Không ăn trái giờ' (nghỉa là không ăn ` 


sau giờ ngo). 

7° Không dën, ca, múa, bát; không xem, 
nghe các cuộc vui~thú thế-gian. 

8° Không dùng chất thơm-tho, đồ trang~ 
điềm. 

140. H.— ẮI-tăng-ga Xi-la có phãi người tại 
gia nên giữ trọn đời như Năm điều luật 
không ? 

Đ.— Giữ bao lâu tùy-ý, được nghĩ rồi xin 
hứa lại, song it nửa cũng phải giử cho trọn 
hai-mươi bốn giờ. 

141. H .— Mười điều luật gi của người 
SE E 3 

— Mười điều ấy tiếng Phan là Da-xa Xi-la 
Phi Silas -F I), ngoài Tám điều luật đả 
kë ở trên, còn giữ thêm hai điều nửa : 

Tôi xin hứa :.... 

9° Không nằm giường cao, rộng và 
xinh-tốt. 

10° Không chứa cất tiền bae châu-báu. 

142. H. — Ta phạm mấy điều hứa là bởi 
những gì ? 
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Ð. — Hổi ý, thân và miệng. Ý-tưởng còn 
tham, còn sân, cho nën phátlộ va thân thì 
_sät-sanh, trộm cắp, tà-đâm, miệng thì nói đối, 
nói gạt và cáo gian cho người. 

143. H. — Người đạo Phật làm thế nào mới 
được công-đức lớn ? 

B. — Công-đức ở trong lòng, mà không ở 
các việc làm từ-thiện. Tuy làm nhiều việc gọi 
là tù-thiện mà trong lòng không tốt thì chỉ 
-ich-lợi cho người, chớ chính mình không được 
gì cả. Vi-dụ như một người giàu-có đem của 
ra cất chùa, lập trường học, lên tượng Phật, 
làm chay, cúng-cấp mấy thầy tu, bố-thi kë 

__ nghèo-khó, đào ao chứa nước, trồng cày theo 
_ đường, lập nhà dưỡng lảo, cất nhà bảo-sanh, 
làm đủ hết các việc từ-thiện v. v., nếu vì 
_ tiếng khen mà làm, vì kiếp sau được phước 
mà làm, hay vì nhửng cớ ich-k% gì khác mà 
__ làm thì chỉ có chút-đỉnh phước mà thôi, chớ 
không có công-đức gì cả; song, trái lại, một 
người vì lòng thương-xót đồng-bào, đồng-loại 
mà làm, đầu một việc làm không hao-tốn bao 
= nhiêu, cũng được công-đức rất lớn. Cho đến 
việc làm phải, làm quấy của người ta mà mình 
_ vuimäng, bằng-bụng theo thì cũng phải chia 

phước, chia tội với người làm. 
LL H. — Có vic làm nào được công-đức 

__ lớn hơn hết ? À 

= D.— Chỉ có tuyên-truyền Phật-pháp là 
được công-đức lớn hơn hết các việc từ-thiện. 
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Vi Phàt-pháp chẳng những day người có lòng 
thương-xót, làm các việc tù-thiện đặng cứu cải 
Khồ quả cho đời, mà dạy người giải-thoát 
được lòng chấp-trước là nguyên~nhân của 
cải khö-quả nữa vậy. 

145. H. — Odi-thần của Phật có cứu-uớt 
được những tội-lỗi của ta làm ra không ? 

B. — Không bao giờ. Người nào muốn giải- 
thoát thì phải tự-cứu lấy. Chưa được giải- 
thoát thì còn chết đi sống lại mài, khốn-khô vì 
vô-minh, tói-moi cho dục-vọng. 

146. H. — Vậy thì Phật đối mới chúng ta vå 
muôn loại thë nào ? 

B. — Phật là một đấng sáảngsuốt đã tìm 
được cải nguyên-nhân sự khó và phương-pháp 
thoát-khô, đối với ta là một người Hướng-đạo 
đưa đường chỉ lối cho ta khói cảnh hiểm 
nghèo ; còn sự muốn thoát-khồ, hay chất thêm 
nghiệp-khồ là tại ta, chở không trông-mong 
ở Phật được. Š 

147. H. —- Ta có thề cắt nghỉa Phật-pháp ra 
bằng một tiëng oắn-lắc gì ? 

D — Tiếng : Công-lý. 

148. H. — Vi sao ? 

Đ.— Vi Phật-pháp dạy rằng người nào gây 
ra Cát-ma hay Nghiệp lành hoặc dů bao-nhiêu 
thì sẽ chiu đúng lấy cái quả vui hoặc khô bấy 
nhiên, không nhiều hơn củng không ít hơn. 
Một "việc làm đầu nhỏ-mọn đến đâu, bí “mật 
thế mấy, cüng không tránh được cái cân công- 
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bình cña Cát-ma hay Nghiép-báo. Mà Nghiệp 
của ai gây thì nấy chịu, không ai thế cho ai 
được ; củng không một vì Thần, vì Thánh hoặc 
một đấng Thiên-liêng nào mà cứu vớt giùm 
tội-lồi hay đoạt lấy công-đức của ta được, ấy 
<ho nên mới gọi là Công-lý. 

149. H. — Cái yếu-nghĩa cũa Phát-pháp còn 
có tiếng gì khác nữa đề chỉ ra không ? 


__Ð.— Có: Tu-thân và Bác-ái (EI 5# 5Ä {i= 
Cầu sáng cho mình và khai sáng cho đời). 
150. H. — Lần thứ nhứt Phật thuyết pháp 


cho năm thầu Bi-+u ở oườn Lộc-dã (Ju #ƒ— 
rừng cà-tong), Phật thuyết vë dë-muc gì ? 

Đ.— Vë Bốn lẽ thiệt (hay là Bốn nghỉa 
mầu JÜ bi) và Tám đường chánh (Å 
IEA). Đồng-thời Phật cũng dạy mấy thầy 
Bi-xu nên tránh hai đều thái-quá: Ham-mê 
vật-chất và ép xác hám mình. Một đàng thì đê- 
hèn nguy-hiềm, một đàng thì cure-khó vô-ich. 
Không ham-mê vật-chất, mà cũng không ép- 
xác hảm-mình, mới phải con đường Trung- 
doo (đường chính giữa); đi theo con đường 
chinh-giửa ấy mới được sáng-suốt và đến cói 
Ničt-bàn. ` 

151. H. — Phật có công-nhận sự cúng uái 
Thánh, Thần, Ma, Quï không ? 

Đ.— Không bao giờ; Phật rất phẳẩn-đối về 
a cúng-vải huyền-hoặc đị-đoan ấy. 

152. H .— Vậy sao mấu người theo đạo Phật 
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cúng dưng hoa đốt hương ở trước hình-tượng 
Phật ? i 

Đ.— Phải, nhưng y-nghia khác với kể mê- 
tín, cúng-vải huyền-hoặc dị-đoan kia. 

153. H. — Khác nhau thể nào ? 

D. — Người më-tin họ tưởng rằng trong 
tượng ảnh vẫn có một phần anh-linh, nên họ 
thò-phụng cúng-vái đề cầu tiêu tai được phước. 

154. H. — Con người đạo Phật thì nghỉ sao? - 

D. — Người đạo Phật dàng hoa đốt hương 
ở trước hình tượng Phật chẳng qua là tổ lòng 
tưởng nhớ đến đức Đại-từ, Đại-bi, Đại-thánh, 
Đại-trí là dáng đả tìm phương cứu khó cho 
mình, chớ không có ý gì cầu vài cho tiêu tai 
được phước cả. Cũng như ở Âu-châu người 
ta đặt tràng hoa (couronne) ở trước đài chiến- 
sỉ hay trước mộ đanh-nhơn đề tó lòng sùng- 
bái những bậc hào-kiệt anh-hùng dà từng khó 
nhọc vì đân vì nước vậy thôi. Đối với Phật, 
nếu ta đã từng biết sự đau-đớn ở đời, thì Phật 
đáng cho ta tưởng nhớ và sùng-bái hơn ai hết 

155. H. — Có người tưỡng rằng làm như 
våy sẻ được Phật rước vë cối Phật thì sao ? 

D. — Trong kinh Đại Niết-bàn (Mahâ Pari 
Nipvâna Sutta), Phật có dạy rằng: « Nếu ai 
muốn được giải-thoát thì tu ở trong lòng? chó 
không phải cúng-bái bề ngoài, cũng không 
phải cúng lạy Phật hay cúng lạy ai mà mong 
giải-thoát được >. 


— 49 — 


156. H. — Vậy thì đạo Phật không có cúng 
lay ? 

Ð. — Phải, Phật cho cái tục cúng lay bề 
ngoài làm cho đạo-tàm thêm mờ-ám. Phật 
nhiều lần thuyết-pháp phẳn-đối cái tục ấy, và 
cấm các thầy Bí-xu không cho đi vào con 
đường ấy. 
` 157. H.— Muốn tỏ lòng nhớ-tưởng và sùng- 
bái Phật bằng một cách nào cao-thượng hơn 
sự dáng hoa đốt hương ở trướcghình tượng 
Phật ? í 

D. — Làm các việc từ-thiện và tuyèn-truyën 
Phật-pháp cứu khó cứu nạn cho đời, làm cho 
thiệt-hiện cái lòng tù-bi bác-ái đối với quần- 
sanh nhơm-loại, mới phải là người biết nhớ 
tưởng Phật, sùng-bái Phật. (1) 

158. H. — Đạo Phật có cho ëm bùa, bỏ ngài, 
coi ngàu, lựa giờ, sai đồng, cầu cơ, xin xăm, 
coi quê, cúng sao cúng hạn, coi tưởng coi số 
hay không ? 

Đ.— Không bao giờ. Trong kinh Bờ-ra-ma- 

(1› Thật vậy, Phật bỏ vợ, bë con, bỏ ngồi, bó nước, 
Dö Lët mọi sự vui-sướng ở đời là vì quyết ra tay cứu 
kuồ cho quần-sanh, nhơn-loại mà thôi. Vậy những 
người có đạo Phật chỉ biết cất chùa cho tốt, đúc Phật 
cho to, hương thơm, trái quí cúng Phật, mà không 
cửu kbô cho xả-hội nhơn-quần, lại còn tàn-nhần 
với đồng-bào đồng-loại, thì không phải là người biết 
nhớ lưởng Phật, sùng-bái Phật, mà còn làm cho 
người ta ác-cäm Phật, thù ghét Phật, công-kích Phật 
nữa. 
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gia-la (Bramajâla Sutta Phàt có day rô-ràng - 
rằng mấy việc ấy đều là sự dị-đoan, trái hàn 
với chơn-lý. Vậy nhửng kẽ làm mấy đều ấy 
hàn là tín-đồ của tà-giáo mà không phải của 
Phiât-giáo, vì trái với chánh-nghỉa của Phật day. 

159. H. — Trong Phật-giáo có điều gì buộc 
người ta phải tin mà không nên phán-đoán ` 
không ? : 

B. — Không. Phật đã dạy hằn-hòi rằng 
chẳng luận điều gì có ghi chép trong sách-vở, 
hoặc từ trong miệng của mấy người hiều-triết 
nói ra, hay là cữa tiên-nhơn ta lưu-truyền lại, 
đều không được nhắm mắt tin càn, mà trước. 
phải suy-xét phán-đoán coi có đúng lý hay 
không đả. 

160. H.— Thế nào gọi là đều thiện vå đều ác ? 

Đ.— Quyết lòng làm một việc ích-lợi cho 
người, bớt sự đau-đớn cho người là đều thiện ; 
trái lại, làm cho người buồn-rầu thống-khô là. 
đều ác. 

161. H. — Đạo Phật có cho gặp áe thì trả. 
ác không ? 

Đ.— Trong kinh Đa-ma-ba-đa (bier 
pada) có nói rằng: «Nếu một người ngu-dại. 
mà mưu hại ta, ta nên hết lòng bảo-hộ cho: 
người ấy; nếu họ còn cố hại ta nữa, ta lại 
càng cố ban sự lành cho họ.» (Ấy là Phật 
dạy cá nhon đối với cå nhon mà thôi.) 

162.H.— Phật có công-nhận sự tàn-ác không? 

D.— Không bao giờ. Trong Năm điều luật 
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và nhiều bài Phật thuyết-pháp đều khuyên 
chúng ta phái có một tấm lòng bác-ái đối với 
muôn loài, và phải ra tay cứu-khồ. Chẳng 
những mình không làm sự sát sanh hại vật, 
mà cũng không công-nhận, không xúi-giục ai 
làm. 

163. H.— Lời ấu trong kinh nào nói ? 

.ĐÐ.— Kinh Đa-mi-ca (Dhammika Sutta) : 
«Người chủ nhà không nên tự mình giết, củng 
- không nên bằng lòng cho người giết và cũng 
không nên xúi người giết một vật nào. Chẳng 
nën tự mình hại, hoặc bằng lòng cho người 
hại, hoặc xúi người hại một vật nào.» 

164. H.— Trong kinh nào nói vë sự uống 
rượu ? 

D — Kinh Đa-mi-ca: < Không nên tự minh 
uống, không nên mời người uống, cũng không 
nèn thấy người uống mà bằng lòng >. 

165. H. — Rượu có hại gì mà Phật bảo chúng 
ta đừng uống ? 

D.— Tuy nó vô-hại, song bởi say-sưa mà 
gây ra các đều tội lồi, điên-cuồng, mất hết 
trí-huệ. 

` 166. H. — Phát-giáo đối uới uấn-đề hôn-thứ 
ra thế nào ? 

D. — Được hoàn-toàn trinh-tiết thì càng 
minh-màn tinh-thần, song có kết hôn thì chỉ 
một vợ một chồng mà thôi. Phật rất phẳn-đối 
cải chế-độ một chồng nhiều vợ hoặc một vợ 
nhiều chồng. 
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167. H. — Lời dạu ấu ở trong kinh nào ? 

D — Trong kinh Ăn-gúit-ta-ra Ni-ca-da (An- 
guttara Nikâya=lf†~-Íf#), chương IV. 

168. H. — Pháf-giáo dou cái nghỉa-pụ cha 
mẹ đối uới con là thế nào ? 

D. — Cha mẹ phải dạy con xa đường tà-due, 
vào đường đạo-đức; dạy cho biết khoa-học, 
biết mỷ-thuật, biết nghỉa-vụ làm chồng làm vợ. 
sau nầy. 

169. H. — Còn nghỉa-pụ con đối oới cha mẹ ? 

Đ.— Con phải giúp đổ cha mẹ khi già-yếu 
hoặc túng-thiếu, làm hết thấy các cái nghỉa- 
vụ gia-đình đã phó-thác cho, và làm thế nào 
cho rạng vẽ gia-môn. 

170. H. — Gái nghỉa-pụ trò đối mäi thầu ? 

Ð. — Trò phải kính mến thầy và vàng lời 
thầy dạy. 

171. H. — Còn nghỉa-pụ thầu đối véi trò ? 

D. — Hán: sức rèn-đúc cho họe-trò có đủ 
tư-cách, làm một người có ich-lợi cho xá-hói 
nhơn-quần, không nên đào-luyện cho chúng 
nó có cái khối óe vì danh hèn lợi hảo. 

172. H, — Nghỉa-uu chồng đối véi po ? 

Ð. — Phải thương-yêu, kính-trọng, son sắt 
một lòng, và tùy phận mà sắm đồ nữ-trang, 
y-phuc cho vợ. 

173. H.— Còn nghỉa-pụ vo đối vói chồng ? 

Đ.—Cũng phải thương-yêu kinh-trọng chồng, 
€oi-sóc việc nhà cho giỗi-giang nhàm-le, mà 
điều thứ-nhứt là cần-kiệm và trinh-tiết. i 
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174. H. — Mu điều dag ấu lấu ở trong kinh 
nào ? 
B. — Trong kinh Xi-ga-lỏ-hoa-đa (Sigâlôyâ~ 


da= Ƒ'3M FER). 

175. H. — Cũữa-cãi có thề làm cho người ta 
kiếp sau được sung-sướng không ? 

Đ.— Đó là tùy theo người có của. Biết đem 
của mình ra mà giúp đổ cho nhơn-loại, cửu 
vớt cho kë khốn-cùng, kë bị đè-nén, kë còn 
ngu-muội, như vậy mới được phước về kiếp 
sau. 

176. H. — Trải lại thì sao ? 

Đ.— Nhưng, nếu giàu-có lại tham-lam vô-độ, 
bỏp-nặn người ta mà lấy tiền, mất hết lương- 
tâm, gây ra tội-ác thì đương đời sẻ bị khốn- 
nạn và phải mang lấy cải ảc-quả về sau. 

177. H. — Phát cho năm oiệc làm gì là hèn- 
hạ xấu-+a hơn hết ? 

Đ.— Là: Bán rượu, bán súc-vật dë đem vào 
lò-heo, bán thuốc-độc, bàn khí-giải giết người 
và buôn-bán người ta mà kiếm ăn. 

178.H. — Hạng người nào khó mong cho 
đắc-đạo ? 

Đ.— Hạng người giết cha mẹ nó và giết kể 
tu-hành đả chứng thánh-quã A-ra; (0 EME); 
mấy thầy Dan gây mối bất-hòa trong 
Giảo-hội ; những kë muốn làm hại Phật; hạng 
người không tin cỏ vị-lai, chỉ bảo chết rồi là 
hết ; và hạng người ham-mê đâm-dục thái-quá, 
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179. H.— Người làm ác có phåi chiu khó đòi 
đời đề đền lại cái tội-lồi của họ làm không ? 
- Ð. — Không, không có tội-lỗi nào: đã pham 
trong một thời-gian hữu-hạn mà phải chịu 
cái quả khô đời-đời; dầu cái tội-lồi có to lớn 
đến đâu đi nửa cũng có ngày trả hết. Nếu cái 
tội làm hửu-hạn mà phải chịu cái quả-khồ vô- 
cùng, thì thật là bất-còng mà cũng thật là 
tàn-nhần. Nhưng theo cải thuyết Nghiệp-báo. 
của Phật đã có dạy cho chúng ta thì thật là 
công-bình. Vi mài cái tội ác là chỉ phẩi chịu 
khó tạm-thời đề đền lại cho xứng mà thôi, 
kiếp nầy trả không hết, thì kiếp khác củng 
phải hết. 

180. H. — Vậy thì không có Địa-ngục, không 
có Thiên-đường ? 

D. — Không, cái thuyết Nghiệp-báo của đạo. 
Phật khác hàn với thuyết Vĩnh kiếp ð Địa~- 
ngục boặc Thiên-đường của đạo Thiên- 
chúa, đạo Do-thải và của đạo Hồi-hồi. Không 
có Địa-ngục cũng không có Thiên-đường. 
Nhưng trong vó-Iru không biết bao nhiều là 
thế-giải : có thế-giái tối-tăm khồ-nảo, có thế~ 
giải sánglắng yên vui, có thế-giái ác-trược 
xấu-xa, có thế-giái trang-nghiêm thanh-tịnh. 
Những kẻ đả gây ra tội nặng lỗi nhiều thì së 
sanh về cái thế-giái tối-tăm khồ-näo, ở đó 
chừng nào đền hết tội lồi, thì được sanh lại 
làm người ở thế-giải nầy, hoặc có nghiệp lành 
thì được sanh về thế-giái sáng-lắng yên vui 
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khác. Làm lành cũng vậy, theo nghiệp lành 
được sanh về cói vui-vẻ sung-sướng, đến khi 
hưỡng hết thì hoặc trở lại cỏi nầy, Hoặc có 
nghiệp dử thì sẽ sanh về thế-giái ác-trược xấu- 
xa khác nữa. (1) 

181. H. — Có tôi lỗi nào phải đền trả một 
kiếp nữa không ? 

Ð. — Có chớ! Bởi tội-lồi to-tát quả thì phải 
đền-trả nhiều kiếp nhiều đời nữa mới hết, 
hoặc ë thế-giái nầy, hoặc ở thế-giái khồ-nảo. 
khác. d 

182. H. — Con có chịu tội bởi nghiệp d 
của cha mẹ dá làm ra không ? 

Ð. — Không. Ai làm nấy chịu. Nếu một 
người làm mà người khác phải chịu thì dän 
được gọi là Còng-lý ! ị 
__ 183. H. — Nhưng ta thường thấu người con 

giống in cha mẹ cà hình-thề và tâm-tính : hoặc 
hiền, hoặc dữ, hoặc mạnh, hoặc đau đều củ 
cha mẹ di-truyền, cũng như cha mẹ đề lại sự 
giàu-có hay sự nghẻo=khồ cho con våy. Cái đó 
hình nhu nó trái uới thuyẻt Nghiệp-báo chăng ? 

Đ.— Không, đả không trái mà lại làm cho 
vửng thêm cái thuyết ấy nữa. Chúng ta giống 
in cha mẹ là vì trong khi đầu thai, không còn 
- (1) Những người học Phật không nên chê thế-giái 
khồ-não mà tìm thế-giái yên-vui; cứ ở thế-giái khồ- 
nào mà bền lỏng hết sức ra tay cải-tạo cho trỡ nën 
thế-giái yên-vui thì mới phải là người học Phật. Vì 


chúng-sanh còn khồ, một mình ta vui-sưởng sao 
đành ? 
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ai hợp với ta hơn là cha mẹ, nghỉa là chô så 
chịu quả-báo đó xứng-hợp với Nghiệp của ta, 
nên mới đầu-thai vào đó. Bởi nguyên-nhân thế 
nào thì kết-quả củng phải như thế, cho nên 
tư-bầm của con đều giống-hệt cha mẹ, từ 
tưởng-mạo, tâm-tình cho đến cách ăn thỏi ở. 
Nhiều cái đặc-tánh của con giống với cha mẹ, 
nhà khoa-họe chỉ cho cải tên là Di~truyền 
(Hérédité), nếu không có cài thuyết Luân~ 
hồi và Nghiệp-báo thì khó giải cho viên- 
man được. : 

184. H. — Còn trái lại, người ta củng thường 
(hấu con khác nhan méi cha mẹ thì së cắt nghĩa 
ra làm sao ? 

B. — Cải đỏ cũng đúng với thuyết Nghiệp- 
báo nửa. Dầu cho rgười con mắc phải cài 
nghiệp đời trước lôi vào chó hợp với nó mà ` 
đầu thai đi nữa, song nó cũng có những cài cà- 
tảnh độc-lập đndividualités indépendantes}, 
nghỉa là ngoài những cái đặc-tánh di-truyền 
của cha mẹ, nó cũng có cái Nghiệp riêng 
Karma partieulier—Ÿl|ÖŠ#) của nó. Nếu cải 
Nghiệp riêng ấy phát-triền ra, thì người-eon 
khác hän với cha mẹ của nó. Muốn mỏi cho 
dë hiều: dầu người con có bị nghiệp xấu đời 
trước phải đầu thai vào một cải nhà cha 
mẹ khó nghèo, đốt-nát đi nữa, mà biết cố chí 
làm ăn, gia-công học hỗi thì së trỡ nên một 
nhà giàu có, một người thòng-thải, khác hẳn 
với cha mẹ. 
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- 185. H. — Người hiền-lành nhơn-đức thường 
bi hoạn-nạn thống-khồ, våy chẳng là trái vói 
luật nhân-quả ? 

Ð. — Không, nhân quả không sai. Ấy là vì 
đền tội-lồi đả gây ở kiếp trước, kêu là cái kết- 
quả của Nghiệp không thuận (Karma défa~ 


` vorable= 4*J\f3). 

{86, H. — Người hung-ác tàn-bạo lại được 
may-mắn vui-vé thì sao ? 

p. — Ấy cũng vì hưỡng phước bởi công-lao 
đã tạo ở đời trước, kêu là cái kết-quả của 
Nghiệp thuận (Karma favorable= K3). 
Nhưng đến khi hưởng hết quả vui rồi thì phải 
chịu quả khồ trong kiếp nầy hoặc kiếp sau 
bôi cải nghiệp hung-ác tàn-bạo cũa nó đã gây 
ra đó. (1) 

187. H.— Tự-sát có thề tránh được Nghiệp~ 
báo không ? š 

D.— Không. Muốn khỏi Nghiệp-báo thì phải 
rắn chịu thống-khồ mà đền xong nghiệp trước, 
và phải ăn-ở hiền-lành ngay-thật, đừng gây 
thêm ác-nghiệp sau nầy. Những kẻ giết mình 
đề mong khối sự đau-đớn ở đời thì thiệt là điên 
cuồng dại-dột. Bỡi vì còn Nghiệp thì còn phải 
đầu-thai kiếp khác mà đền-bồi; chừng nào 
z(1) Nghiệp dữ cũa người ta không phải như sữa 

- mà đặc liền được, nhưng như lửa vùi dưới tro, 
thũng-thỈnh ngún lần, thình-linh bốc lên chảy tiêu 


cái nhà hạnh-phướ*e mà người ta trởng là chắc-chắn, 
„ là lâu đài cho nên họ mới vững lỏng làm ác. 
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Nghiệp-nhân hết thì khồ-quả mới đứt mà thói. . 
188. H.— Phật-giáo có nói Linh-hồn là 
chăng chốt, là hằng sống đời đời không ? 
Đ.— Không. Tiếng linh-hồn người ta 
thường dùng eó hàm-súc một cái ý-nghỉa sai 
lầm. Nhửng kë mê-muội không biết được cái 
Bản-thề của Vỏ-trụ và vạn-vật mới tin rằng có 
linh-hồn ó tạm trong xác-thịt là một cải Bàn- 
chất duy-nhứt (entité unique), hằng sống đời- 
đời thôi. 
189. H.— Vi sao mà không nhận có linh-hồn 3 
Đ.— Vì bao nhiêu sự-vật ở đời đều biến-đồi, 
thì người và càc bộ-phận cña người củng đều 
phải biến đổi, không ra ngoài được cái luật 
chung ấy. Mà vật gì đả biến-đồi thì không có 
thể hằng sống đời-đời mài được. Nếu nhận có 
linh-hồn tức ta cho người là một cài bán-chát 
phân-cách với các bẳn-chất khác và cüng phân- 
cách với Vó-tru nửa. Cái ý bản-ehất phân- 
cách ấy ngày nay nhà khoa-học cùng cho là 


. sai. 


190. H. — Vậy thì người không có cái ta 
riêng, cũng không được nói cái kia hoặc cái nọ 
cũa ta phải không ? 

Đ.— Phải, chỉ có một cái toàn-thễ bao-quát; 
hết thấy chúng ta và muôn sự, muôn vật đều 
chi là phần-tử hợp-tập lại đó thôi. 

891. H. — Nếu đã nói không có linh-hồn, 
våy cái gì làm cho người ta cẳm-giác rằng mình 
có một cái ta hằng còn mdi-mái ? 
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Ð. — Cái đó tiếng Phan kêu là Tăng-ha 


(Tanha), Tàu dịch là ái (J$), tức là cái lòng 
tham sống. Bởi cải lòng tham sống mới gây 
ra Càt-ma hay nghiệp, bỡi cải sức cũa 
Nghiệp mới có luân-hồi tái-sanh trong nhiều 
kiếp nhiều đời. Nếu Cảt-ma hết, Tăng-ha đứt 
thì không còn tái~sanh nữa, không còn hình- 
chất, không có vật gì gọi là linh-hồn. 

192. H:— Täng-ha và Cál-ma khác nhau thề 
nào ? 

D — Tăng-ha hay cái lòng tham sống (la 
volonté de vivre) là cài nguyên-nhân sanh- 
tử, nghỉa là chúng ta cứ chết đi sống lại mäi 
kiếp nầy qua kiếp khác cũng bởi cải lòng 
tham sống ấy mà ra. Cảt-Ma hay Nghiệp 
là tư-cách cá-nhơn (earaetëre individuel) 
của ta, chính nó định cài đời của ta về hình- 
thể, về thiên-tư, về số-phân : hoặc tốt, hoặc 
xấu, hoặc dại, hoặc khôn, hoặc vui, hoặc khổ 
do bởi các việc làm lành hoặc làm dp ỡ kiếp 
trước. Nghiệp là sợi đây xiềng buộc cái nguyên- 
nhân và cái kết-quả lại. Ví như người uống 
rượu, bởi cải muốn (Tăng-ha) làm nguyên- 
nhân, mới tập uống (các việc làm hoặc lành 
hoặc dữ) mà phải bị ghiền (Nghiệp), bởi 
ghiền cho nên cứ ra vào quán rượu (luân-hồi 
sanh-~tử) mà chịu cải quả say-sưa vậy. 

193. H. — Nếu không có linh-hồn, våy chớ 
våt gì tái-sanh ? 


E e 


p. — Năm cài Sít-căn-đa (les 5 Skandhas) . 
hay là Ngũ-uẫn (H= näm món tích-tụ) š 
giả-hợp lại. 

194. H —- Ngü-uün là những gì ? D 

Đ.— 1° Sác-uñn (@RÑ=Rüàüpa) là hết 
thảy hình sắc (thuộc về hiện-tượng vật- 
chất; 2° Thọ-uần (S###—= Vêdanâ), là sự 
cảm-giác (les sensations); 3° Tưởng-uần 

GRIN- Sannâ), là sự tưởng-tượng (les 
idées abstraites); 4° Hành-uần (#T##~— 


Samkhârâ), là sự khuynh-hướng hay hành- ` 


vi trong lòng (les tendances ou actions de 
Iesprit); 5° Thức-uần.(ñỦùŸŠ = Vijnâna), là 
ý-thức, tức là sự hiều-biết phân-biệt (bốn cái - 
sau đều thuộc về hiện-tượng tinh-thần). Khi 
người ta chết thì năm cái Sit-căn-đa hay là 
Ngủ-uần ấy tan-rả ra, không có vật gì gọi là 
linh-hồn, nghĩa là không có một cái bẳn-chất 
duy-nhứt (entité unique) hằng sống đời-đời ` 
nào cả. 

195. H. — Ngủ-uẫn mồi người khác Be 
nghĩa là vë hình-thề, vë tâm-tình hoặc tốt, 
hoặc xấu, hoặc khôn, hoặc dại chàng đồng là 
tại đâu? 

D.— Tại Cát-ma hay Nghiệp-báo về kiếp 


trước của mài người gây ra hoặc lành hoặc dů - 


chẳng giống nhau. 
196. H. — Bởi cái động-lực (sức làm cho 


Kid wg gelt 


Zagi 


chuyền động) gì làm cho người ta tái-sanh lại 
đề cho Nghiệp-báo chỉ-phối (cai quản) ? 
B. — Bởi Tăng-ha (Tanha=) hay là cái 
- lòng tham sống (la volonté de vivre); nó 
không khác như chất keo ráp năm cái Sít- 
căn-đa hay Ngĩ-uẫn dính (hợp) lại. 

197. H. — Ngử-uần hợp lại bởi chất keo 
Tăng-ba của người tái-sanh có phải cũng Ngũ- 
trần kiếp trước của người ấu không ? 

Đ.— Ngủ-uần kiếp nầy tuy khác với Ngủ- 
uần kiếp trước, nhưng không phải là không 

; quan-hệ nhau. Chinh trong kiếp nầy, Ngũ-uần 
- cũng biến-đồi luôn (theo nhà Sanh-lý-học củng 
_ nóïrằng trong bẩy năm thì thân-thễ con người 
đều đồi khác cả). Vi-dụ người A. B. bốn mươi 
tuổi củng vần là người A. B. hồi mười tám tuồi, 
nhưng thân-thể, táảnh-cách và tảm-tình đều 
biến-đồi không giống với khi mười tám tuổi 
nữa. Tuy khác thì có khác, nhưng ông già A. B. 
bốn mươi tui đó phải chịu eực-khổ hay được 
sung-sướng đều do ở trong lúc thanh-niên 
biếng-nhác hay siêng-năng mà ra. Người luân- 
hồi tải-sanh lại cũng vậy, tuy Ngủ-uần kiếp 
- nầy khác với Ngủ-uần kiếp trước, nhưng kiếp 
trước đả tạo Nhân nào ra thì kiếp nầy phi 
lảnh lấy Quả nấy. 
- 198. H. — Ông già A. B. bốn mot tudi tuy 
` thân-thề, tâm-tình biến-đồi, khác hẳn véi lúc 
=niên, nhưng vic khi còn thanh-niên 
củng vån nhớ được luôn ; còn chúng ta kiếp 
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nầy thì không nhớ được vic hiếp trước cüa 
chúng ta là vi sao ? 

+ Ð. — Chúng ta không nhở được kiếp trước 
là bởi con mắt chúng ta còn bị cái màn vô- 
minh che tối, không thấy được cái bẩn-tảnh 
hay chơn-tâm của ta. Một kiếp của ta không 
khác như một giấc mộng. (1) : 

199. H.— Xin lấy một cái vi-du gì cho đề 
hiều ? 

p. — Vi-du trong một đêm, chúng ta có thấy 
nhiều giấc mộng, hoặc khi thì làm vua, hoặc 
khi thì làm ăn-mày, khi thì nghèo-nàn khốn- 
khô, khi thì giàu-có phong-lưu, chỉ cũng một 
người đa même individualité) vì nhiều giấc 
mộng mà thấy có nhiều hình-trạng khác nhau 
vậy thôi. Khi làm người giàu-có trong giấc- 
mộng nữa dëm không nhớ được khi làm người 
nghèo-khổ trong giấc-mộng đầu-hôm, giấc- 
mộng giờ Dần làm vua không nhớ được làm 
ăn-mày trong giấc-mộng giờ Ti. Nhưng đến 
khi tnh-thức, thì chẳng những nhở hết các 
giấc-mộng trong một đêm rồi, mà cüng có thể 
nhớ được hết các giấc-mộng trong nhiều đêm 

(1) Muốn biết tại sao kiếp nầy ta không nhớ được 
việc kiếp trước, thì nën dùng tiếng triết-học bây giờ 
là tiếng mémoire đề cắt nghĩa cho đề hiën: Mémoire 
lay là trí nhớ trong Sit-căn-đa, khi chết thì tan-rå 
ra mà không theo qua cái kiếp khác nữa. Bởi vậy 
kiếp sau của ta không còn có sự hiễu biết; sự kinh- 


nghiệm ở kiếp nầy được. Chỉ có linh-tánh (caractère 
moral) sau khi chết là còn lại thôi. 


EE 


| nữa. Chúng ta luân-hồi nhiều kiếp, Ngü- 
Än khác nhau, thân-tâ m kiếp nầy không giống 
với thân-tâm kiếp trước, nhưng chỉ cũng là 

' (le même moi), củng. như chỉ có một 

ga (ọla même individualité) vì nhiều giấc 
ng mà thấy có nhiều hinh-trang khác nhau 
xây. Chúng ta ë kiếp nầy không nhớ được 
"việc kiếp trước, khong khác như người trong 
“giấc mộng giờ Dần không nhớ được người 
trong giấc mộng giờ Ti vậy. Nhưng đến khi 
hết mộng mà tỉnh-thức, nghỉa là được sáng- 
suốt hoàn-toàn, là Phật, thì nhở hết các việc 
trong nhiều kiếp đả qua. 

200. H. — Chúng ta tu chứng quá A-ra có 
nhé được công-iệc' kiếp trước cũa mình làm 
không ? 

D — Được. Nhưng sau khi đả dứt hết 
Mười sợi dây chướng-ngại (1) mới chứng 


0) Mười sợi đây cbướng-ngại Tàu kêu là Thập- 


sœ= [E hoặc Thập-kiến= F fd, nhưng déi 
bên có một vài chó khác nhau, vậy xin trưng Thập= 
sử ra đây dë tham-khảo : 


e A Lòng tham duc; 2 DÉI Lòng sin Ain: ze 4E 
Bit ans ngn-si mô-maội; ze ĐỂ Lòng kiêu-căn; 5o 
RB pong Boñi-nghi nhàn lên là năm cái sữ ngu-độn); 


4 D Hoër có ta và có vật của ta, vi chằng biết 
_cái thân là Ngũ-uẫn giả-hợp mới lầm chấp rằng có cải 


“hân ta thiệt ( TŠ H), và không biết các vật bên 


được quả A-ra, nghta là mới khỏi vòng sanh- 
tữ, chứng được Niết-bàn. 

201. H. — Mười sợi đâu chướng-ngại ấy 
là những gì ? K : 

D — 1° Lầm tưởng rằng có cái ta đe moi) 
hay là cài linh-hồn chẳng chết (Sakkâya dit- 
gt DH. AERD; 

2° Lòng hoài-nghi, nghỉa là đối với các 
chơn-lý cứ do-dự mà không có cái chô thấy 
quyết-định (Vieikieehâ=SŠ Hi: 

3° Mê-tin rằng dàng hương, cúng lề, quì lay, 
cầu xin và làm các việc về hình-thức tôn-giáo- 
là có thễ đến Niết-bàn được (Silabbata pa-. 


råmâsa = IZEI i); 
4° Ham-më các sự vui-sướng vë xác-thit 


(Kâma-= AG); 


minh không phải của một chữ nhút-dinh, mới chấp 
rằng vật sỡ-hữu của ta thiệt (IRAT đổ), ç Sa 
Chấp có linh-hồn chẳng chết Q H, hoặc chấp: 
rằng chết rồi là hết, không còn gi nữa (Er bả ); Se 
ABE Bác rằng không có nhân-quå; DEA) : 
Chấp cái thấy, cái biết thấp-hèn của mình là hay, là 


đúng; 109 JEE R Chấp các điều phi-lỷ (như 
các sự mê-tín v. v.) là có thề sanh về cài Trời được, 
hoặc chấp các cách khồ-hạnh (như nhịn đói hån 
minh v. v.) là có thề đến Niết-bàn được (nhàn lên. 
kêu là năm cái sử lanh-lợi). š 


SE 


Be Lòng sân-hận (Patigha=Hñ SẼ); 

6° Lòng tham sống, nghỉa là muốn xác thịt 
sống lâu ở đời (Rũparâga=...... Q) 

- 7o Mong về chốn Thiên-đường (Arüparà- 
ga=-...... 9); 

8° Kiéu-cšng (Mine A 

9° Tự-phụ rằng minh hơn người (Uddhae- 
ca Ÿ J AE 

___ 10 Yô-minh hay là ngu-muội (A vijja=# 
- HB), 

202. H. — Bao giờ tla mới được mån kičp 
Luån-höi ? 

š D. — Chừng nào được hoàn-toàn sáng-suót, 

` được đến Niết-bàn, là Phật, thì không còn 
luân-hồi chịu cái Ngủ-uần hay cài thân tâm 
biến đôi nữa. 

203. H. — Nếu đến NiễI-bàn rồi,như Phát, thì 
không còn luân-hồi, nghĩa là không còn cái thân 
lâm hữu-hình nữa, vây thì cái lời Phật thệ 
chúng-sanh còn trầm-luân thì ta chưa 
chịu thành Phật chẳng là không thật ? 
-_Ð.— Không, Phật không bao giờ nói đối. 
Chúng ta bị Nghiệp lôi dắc mà phãi luàn-bồi tái- 

_sanh, không khác nhu bị ghiền mà phải ra 
vào quản rượu hoặc tiệm thuốc phiện vậy. Trái 
lai, Phật đả được Niết-bàn, không bị Càt-ma 

= hayNghiệp-lực cai-quản, không bị nghiệp lôi 
© di luân-hồi tái~sanh, tái-sanh là vì lòng Từ-bi, 
vì bồn-nguyện, củng như người không ghiền, 


không bị ghiền sai-khiến, xúi-giue, mà tu-do 
ra vào quán rượu, tiệm thuốc, tó bày lợi-hai 
đề tế-độ cho bọn ghiền chủng ta vậy. 

204. H. — Phật-giáo day người. ta làm lành 
dë cầu đến Niết-bàn phải không ? 

Đ.— Không bao giờ. Nếu làm lành mà cỏ ý 
cầu cho mình được đến Niết-bàn, Ui cé khác 
nào người ích-kỷ họ làm lành đề cầu lợi cầu 
danh đâu. Muốn đến Niết-bàn phải dứt hết 
lòng ích-kỷ, bó mình mà cứu giúp muôn loài. 
Làm lành mà trông cầu cho được quã phước 
hay được lên Thiên-đường, thì trái với cái 
Bời-chánh DES ) trong Tám con đường 
ehánh( A IF iË) của Phật day. Cài Đời-echánh 
là làm lành không cầu được một phần thưởng. 
nào hết, nghỉa là đã không gày nghiệp-dữ, 
mà nghiệp-lành củng không chấp-trước,không 
khác như mảnh gương đã không bị màu đen 
che tối, củng không bị màu dó làm cho lu-lờ, 
thì mới thiệt là hoàn-toàn sáng-suốt, như vậy 
mới được đến Niết-bàn. 

205. H.— Phát-giáo còn lẩu một cái nguyên- 

tắc gì đề làm căn-băn ? 

D. — Ba-ti-ca Sa-mu-ba-đa (Patieea Sa- 


muppâda= HKK) hay là Mười hai 
nhân-duyên (khởi đầu là Nhân, do Nhân mà 


sanh ra là Duyên): 1* Vô-minh (=> A- 
vijjâ), là sự tõi-tåm mê-muội; 2: Hành (4T= 


=- 67 — 


Samkhara), là sự hành-động trong lòng (tham 
cầu, vọng-động v. v.), cũng kêu là Cát-ma hay 
Nghiệp ; 3' Thức (ü= Vinana), là tàm-thức 
(cái hiều-biết phân-biệt) hay là ta (je suis 
moi); 4' Danh-Sắc ( $% {f= Nâma Rüpa), 
là danh-tự (tâm-thức) và hình-sắe (tỉnh huyết) ; 
D Lục-nhập ($ Ä= Salayatana), là sáu 
giác-quan ; 6: Xúc (f8 - Phassâ), là sự cắm- 
xúc; 7: Thọ (3= Veiana), là sự cảm-chịu; 
- & Ái (B= Tanhâ), là lòng tham-đắm mến- 
yêu; 9: Thủ CH. Upâdâna), là tìm lấy; 10: 
Hữu CR. Bhava), là có thân sau; 11: Sanh 
(Œ= Jati), là sanh ra đời; 12: Lào, tử (3⁄2 
ZE Javâ, sôkapapadidêsa), là già, chết. 
Nhân sự Vô-minh (u-ám, mê-muội) mới 
sanh ra hành-động ttham-cÌu; vọng-động v. 
v.); nhân sự vọng-động mới sanh ra tâm- 
thức (cái thiên-tảnh thứ nhì); nhân tâm-thứe 
mới có đi đầu thai, cái tâm-thức chỉ có tên 
(danh-tự) mà không hình (hình-sắc), khi cái 
tâm-thức dä chun vào thai mẹ, hợp với tinh- 
huyết, mới kêu là danh~sắe; khi ở thai mẹ đã 
thành hình, có đủ sáu giác-quan (hay là sén 
căn: mắt, mũi, tai, lưới, thân-mình và ý-thức), 
ấy mới gọi là lục nhập (nghỉa là sáu trần do 
sáu căn mà lọt vào); ở thai mẹ đủ tháng sanh 
Ta, thì sáu căn tiếp-xúc với sáu trần (1: hinh- 
sắc, 2 tiếng-tàm, 3: hơi thơm thúi, 4: mùi-vị, 


5: vật rờ đụng được, 6' muôn sự muôn vật 
hoặc hữu-hình, hoặc vó-hinh), nên gọi là xúe; 
từ 4, 5 tuồi cho đến 14, 15 tuồi thì sáu căn 
tiếp-xúc với sáu trần dà biết cảm-giác, biết 
lắnh-ehju, ấy mới kêu là thọ; từ 16, 17 tuồi 
sắp lên, đả biết mê-đắm, nën gọi là ái; mê- 
đắm nên buộc phải kiếm-tìm cho thỏa-thích 
lòng dục, ấy gọi là thủ; bởi làm cho thỏa 
lòng dục thì át có tạo nghiệp-nhân, nên phái 
có thân sau (đầu thai kiếp sau) đễ trả quả, 
ấy mới gọi là hiu; tạo nghiệp lành sanh về 
cỏi vui, gây nghiệp dér sanh về côi khó, khi 
đi đầu-thai ấy gọi là sanh; sanh ra có thân 
thì tự-nhiên phải già, phải chết (còn đau- 
khó, buồn-rầu khác nữa), ấy gọi là lảo, tữ. 

Mười hai ehi ấy phản-phối với nhân-quả 
ba đời: Hai chỉ vô-minh và hành là nhân 
đời trước; thức, danh-sắe, lụe-nhập, xúc 
và thọ năm chỉ là quả đương đời; ái, thủ và 
bửu ba chỉ là nhân đời nay đương tao ; sanh, 
lảo, tữ hai chỉ là quả sẻ chịu ở đời sau. 

Bói có nhân đời trước, nën phải chịu quả 
đời nay, nếu đời nay không dứt cái nhân ái, 
thủ, hửu thì phải chịu cái quả đời sau là 
sanh, già, chết nữa. Mười hai chỉ cứ nối 
nhau xây-vần mãi-mải, sống đi chết lại không 
bao giờ cùng! : 

Mười hai cki ấy tóm lại làm ba: Hoặe= 
ZS (vô-minh, mê-hoặc), nghiệp=3# và khë 
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206. H. — Cái p-nghia ăn ehay (thể nào ? 

Ð.— Ăn chay là ra bởi cái lòng từ~bi bác- 
ái, không nở đề cho vật-loại chịu đau-đớn mà 
ngon miệng mình; chúng nó củng biết đói, 
biết lạnh, biết ham sống sợ chết, là loài củng 
có thức-tánh như mình vậy. 


207. H. — Vậy thì ăn chay không phải vi 
vệ-sanh, nghĩu là không phài vi chất thịt có 
độc nên mới ăn rau cài đề cho mình được khỏe 
mạnh sao ? : 

D. — Cải bồn-ý vì vệ-sanh mới ăn chay, ` 
thật không có chút gì cao-thượng cå. Bởi vì vệ- 
sanh mà ăn chay là chỉ cầu ích-lợi cho mình, 
chớ khong kề gì đến sự hại vật hay không hại 
vật. Nếu cải lòng ích-kỷ sâu quá, thì phàm làm 
việc gì mà được ích-lợi cho mình, chẳng 
những không kể việc ấy có thiệt-hại đến vật- 
loại, dầu có thiệt-hại đến „hơn-loại cũng vui 
mà làm vậy. Cho nên ăn chay mà lấy lòng tùr- 
bi làm gốc thì củng không mất phần vệ-sanh, 
nếu lấy vệ-sanh làm gốc thì không còn cái ý- 
nghĩa từ-bi được nửa. 

208. H. — Có kẻ nói ăn-ehay dàng diệt dục 
thì soo ? 

Đ.— Chẳng qua là một cái phương-tiện chỉ 
giúp một phần ít thôi, chở chẳng phải là 
phương-pháp cứu-cánh. Có người củng ăn- 
chay luôn, mà vån cũng tham dục, củng sån- 


Si: 


sỉ, cùng độc-äe, có khi còn quá hơn người ăn 
thịt nửa, thì đủ biết mượn ăn chay đặng diệt- 
“dục củng không thấy linh-nghiệm gì! Muốn 
diệt-dục thì phải điệt tàn gốc mới được, là phải 
phá tan cái chấp rằng eó ta; không có ta thì 
còn ai mà dục? Ñếu lầm-tưởng rằng ăn-chay 
cho khỏi tội, ăn-chay cho được phước, ăn- 
chay cho hơn người, thì cái ta càng lớn mà 
cải dục nhân đó lại càng to thêm nữa. 

209. H. Phåt-giáo đối uới phụ-nữ thế nào ? 

Đ.— Phu-nữ cũng được hoàn-toàn bình- 
dàng với đàn-ông. Trong kinh Su-la-huê-đa-la 
(Chullayêdalla Sutta) Phật dạy rằng : « Người 
phụ-nử nào tu-hành cũng lên đến bậc A-ra 
như đàản-ông vậy.» 

210. H. — Đối véi giai-cấp trong xảẳ-hội, 
Phật don thë nào ? 

ÐĐ.— Phật dạy rằng : «Người ta sanh ra vốn 
'bình-đẳng mà không có giai-cấp nào cå, nhưng 
tùy theo việc làm của mỗi người mới thành ra 
có Ba-ri-a (Paria) là hạng cùng-dân hay Eò- 
ra-măn (Bramane) là hạng qui-tộc vậy thôi. 

211. H. — Có một cái vi-du nào không ? 

Ð. — A-nan-da một ngày kia đi ngang qua 
một cái giếng, khát nước quá, bèn xin với Ba- 
ri-ti (Prakriti) là người con gái thuộc hạng 
cùng-dân (Paria). Cô Ba-ri-ti trả lời rằng 
mình là hạng cùng-dàn hèn-hạ không dám 
dàng nước cho ông uống, sợ thất-lề. A-nan-đa 
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trả lời ràng: « Tòi không xin giai-cấp (easte), 
nhưng tỏi chỉ xin nước mà thôi». Ba-ri-t 
mừng-rở bèn dàng nước cho A-nan-đa uống. 
Phật nghe lấy làm khen-ngợi về việc ấy lắm. 

212. H. — Phát có dạy rằng hề ai không tin 
đạo Phái thì sẻ bị phạt xuống Địaq-ngục hay 
cảnh khó không ? 

D. — Không. Người làm đều thiện thì së 
được phước-báo, chàng luận có tin đạo Phật ` 
hay không. Nhưng bọn còn mê-muội chúng ta 
không khác như kë đi lạc đường, vừa qua 
truông rừng nguy-hiềm, lại lạc vào biển cái 
mênh-mông, nếu không gặp một người hướng: 
đạo chỉ con đường bằng-thẳng mau tắt cho ta, 
là Phật, thì khó mong cho đến nơi đến chốn 
được, mà trong lòng cứ phải lo-sợ phập-phồng. 

213. H. — Phậi-giáo có cho thù ghét, khinh- 
khi và ngược-đải (hà-hiếp) những người tin- 
ngưởng các đạo khác không ? 

B. — Không. Phật dạy chủng ta đối với cå 
nhơn-loại đều phải thương nhau như anh em 
một nhà, không luận là người giống nào, nước 
nào hay đạo nào. Phật dạy chúng ta phái 
kính-trọng sự tín-ngưỡng của người đạo khác, 
và không nên hơn thua cải-lẫy cùng nhau về 
vấn-đề tôn-giảo, trừ ra khi nào muốn tổ 
bày chơn-lý dë giáảc-ngộ cho người lầm-lạc, 
nhưng ra bởi tấm lòng thương-xót mà không 
có chút gì háo-danh cầu-thắng và tô ra cải 
khi-sắc bất-binh thì mới được. Phật-giảo lại 
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rất giàu cái tinh-thàn khoan-dung đại-lượng, 
-cho nên xem trong lịch-sử không bao giờ thấy 
Phật-giáo vì sự truyền-báả mà đến phải đồ 
máu, cũng không bao-giờ thấy Phật-giáo lưu 
nhập vào một địa-phương nào mà đi hà-hiếp 
đè-nén những kẻ không chiu tín (1). Vì những 
kë không thấy được chơn-lý hoặc không muốn 
nghe chơn-lý là có hại cho họ mà thôi, vậy 
chúng ta càng thương-xót thêm không hết, lẻ 
đâu còn thü-ghét cho đành. 

214. H. -- Vì những lễ gì mà chúng ta cho 
Phát-giáo khác hàn véi các tôn-giáo khác? 

D — Phật dạy rằng: Nhứt-thiết đều bởi 
lòng sanh ra, chở không có một Đấng tao-vật; 
đời nầy liên-tiếp qua đời kia (eontinuation 
de l'existence), chớ không có một cài linh- 
hồn chẳng chết; có hạnh-phước, chớ không có 
cối Thiên-đường riêng; tự theo một cài phương- 
pháp giải-thoát lấy mình, chở không nhờ một 
Đấng Cứu-thế nào hết; tự mình ăn-năn chừa 
lồi, mà không cần cầu xin, cúng lễ, giải tội 
(pénitence), không cần thầy-tu (prêtre), 
không cần các Thánh xin giùm, cũng không 
cần ai ban ơn cho cả; và chỉ có một cỏi hoàn- 
toàn yên-tịnh là côi Ničt-bàn G ngay giửa thế- 
gian nầy, ai tu-hành có đủ trí-huệ, đứt hết vọng- 


(1 Hin nay bên Ấn-độ Bà-la-môn-giáo và -Hồi-höi - 
giáo xung-đột nhau mà không phải Phật-giáo nhu 
nhiều người đả nói lầm. 


tâm, lai-láng lòng tür-bi đối với muôn loại thì 
được đến ngay trong kiếp nầy. É 

Phàt-giáo khác hẳn với các Tôn-giáo khác - 
là vì những lẻ ấy. 

215. H. — Có phẩi Phật biết các lề ấu chính 
ë trong đêm được hoàn-loàn sảng-suốt dưới 
gốc câu Dó-di khóng ? 

B. Phải; ngoài ra còn các chơn-lý làm căn~ 
bồn cho Phảt-giảo nữa, hết thåy đều có chép 
trong kinh Phật. 

216.H. — Có phầi chính tay Phật chép ra 
các kinh-điền ấu không ? 

P. Da-tàng kinh không phải chinh Phật viết, 
củng không phải các thầy Bi-xu đệ-tử trực- 
tiếp của Phật chép lại. Ấy bởi trong nước Ấn- 
độ đời bấy giờ các chơn-lý về tôn-giáo hay về 
triết<họe không cần chép ra, thầy trò chỉ truyền 
miệng với nhau rồi etr in sâu vào trong trí nhở 
nhờ bởi thường ôn đi lập lại, vì vày mà được 
lưu-truyền mái đời nọ qua đời kia. Phật-giáo 
lưu-truyền cũng nhờ cách khầu-truyền ấy, lâu 
có mấy trăm năm sau khi Phật tich-diét. Mäi 
đến sau khi đai-kičt-tåp ( O$ fÉ) hay đai-hội- 
nghị lần thứ ba (1) về đời vua A-dô-en, mấy 
ông Bi-xu A-ra mới chép hết Ba-làng sách 

(1) Sau khi Phật tịch-diệt liën kiết-tập hay hội-nghị 
lần thứ nhứt trong Động (Grotte) Sa-ta-ba-ni (Satta- 
panni= HEIR) ở ngoài thành Ra-gia-gờ-ri-ha hay 


Vương-xá-thành (E Zb = Rajagriha); lần thứ 
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Phật vào lá buôn (feuilles de palmiers). 

217. H. — Các điều chép trong kinh Phật có 
phai thuần là chơn-lỤ Ihóng ? 

Ð. — Những đều dạy về sự khô ở đời và 
con đường giải-thoát thuần là chơnlý cả. 
Ngoài ra cũng cỏ nhiều sự sai-lầm. 

218. H. — Vậy thì Phật cúng có dạy những 
sự sai-lầm không đúng lý ? 

Ð. — Không. Những đều sai-lầm ở trong 
sách Phật hẳn không phải của Phật dạy, 
nhưng bởi trái qua nhiều thế-kỷ, người sau 
thêm vào mới có những sự sai-lầm ấy. 

219. H. — Những quyền sách pà đọan sách 
nào có sự sai-lầm ? 

Đ.— Quyền sách và đoạn sách nào luận 
«về khi thế-giởi mới thành-lặp, hiện-tưởng và 
bắn-tánh cũa địa-cầu, nghỉa là thuộc về các 
khoa-họoe tự-nhiên (les seienees naturelles). 
Những đều dà thêm vào dó không phải lời 
của Phật day và người hoe phật cũng không 
phải nhứt-thiết đều buộc lòng tin theo. 

220. H. — Sách Phát sao gọi là Đại-thừa vå 
Tiều-thừa ? 


nhì hôi-nghị ở vườn Ba-ri-ca QE Jm, thành llué- 
xa-li (Valsali BB. lần thứ ba hội-nghị ở A- 
dò-ca-ra-ma (Äsôkarama = pf É Th, thành 


Ba-ta-N-bút-tó-ra (Pataliputra = AE TJR), 235 năm 
&au khi Phật tịch-diệt. 
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Ð. — Sách Tiều-thừa là chép những phương-~“ 
pháp chỉ tự-độ lấy mình hay là một số it,- 
không được hoàn-toàn viên-mắn, vi không 
khác như cô xe nhỏ chỉ vừa đủ cho mình đi 
hay chở được một số ít thôi; còn Đại-thừa là. 

chép những phương-pháp vừa độ mình lại 
vừa độ cả quầnssanh, ví củng như cŠ xe lớn 
vậy. Dầu Đại-thừa hay Tiều-thừa cũng đều là 
phương" pháp xuất-thế, nghia là được đến 
Niết-bàn và ra ngoài vòng sanh-tử cả, chó 
không phải như nhiều người hiều lầm rằng 
"Tiều-thừa là những sự tu-hành hứu-hình hửu- 
tướng, còn Đạithừa là tu vỏ-vi, ngồi làm 
thỉnh lằn-lặng, không làm gi hết. 

221. H. — Tai sao có chia ra Tiều-thừa vå 
Đại-thừa ? 

p. — Phậtthừa chỉ có một, nghỉa là cồ-xe ` 
hay phương-pháp của Phật chỉ có một việc 
là tế-độ quần-sanh ra ngoài vòng thống-khổ. 
mà thôi, nhưng bởi trình-độ của mài người 
khác nhau, mới chia ra có nhỏ có lớn vậy. 
Phật-pháp không khác như một dám mưa 
bình-đẳng, bởi cây cổ lớn nhỏ chẳng đồng 
nhau, thành ra hứng được nước có nhiều hay 
có it, nhưng hết thấy có cây cũng đồng được 
tươi sống; chằng luận phương-thuốc ấy Tiều- 
thừa hay Đại-thừa, miền nhằm chứng cũng 
được khỏi binh thống-khổ vậy. 

222, H. — Phàm våt gì hữu-thĩ t hữu-chung, 
våy Phật-pháp có ngàu củng phẫi tiêu-diệt sao ? 


Ð. — Thế-giới còn, Phật-pháp không sao 
tiêu-điệt được. Vì đời còn có người thống-khô, 
thì bao giờ cũng cần phải có Phật-pháp. Dầu 
hình-thức có trở-ngại cho cuộc thế-giới đại- 
đồng mà phải sửa đồi, nhưng tỉnh-thần cốt- 
cách cũng vần còn mải-mải, 
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Săng-ga (Sangha) 


123. H.— Tičng Săng-ga mà ta theo chữ Tàu 
đọc ra giọng ta là Tảng-giả (MN) nghĩa là gi? 

Đ.— Săng-ga là một cải hội gồm hết bọn xuất 
gia học Phật, là các thầy Bí-xu, các thầy sa-ma- 
na. Săng-ga cũng như tiếng đoàn-thê vậy. 

124. H.— Hạng Bi-xu của đạo Phật khác véi 
các thầu tu (prêtres) đạo khác thế nào ? 

Đ.— Trong các đạo khác, hạng thầy tu đứng 
hšn về phương-diện làm “môi-giới dnterees- 
seur) cho người và Thượng-đế, dë xin xá tội 
cho người; còn hạng Bi-xu Phật-giáo thì không 
bao giờ đứng vào cái địa-vị ấy, cũng không 
trông rằng có cái quyền thiêng-liêng ấy. 

125. H. — Vậy thì vì sao lại lập ra một hạng 
Bi-xu ấu phân-cách véi đa-số nhơn-dân ? 

Đ.— Muc-4inh là đề cho một số người nhon- 
đức, thanh-nhả, hiền-lương xa-lìa cồi tục, quyết 
chí tu-hành, trước mình thoát khó, sau đưa 
đường chỉ nẻo cho người theo mà vào con 
đường hoàn-toàn giải-thoát, 
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126. H. — Hạng người thë nào mới được 
mào Sảng-ga hay là Giáo-hói ? 

D. — Không hạn giai-cấp hay chủng-Lộc nào 
+ñ, miễn là quyết chí xuất-gia thì đền được vào 
4Giảo=hội. Chỉ trừ ra ké nào đau binh bštl-t1ri 
hay binh truyền-nhiềm; trế con dưới mười 
` lãm tuổi; ké còn làm đày-tớ chưa được tự-do ; 
ké bị án chưa đền, phảáp-luật còn đeo-đuồi ; 
lính chwa mắn khóa ; ng-nần còn mang và kế 
` chưa đến tuôi thành-nhơn mà cha mẹ hay người 
bảo-hộ không cho phép thì không được vào 

4Giáo-hội mà thôi. 

127. H. — Giái-luật mà hạng Bi-xu hứa giữ 
goi là gì? 

D. — Là Mười điều luật hay Thàp-giái 
vk Dasa Sila) đả kë qua rồi ỡ chương 
-Phật-pháp. : 
` Mười điều luật ấy củng gọi là Tỉ-khưu-giái 
CEP = Bhikshou Sila), vì chẳng những 
“buộc kë còn làm Sa-ma-nơ-ra (Samanera= 

ZO là kë mới xuất-gia học đạo (Novice) 
"phải hira giử, mà củng chinh là giái eăn-bồn 
-của hạng Bi-xu ; duy có hạng tại-gia-tin-ngưởng 
yến tình-nguyện hira giù thì củng được, nhưng 
"không buộc phải hứa giử như hạng xuất-gia 
"Vậy. e 

128. H. — Ngoài Thập-giái ra trong Giáo- 
hi còn có những kủ-luật gì nữa không ? 
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D.— Cỏ 250 điều, chia làm 8 đoàn : 

19 Parajika (JE ER) hay là Bất-cong-trự 
(không ở chung), có 4 phép, nghĩa là ai phạm 
4 điều tội trọng: sát-sanh, trộm cắp, thông- 
đâm, nói dối thì không được ở trong Săng-ga. 
hay Giáo-hội nửa; 

2° Samghadisesa hay là Tăng-tàn (ff7ZŠ),- 
có 13 phép, nghỉa là đầu phạm 13 tội trọng 
xấp-xỉ với 4 phép Ba-la-di (hay Bất-cong-trụ),. 
nhưng còn chủt-đỉnh tư-cách được ở lại 
trong Giảo-hội, nên nhờ chúng-tăng tập-hợp- 
lại cho làm phép Sảm-hối, củng có thề chế khói 
tội ấy được; % 

3s Aniyada hay là Bất-định (4SZE), có 2 
phép, nghĩa là chỗ kín không định và chỗ trống 
không định, cho nên tuy nhận là phạm tội,. 
nhưng không biết cái trình-độ của tội ấy dën. 
đâu mà nhứt-định. (1). A 

(1) Nếu cht có một thầy Bi-xu và một ngưởi phụ-nữ#- 
ngồi chung với nhau nơi chô khuất-tịch là một chầ. 
có thề hành-dâm được mà nói chuyện bậy-bạ, khi ấy 
có một người tín-nữ (Upâsikâ) nói rằng thầy Bí-xu- 
ấy có phạm một luật trong ba luật: Bắt cọng-trự,. 
Tăng-tàn hay là Ưng-đối-trị, mà thầy Bí-xu ấy không 
cải và tự-thú rằng có phạm tội ấy và bằng lòng chju. 
cho xử luật nào trong ba luật cùng được, thì tội íy- 
không biết xữ thể nào nên gọi là ehồ kín không định, 

Còn nếu thầy Bí-xu ngồi chung với một người phụ- - 
nữ ở chô trống-trãi là một chồ không thề hành-dâm 
được mà nói chuyện thô-tục hung-ác, khi ấy có một 
người tin-nữ ngó thấy mà nói rằng thầy Bi-xu ấy có- 
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4 Naihsargikapra-eittiya hay là U'ng-xá- 
-đối-trị (HERE $74). có 30 phép, nghĩa là chỉ 
phạm tội chứa cất những đồ ca-sa, bình-bát 
trái phép mà thôi, cho nên được đối-trị bằng 
cách xá hết đồấy giao cho Giảo-hội và såm- 
thối mà chuột khỏi tội được ; 

5° Payattika hay là Ưng-đõi-trị (SEI, 
+ó 90 phép, nghĩa là phạm tội không phải như 
tội chứa cất đồ ea-sa, bình-bát trái phép, 
cho nên không phãi xả đồ mà chuột tội như 
"trước ; 

6° Desaniya hay là Ưng-phảt-lộ (WW PR), 
<ó 4 phép, nghĩa là phạm tội nhẹ, cho nên chỉ 
xưng tội giửa Tăng-chúng thì được khói ngay; 

Ze Siksakaraniya hay là Ưng-học-pháp ($ 
BLH), có 100 phép, là những điều luật thuộc 
về cách ăn cơm, mặc áo, nằm, ngồi, đi, đứng 
Jäng ngày v. V. ; 

Sr Adhikaranasamadha hay là Diệt-tránh 
CREF), có 7 phép, là những điều luật ngăn- 
-đứt sự tranh-luận của các thầy Bi-xu. 

Giải (Sila= H SI đễ ngăn-ngừa tội-lồi gây 
bỡi thân-mình và lồ miệng, là cái tên chung về 
-đạo-đứe của Phật-giáo ; 250 điều luật ấy đều 
"phạm một luật trong hai luật: Tăng-tàn hay là Ưng- 
-đối-trị, mà thầy Bi-xu ấy không cải và củng tự thú rằng 
chính mình có phạm tội ấy và bằng lòng chịu cho xữ 


luật nào trong hai luật mà người tín°nữ nói đó cũng 
-được, ấy gọi là ehë trống không định. 
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kêu là Pratimoka GREKA ) hay là 
Biệt-biệt-giải-thoát (ISO), nghĩa là giữ 
được một điều luật thì fhoát-khõi 'được méi sự 
tội-lỗi vậy. 

Nhờ giái-luật mà Săng-ga hay Giáo-hội mới 
có trật-tự, nhờ giữ giái-luát thân tâm mới định 
mà không còn loạn-động, nhân đó mới phát 
sanh frí-huệ và mới đến con đường giãi-thoát 
được. 

229. H.— Muốn biết hết các giái-luật của cúc 
thầu Bi-zu thì đã đành phi xem Pratimoka 
bon là Giái-bồn, nhưng có thề kề ra cho biết 
vài điều trong-yču không ? 

Ð. — Thầy Bí-xu không được già-hàm lẽo- 
mép, nói hung-hăn thô-tục và nói vu cho 
người ; 

Không được gian-lận, lường-gạt và sai lời 

hứa ; 

Không được làm kë đem tin cho tín-đồ ; 

Không được mua bán; 

Không được doc và nghe những truyện tích 

huyền-hoặc ; 

Không được bö tù và hăm doa người ; 

Không được làm tà-thuật ; 

Không được bói số, coi tướng, coi chỉ tay 
và nhứt-thiết các việc thuộc về ma-thuật 
(seienees magiques) là những việc làm trỡ- 
ngại con đường đến Niết-bàn. 

230. H. — Người mới xuất-gia nào Giáo-hột 
kêu là gì ? 


Ð. — Sa-ma-no-ra hay là Tiều(?]*È}Ÿ"|). 
Đầu người lớn tuổi mà khi mới vào hội thì 
củng kêu là Sa-ma-nơ-ra. Vì còn phải tập-học 
và ë dưới quyền xem xét của một thầy Hí-xu, 

231. H. — Học-tập bao lâu thì mới được lên 
bậc Sa-ma-na (Sramana =ÈÈƑ) ? 

B.— Chừng nào được thông-thuộc các giái- 
pháp qui-luật và giữ được hoàn-toàn không 
phạm những đều tội-lỗi quan-trọng trong khi 
còn đương tập học, thì mới được lên bậc Sa- 
ma-na: sớm hay muộn là tùy theo cách day- 
đồ cũa thầy và tài-sức của học-trò mà định vậy. 
Nhưng với kể chưa thành-nhơn thì đầu có 
thông-thuộc hết các giải-luật cũng phải chờ 
đến khi đúng 20 tuồi. 

282. H. — Khi Sa~ma-Nơ~ra được lên bậc, 
đồng hàng uới Bi-xu vå Sa~ma-na thì làm lề 
gì? 

ÐĐ.— Các thầy Bí-xu tập=hợp lại mà làm lề 
Truyền-giái. Thầy Sa-ma-nơ-ra trước khi lên 
bậc thì phải có đủ tám món: 1° Ba cái Ca-sa, 
2° một sợi giày lưng, 3° một cái bát đề xin ăn, 
4° một cái đồ lọc nước, 5° một cái dao cạo, 
6° một cây kim, Ze một cái quạt, 8° một đôi dép. 

233. H. — Các thầu Bi-au có xưng tội không ?, 

D. — Có, ngày rằm và ngày 29 hay 30, nghĩa. 
là trong mười lăm ngày lại có một cái lề gọi 
là lễ Bố-tát (fi K — Uposatha) mà ta gọi là 
lề Sảm-hối, các thầy Dan tụng hai trắm näm 
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mươi điều trong Pratimoka hay là Giải- 
bồn (JUK), người nào có tội gì thì xưng 
lên và xin sáắm-hối. 

234. H. — Người đã xuất-gia có thề ra hội, 
nghĩa là được hoàn-tục không ? 

D — Được. Phàt-giáo và qui-luật của Săng- 
ga không có ép-buộc. Người nào chưa sạch 
lòng trần thì được tỏ với người bề trên trong 
Hội biết, rồi thì được hoàn-tục thong-thẩ, 
không bị đều gì quỏ-trách làm cho xấu-hồ và 
Giáo-hội cũng không cầm ở lại. Nhưng đương: 
khi còn ở trong Giáo-hội mà phạm những - 
lỗi nặng, thì bị Giảo-hội trục-xuất, ấy mới là 
đáng xấu-hồ cho. 

235. H. — Bi-xu-ni (Bhikshouni= HEI 
hay là cô våi có được ỡ chung véi các thầu Bi- 
xu không ? 

D. — Không. Phải có một cải nhà-tu 
(eouvent) riêng, không được ở một mình, 
nghỉa là phải ở chung với nhiều người, và 
phải ở dưởi quyền kiềm-soát của mấy vị 
trưỡng-lảo hay là mấy người bề trên tuôi cao 
đức trọng trong Giáo-hội. 

236. H. — Cái nghĩa-oụ của Giáo-hội đối véi ` 
thiện-nưm - tín-nữ (Oupasakas, Oupasikas) 
thế nào ? e 

Đ.— Trước hết phái tự-mình làm một 
mảnh gương đạo-đức cho người ta soi, hết 
sức truyền-bả Phật-pháp cho người ta Wiën, - 
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khuyến-khích người làm đều thiện, lánh đều 
àc, một lòng ưu-ái phồ-cập đến muôn loài. 

237. H. — Còn Thién-nam tín-nử đối uới 
Giáo-hội ra sao ? 

Ð. — Kinh-trọng các thầy Bi-xu, eung-cấp 
cho những sự cần-dùng ăn, mặc và ở. 

238. H.— Thể nào mới phải là một thầu 
Bi-xu chơn-chánh, theo đúng như lời Phật dạy ? 

Ð. — Theo như trong kinh Phật, một thầy 
Bi-xu chơn-chánh thì lời nói, y-tuGng và sự 
làm đều đúng theo Tám con đường chánh, 
trong lòng rất là yên-lặng bằng-phẳng: hạnh- 
phước không làm cho vui, tai-nan cũng không 
làm cho buồn, không vì người kinh-trọng 
ngọi-khen mà hớn-hở, cüng không vì người 
hy-nhục hiếp-đáp mà sòn lòng, nghĩa là thầy 
Bi-xu chơn-chánh là một, người đả dứt hết 
Vọng-tâm vậy. ` 

Phải thường tâm-niệm sëng cái giá-trị của 
thầy Sa-ma-na không phải ở nơi cắt tóc cạo 
râu, mặc ca-sa, giữ' giái-luật, cũng không phải 
ở nơi đức khiêm-nhường đạm-bạc và tài học 
xộng biết nhiều là dn. mà ở nơi chô dứt hết 
được lòng tham-dục ích-kỷ, chỉ có thầy Sa- 
ma-na như thế mới thật là đệ-tử Phật. 

Đối với quần-sanh một lòng bình-đằng: với 
người sang cũng như người hèn, với người 
hiền cũng như người dr, với người dưng cüng 
như bà con, không trọng, khinh, phân-biệt. 

Đối với quần-sanh một lòng bảc-ái: không 


lường-gạt, khinh-khi, hăm-đọa và làm hại ai 
cả. Thầy Sa-ma-na bao giờ cũng vần chứa- 
chan tấm lòng bình-đằng bác-ái. 

Thầy Sa-rha-na trong lòng vẫn trong-sạch, 
sáng-suốt: Không còn më-tin huyền-hoặc, hi- 
vọng bông-lông, không còn lo-buồn, e-sợ, mê- 
đắm, vui-mằầng, hờn-giàn, yêu-thương gì cå, 
nghĩa là đứt hết được lòng tham sống, không 
chấp có ta nữa, và được thoát-khổi mọi sự 
thống-khồ ó đời, không còn luân-hồi tái-sanh 
và được đến chó Niết-bàn tịch-tịnh. 
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289. H. — Hiện nay số tín-đồ của Phậi-giáo 
so pó các tôn-giáo khác hơn kém thế nào ? 

Ð. — Tíin-đồ của Phật-pháp nhiều hơn hết 
các tôn-giåo khác. 

240. H — Phóng chừng bao nhiều ? 

D — Chừng năm trăm triệu người hay là 
năm phần mười ba, nghỉa là gần phân nửa 
SỐ người trên thế-giới. 

241. H.— Trong khi Phát-giáo khoách- 
trương, truyền-bá thì có những cuộc chém giết 
đỗ máu như các tôn-giáo khác không ? 

B. — Lịch-sữ không bao giờ thấy có những 
cuộc đồ máu vì sự truyền-bá Phật-giảo. 

212. H.— Vậy Phật giáo có cái đặc-sắc bí-mật 
gì trong khi truyền- bá ? 

Ð. — Đỏ chẳng qua là Phật-pháp rất cao- 
sâu mầu-nhiệm, thích-hợp với sự yêu-eầu 
nguyện-vọng của mọi người, ai nghe cũng 
en theo, chớ không sanh lòng chóng- 

ng. 
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243. H. — Phát-giáo khoách-trương cách 
thë nào ? 

D. — Khi Phàt dá thành dao bën di chàu-du 
thuyët-pháp bốn-mươi lắm năm trong nước 
Ấn-độ và phải các đệ-tữ có đủ tài-đức cũng 
đi khắp cà nước mà truyền giáo nữa. 

211. H.— Phát phải các đệ-tử đi truyền giáo 
Đề hồi tháng nào ? 

B. — Về ngày rằm tháng mười. 

215. H. — Höi dó trước Gia-tô ó giingxanh 
chừng mấy thế-kủ ? 

D. — Chừng sảu thế-kỷ. 

216. H. — Các vi để-uương có giúp cho sự 
truyền-bá ấu không ? 

D. — Có các vua chúa qui-y Phàt-giáo mới 
truyền-bá ra một cách mau chóng. 

247. H. — Có người xa tìm đến Ẩn-độ đề 
học Phát không ? 

D. — Các nhà học rộng tài cao ở các nước ` 
tìm đường qua Ấn-độ học đạo và đem kinh về 
nước lại truyền-bả ra cho đân-chúng, lần-lần 
họ bó sự mẻ-tin xưa nay mà qui-y với Phật- 
giáo. 

248. H. — Cái công-nghiệp truyền-bá Phật- 
giáo người nào có công nhứt ? 

Ð. — Người có công lớn trong sự truyền-bá 
Phật-giảo chinh là vua A-dó-ca (Asoka= DI 
SICH hoặc kêu là Bi-da-đa-si (Piyadâsï), 
cũng có khi kèu là Dát-ma-dô-ca (Đharmâ- 
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soka— ZEI TỶ), con vua Bin-đu-sa-ra (Bin- 
dusâra— ZS D 7281 nước Ma-ga-đa (Ma- 
gadha=lS‡8ŸÉ), cháu nội của Săng-đờ-ra- 
gút-ta (Chandragupta = lý S Bl 4z) là một 
ông vua dà từng đuồi người Hi-lạp ra khỏi 
nước Ấn-độ mà họ có đến xăm-lược ở đó. 

249. H. — Vua A-dô-ca trị-uÌ vë hồi nào ? 

Đ.— Ba thế-kỷ trước Gia-tô giảng-sanh; 
chừng hai trắm nắm sau khi Phật tịch-diệt. 
Nhưng các nhà sữ-học có người chưa cho là 
đúng hàn. 

250. H. — Vua A-đó-ca có phái là một người 
có đạo Phật nồi không ? 

Ð. — Không, sau khi tức-vị mười năm, nhờ 
NÑi-gờ-rô-đa (Nigrodba = JE EB DCH là một thầy 
Sa-ma-nơ-ra mà đả chứng quả A-ra cảm- 
hóa-cho, mới qui-y với Phật-giáo. 

251. H. — Vua làm thế nào mà bảo-hộ và 
truyền-bá Phật-giáo ? 

Đ.— Vua trù-thải các thầy Bí-xu dả-dối, båo- 
hộ cho các thầy Bi-xu chơn-tu, lập tỉnh-xá, 
cất nhà tu khắp cả nước. Hợp tập Tăng-chúng 
nơi thành Ba-na (Patna- 4E F HA) đễ xem 
xét Đát-ma hay Giáo-điền lại; phái sứ-viên qua 
bốn ông vua ở Hi-lạp và các vua trong nước 
_Ấn-độ đề truyền-bá Phật-giáo, Chính vua A- 
dó-ca lập các bia kỹ-niệm ở Ca-bila Op 
BE 8), Buda Ga-da (Bouddha Gâya), 
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I-gi-ba-ta-na (Isipatana = JF) và Cusi 
na-ra (Kusinâra = fi] Ƒ'MÚ) là bốn nơi 
chảnh, nhưng cũng còn lập nhiều bia RE 
thánh-tích ỡ các chô khác nãa. 

252. H. — Cái danh-tiếng lầụ-lừng của vua 
A-dô-ca là do những chứng-cớ gì ? 

Đ.— Mới rồi người ta tim, khắp trong nưởe 
Ấn-độ, được 14 bán sắc-lịch khắc trong bia 
đá và tám cây thạch-trụ do vua đựng lên. 
Chừng ấy cñng đỗ biết vua khôn-ngoan thành 
tín quyết lưu-truyền Phật-giáo lại về sau. 

253. H, — Trong các sắc-lịnh khắc trong bia 
đá ba viên thạch-trụ thì nói những gì ? 

D — Tán-dương đạo Phật là một đạo tù-bi 
bác-ái, công-lý, bình-đẳng. Nhờ các bản sắc- 
linh ấy ngày nay méi có nhiều người bảc-sỉ ở 
Âu-châu khảo-eứn và kính-mến đạo Phật. 

254. H. — Vua Đái-ma-dó-ea (lên riêng cña 
vua A-dó-ca) còn cống-hiến cho đạo Phật hăng 
gì qui-báu nửa không ? 

B. — Vua cho người con trai tên là Ma-he- 
đa (Mahinda=#!f[ƒÈ) và người con gải tên 
là Săng-ga-mit-ta (Sanghamittâ= †RTit) 
xuất-gia vào Giáo-hội, rồi phải qua đảo Tich- 
lan (Ceylan) đề truyền-giáo. 

255. H. — Trong lịch-sữ Tích-lan có nói vë 
chuyên ấu không ? 
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B. — Có, trong sữ Ma-ha-quăn-sa (Maha~ 


vansa- $p #1! ). 

256. H. — Có chứng-cớ gì chẳc-chắn rằng khi 
Sän-ga-mit-ta công-chúa qua truyền giáo © 
Tieh-lan không ? 

Đ.— Có, khi công-chủa qua đảo Tich-lan 
có đem theo một nhánh cây Bó-di HFE) lấy 
ở cây Bô-đi là chò Phật ngồi thành đạo nơi đó. 
Nhánh cây ấy đem trồng ở đảo Tich-lan bây 
giờ cũng vẫn còn sống. 

257. H. — Câu ấu hiện nay 5 thành nào 
trong đão Tieh-lan ? 

Đ.— Ở thành A-nu-ra-đa-buya-ra (ÄAnurâ~ 
đhapura), trồng từ năm 306 trước Gia-tô 
giảng-sanh, là một cây xưa nhứt thế-giởi về 
lịch-sử vậy. ‹ 

258. H. — Ngoài piéc truyền giáo ó Tich- 
lan thì còn truyền-bá đâu nữa không ? : 

B. — Có mười bốn nước ở Ấn-độ đều cám- 
phục Phật-giảo là nhờ các thầy Bi-xu phụng 
mạng đi tuyên-truyền, và năm ông vua Hi-lạp 
ký điều-ước với vua A-dô-ca công-nhận cho 
đệ-tử Phật qua truyền-bá bên ấy. 
` 259. H. — Năm ông vua Hi-lạp ấu là ai ? 

Ð. — Là: Antiochus ở Syrie, Ptolémée ở 
gypte, Antigonus ở Macédoine, Maygas 
ở Cyrène và Alexandre ở Epire. 

960. H. — Cát đó làm sao mà biểt được ? 

D. —- Vua A-dô-ca có khắc trong các bia và 
try dà. 
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261. H.— Về phương Ton, Giáo-hói nào 
hoan-nghinh Phật-giáo trước ? e 

D. — Người Tê-rapớt (Thérapeutes) ở 
Egipte (đọc là: Ê-gíp) và người È-xè-nhi-en 
(Esséniens) ở Palestine (đọc là : Ba-lết-tinh). 

262. H.-- Kinh Phật truyền qua Tàu hồi nào ? 

Ð. — Hai bản kinh Phan (Pali), Sa-măn-ta 
Bia-sa-đi-ca (Samanta Pasâdikâ) và Sa-ra-ta 
Đi-ba-ni (Sârattha Dipani), có nói rằng vua 
A-dó-ca có sai năm thầy Sa-ma-na (Gabi ` 
qua Tàu truyền-giáo về hồi thế“kỷ thứ II 
trước Gia-tô giảng-sanh. 

263. H.— Phái-giáo ở đâu truyền qua Cao-l ` 
(Corée) vå vë hồi nào ? 

p.— Ở Tàu truyền qua Cao-ly năm 372 sau ` 
Gia-tô giảng-sanh. 

264. Ð.— Còn Nhựi-bồn ? 

p. — Ó Cao-ly truyền qua Nhụt-bồn năm 
552. 

265. H.— Còn Phật-giáo truyền qua Nam-kỳ, 
Đải-loan, Mông-Cồ, A-phú-hẳn và các miền 
trung-bộ Á-châu vë hồi nào ? 

D.— Chừng thế-kỹ thứ IV hoặc thứ V sau 
Gia-tô giáng-sanh. 

266. H.— Đạo Phát từ đão Tích-lan lại truyền- 
bá di đâu và vë hồi nào ? 

Đ.— Từ Tích-lan qua Miến-điện vào giửa 
thế-kỷ thứ V, ở đó rồi lần-lần truyền qua A 
ra-căn (Arakan), Cao-mẻn và Bê-gu (Pégou). 
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Đến thế-kỹ thử VII Phật-giáo lưu-nhập vào 
Xiêm-la thành ra quốc-giảo đến bây giờ. 

267. H.— Phát-giáo qua Tàu và ngang xứ 
Cál-sơ-mia (Kashnir) thì còn lan ra đâu nữa 
không ? 

Đ.— Có, qua Ñê-bôn (Népaul) và Tây-tạng. 

268. H. — VI sao Phậi-giáo ở Ấn-độ. ngày 
trước thì thạnh-hành mà bây giờ lại hầu như 
muốn tiêu-diệt ? 

Đ.— Đạo Phật trước kia chẳng những giử 
được cải chơn-lý cao-sâu mầu-nhiệm không 
pha-lẫn với sự dị-đoan huyền-hoặc, mà trong 
Giảo-hội củng giữ được đức-hạnh đoan-trang, 
giải-luật chinh-chắn, cho nên ai-ai củng lấy 
làm mừng-rỡ mà được qui-y với Phật-giảo ; 
mấy thế-kỷ về sau, trong Tăng-hội buông-lung, 
biếng-nhác, giái-luật không nghiêm, học-thức 
không cỏ, và Giảo-nghỉa lại thiên về më-tin, 
Phật-giáo mất cå chơn-tướng, cho nën hóa ra 
suy-đồi bại-lụn. (Nhưng gần đây có nhiều nơi 
thiệt-hành chấn-chỉnh lại, Phật-giáo ở Ấn-độ 
đả thấy eó mài phục-hưng vậy). 

269. H. — Vậy trong khi ấy, ngoài sự Tăng- 
đồ hü-bai còn có xẫu ra vic gì làm cho Phåt- 
giáo thêm mau tàn nữa không ? 

Đ.— Có. Người Hồi-hồi tràn qua chiếm đất 
Ấn-độ một phần lớn và kiểm hết cách dë trù- 
digt đạo Phật. 

270. H. — Trừ-diệt cách thể nào ? 
._Ð.—Nào đốt, phả hết các tinh-xà, chùa thấp, 
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lại giết các thầy Bi-xu và đốt cá Kinh-tàng. 

271. H. — Vậy kinh-tàng ở Ấn-độ phüi tiêu 
mất hết sao ? 

B. — Không, nhiều thầy Bí-xu trốn qua Tây- 
tạng, hoặc nhiều nơi khác và có mang cả kinh- 
tàng theo. 

272. H. — Các nguyên-bồn kinh y ngày nay ` 
vän còn không ? $ 
D. — Vẫn còn. Ông Săng-đờ-ra Da (Chan~ 
dra Das) là một nhà bác-học có tiếng ở Băn- 
ganh (Bengale), qua Tây-tạng có thấy trong 
` các chùa còn nhiều bản kinh ấy lắm. Ông có 
sao-luc đem về một it, chánh-phủ Ấn-độ hiện 

giao cho ông xuất-bản và phảát-hành. 

273. H. — Hiện ỡ xứ nào kinh Phật còn giữ 
được nguyên-bần ? 

p. — Ở Tich-lan, 

274. H. — Gần đây đã có ai giảo-chánh lại 
Đa-tàng kinh không ? 

Ð. — Năm 1873 có một ban ủy-viên hợp ở 
Tich-lan mà giảo-chánh lại Ba-tàng-kinh; trong 
đó gồm các thầy Bí-xu thông-thái, do sư-cụ 
Su-măn-ga-la (Sumangala) làm chánh-ủy- 
viên. 

275. H. — Vậy hai phái Nam-tôn nà Bắc-tôn ` 
ë Ấn-độ có liên-lạc néi nhau đề chấn-hưng 
Phåt-giáo không ? 

D. — Năm 1891, hai phái có hợp lại và 
đem 14 điều đề-nghị (propositions) về tỉnh-lý 
của Phậtgiáo ra dà cho hai bèn thấo-luận. ` 


Bản đề-nghị ấy do ông Ôn-eốt (Olcott) thảo, 
có dịch ra chữ Miến-điện, Tich-lan và Nhựt- 
bôn. Mười bốn điều đó ai nấy cũng công-nhận 
và dà ấn-hành trong thảng géng năm 4892 (1). 

276. H. — Có hiệu-quả gi không ? 

'Đ.— Ở Nhựtbồn và nhiều nơi khác có 
phải người qua Tich-lan và Ấn-độ học chử 
Nam-phạn (Pali) và Bắc-phạn (Sanserit), ấy 
đủ chứng rằng då có kết quả tốt vậy. 

377. H. — Hiện nay các nước chwa có Phật- 
pháp mà đã có ai u=hướng vë Phật-pháp chưa? 

B. — Có. Hiện nay các sách vỡ, bảo, chí ở 
Âu-châu đả thấy nhiều quyễn, nhiều bài cồ- 
động Phật-giảo hoặc khảo-cửu Phàt-giáo rất 
tường-tận. Và lại không nhửng các nhà tín-đồ 
Phật-giảo, đầu người không gir đạo Phật 
cũng thường lập cuộc diền-thuyết đề truyền- 
bà Phậtpháp. Phái Shin-Shu Phật-giảo ở 
Nhựt-bồn có lập hội tpuyền-giáo ở Hono- 
lulu, San-Francisco, Saeramento và các 
miền khác ở Châu My. 

278. H. — Trong Phật-giáo có hai cái lý- 
ch gì được người Äu-châu hoan-nghinh 
nhứt ? 

D. — Nghiệp-bảo và Luân-hồi là hai thuyết 
truyền ứng một cách mau chóng lạ thường: 

279. H. — Vi sao våy ? 

B. — Vì cái chơn-lý ấy rất xác-thật và thích- 
hợp với cài bản-năng tự-nhiên của công-lý. 

(3) Xin xem nơi e Phần phụ thêm», 
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Phật-giáo với khoa-họe 

250. H. — Phái-giáo là một đạo có khoa- 
học, hay là củng như các đạo mặc-khải (les 
religions révélées) ? 

D.— Đạo Phật là một đạo có chơn-lý hån- 
hòi, chắc-chắn, trước Phật Thích-Ca cũng cớ- 
nhiều Phật ra đời giáo-hóa, mà không phải một. 
đạo mặc-khải. 

261. H. -— Kinh nào Phật dau chúng ta ché 
tin sự mặc-khãi mơ-hồ mà không có lú-trí (nai- 
son) kinh-nghiệm ? 

Đ.— Kinh Ăn-guýt-ta-ra Ni-ca-da (Angu- 
thara Nikaya=†!8 —4§). 

282. H.— Người đạo Phát có công-nhận cái ` 
thuuết oó-Iru oạn-uật từ chô không-không mã 
thành-lập ra bỡi một Đấng sáng-tạo không ? 

Đ.— Không, theo trong kinh Phật, thì, vạn ` 
vật do năm cái nguyên-tố : Đất (Prithin= $), 
Nước (Apas =7), Gió bay không-khí 
(Vayu= ËL), Lửa (Tejas = 2K) và cải nguyên- 
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tố vô-hình kêu là Không (Akâsa= 2Ë, tức là 
éther hay là tỉnh-khí) kết-hợp bičn-hóa mà ra ; 
không bao giờ người đạo Phật chịu tin rằng 
vạn-vật do cái tự-nhiên không-không mà thành 
lập bởi một Đấng Sáng-tạo là một việc ky- 
quái lạ-lùng không thề hiều được. 

283. H.— Vậy thì võ-tru pạn-uật tuy có ngàn 
hinh muôn trạng, nhưng cũng đồng một nguồn 
gốc mà ra sao ? 

D. — Phải, khác là khác hình-dáng bề ngoài, 
bởi cái sức eàm-tho (Karma hay Nghiệp) 
chẳng đồng mà ra. 

284. H.— Vạn-uật do các nguyên-tố mà sanh- 
hóa ra đó, khoa-học kêu là gì ? 

Đ.— Sự Tiến-hóa. 

285. H. — Người đạo Phái có tin rằng våt- 
chất (la matière) là oô-thỉ pó-chung không ? 

Đ.— Nếu không tin vật-chất là vô thi vò- 
chung, thì át phải tin cải thuyết sáng~tạo lą- 

_ lùng, trái lẻ. Nhưng tin là tin cải nguyên-tố 
cũa nó, chở như vàt-chất đả do nguyên-tố 
biền-hiện ra rồi thì phải biến-đồi, phải tiêu- 
điệt, không thê hằng còn måi-måi được. 

286. H. — Phật-giáo có thù-nghịch véi khoa¬ 
học không ? 

Đ.— Không bao giờ. Trong kinh Xi-ga-lô- 
hoa-đa (Sigâlowaâda) Phật dạy cái nghỉa-vụ 
làm thầy là phải day học-trò cho thông-hiều 
khoa-học. Vå lại cài giáo-lỷ mầu-nhiệm cao- 
sâu của Phật thì những người hiền-triết, thông- 


minh và có tư-tưởng mới hiều thấu được. Vậy 
thì Phật-giảo đả không thủ-nghịch với khoa- 
học, mà người muốn học Phật phải thiệp-liệp 
khoa-họoe mới hiều được đạo Phật một cách 
chơn-chánh. 

287. H. — Phát-giáo uới khoa-hoc còn chỗ 
nào hợp nhau nữa ? 

B. — Phật nói ràng loài người có nhiều tô- 
tiên. Và, người nào eó tríhuệ hơn thì được 
thành Phật và đến Niết-bàn trước. Ấy đều là 
chó hợp với khoa-học. 

288. H. — Phật có hào-quang tự trong thân 
minh chiếu ra ngoài không ? 

D. — Có, hào-quang ấy do sự sáng-suốt 
trong lòng mà ra. 

289. H.— Tiếng Phan (Pali) kêu là gì ? 

Ð. — Kêu là: Bouddharansi (hay là: hào- 
quang của Phật). ; 

290. H.— Hảo-quang Phát có mấu màu ? 

D — Sáu màu: Nila (xanh), Pita (vàng), - 
Lohita (đỏ); Avadata (trắng), Mangasta (?), 
Prabhasvara (). 

291 H. — Còn ai có hào-quang nữa? ` 

Ð. — Mấy vị A-ra. Nhưng hào-quang chiếu 
ra sáng nhiều hay it là tùy theo tríi-huệ của 
môi người. 3 

292. H.— Trong kinh nào nói rằng hào-quang 
cũa Phật có hai lần chiếu sáng khác thường là 
trong khi Phật thành đạo và trong đêm Phật 
bào Niết-bàn ? 
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— Hào-quang ấu, người Âu-châu bảy 
giờ họ gọi là gì ? 

B. — Gọi là: Hào-quang loài người. 

294. H.— Hào-quang ấu là một phép tỉnh-hiền 
lạ-lùng (miracle) hay là môt cái hiện-tượng 
tự-nhiên (phénomène naturel)? 
. BD.— Là một cái hiện-tượng tự-nhiên. Chẳng 

những loài người có hào-quang mà thôi, cho 
đến loài thú, loài cây, loài có, loài đá cũng 
đều cỏ cả. 

295. H.—- Hảo-quang của Phái vå của mấu pi 
A-ra có cái đặc-sắc gì ? 

Ð. — Hào-quang to và sáng hơn các loài, 
các vật. Người ta thường thấy trong mấy cái 
tháp ở Tích-lan có hào-quang chiếu ra vì có 
chôn tro xương của Phật trong đỏ. 

296. H. — Có viëe-la gì vë lịch-sữ: (việc eó 
thiệt, Ehdn Däi hoang-đường) giống vói 
thuyết thôi~miên-eảm~ứng (suggestion 
bypnotique) ngày nay ? 

Đ.— Việc ông Su-la-băn-ta-ca (Chullapan- 


. H. — Việc ấu ra sao ? 

Đ.— Su-la-băn-ta-ca là một thầy Bí-xu vừa 
chứng được quả A-ra. Cũng trong ngày ấy, 
Phật sai một người sứ-giả đến kêu Ong. Khi 
người sú-giả di đến tỉnh-xá của Su-la-băn-ta-ca 
thì thấy đến 300 thầy Bi-xu, mà lạ làm sao! 


ET E 


ông nào củng như ông nấy,ïn hệt như khuôn 
đúc! Người sứ-giả hỏi ông nào là Su-la-băn~ 
ta-ca, thì 300 ông, ông nào củng trả lời: Chính 
tôi là Su-la-băn-ta-ea đây ! 

298. H. — Khi ấu người sử-giä làm sao ? 

Ð.— Bối-rối ! không biết biều ai, bèn trở về 
thuật việc lạ đời ấy với Phật. 

299. H. — Phát dat sao ? 

Đ.— Phật biều trở lại cái tinh-xá ấy, và 
đặn rằng nếu cỏ việc như vậy xảy ra nửa, mà 
nguời nào trước hết nói rằng chính va là Su- 
la-băn-ta-ca thì nắm cho chặt người ấy và dắc 
về. VI Phật biết rằng ông A-ra mới sẻ hiện. 
phép thần-thông ấy với người sứ-giả nữa. 

300. H. — Phép thần-thông biến-hóa ấy, 
tiếng Pali kêu là gì ? 

Đ.— Vikubbana Iddhi (đọc là: Vi-eúp- 
ba-na Y-đi). 

301. H. -- Những hình của ông A-ra Su-la~ 
bän-ta-ca hóa ra, thiệt có thề-chất vå ró đụng 
được không ? 

p. — Không; chàng qua cái tư-tưởng dá có 
luyện-tập của ông A-ra Su-la-băn-ta-ca ấn vào 
tinh-thần của người sứ-giả, cho nên thấy có 
hình-ãnh như vậy thôi, chở không phải thiệt 
có thê-chất, và cüng không rë đụng được. 

202 H.— Vậy thì những hình-ãnh ấu giống 
nhu cái gì ? 

B. — Không khác như bóng eůa ta gigi vào 
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tấm kiến, tuy giống in-hệt, Ze không sao 
Tờ đụng được vậy. 

303. H. — Cái thuật phân-thân biến-hóa 
ág, ngày nay người ta kêu là gì ? 

B. — Kêu là: Thôi-miên cảm-ứng (la 
suggestion hypnotique). 

„304. H.— Ngoài người sứ-giä, còn người khác 
cũng có thề thấu được những hình-ãnh biến- 


_ hóa SCH không 3 


s — Cài đó tùy theo y muốn của vi A-ra 
S tiệc người làm thôi-miên-thuật. Giả như có 
năm chục hay năm trăm người, vị A-ra muốn 
cho mỗi người đều thấy, hay chỉ cho một 
mình người sứ-giã thấy mà thôi, cũng được. 

305. H. — Khoa-học gu ngày nay có thông- 

_ dụng không ? 

B. — Có, thông-dụng cho mấy ngươi có 
học cách Truyền-điễn (mesmérisme) và 
thuật Thôi-miên (hypnotisme). 

- 306. H. — Nhà khoa-hoc ngày nay họ tin cái 
thuyết gì lại hợp uới cái thuyết “Karma” (hay 
là nghiệp-báo) của Ấn-độ~-giáo (tức là đạo 
Bờ-ra-măn) xà Phái-giáo ? 

— Các nhà bác-học ngày nay họ tuyên- 
bố rằng mài đời (génération) của người ta 
có những tánh tốt lòng nhon và nët hư tật 
xấu đều do ở đời trước di-truyền. lại, không 

_ phải của xả-hội di-truyền, mà là của cá-nhơn 

` vây. Còn theo như đạo Phật, thì, đời nay ta ở 

f cảnh vui hay khó là do nguyên-nhàn kiếp 


trước mà ra. Ấy cũng là cải quan-niệm về 
Nghiệp~báo cả. 

307. H. — Kinh Hoa-sơ-ta (Vàsetha Sutta) 
nói vë nguyjên-nhân trong oổ-trụ thë nào ? 

B. — Nói rằng: «Thế-giởi có ra là bởi có 
nguyên-nhân ; muôn loài, muôn vật cũng bởi 
nguyên-nhân mà ra cå». 

308. H. — Phật có day rằng cái hiện-tướng 
của vő-tru nhu: mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, 
trái đất, các loài kim thạch, déng zéi, thực-uật 
Đà loài người hằng còn mài-mái không ? 

D. — Không. Phật dạy rằng vạn vật đều 
phải biến-đồi, phải tiều-diệt, không có vật nào 
được hằng còn, hằng sống đời-đời. 

309. H.— Đã tiéu-diệt rồi, không bao giờ trở 
lại sao ? 

D. — Không, theo luật tiến-hóa, nếu còn ` 
Nghiệp riêng và Nghiệp chung (Karma indi~ 
viduel et eolleetif), thì sẻ tiến-hóa một thế- 
giới khác, củng như thế-giới nầy do A-ca-sa 
(A kâsa= éther hay tinh-khi) tiến-hóa ra vậy. 

310. H. — Phát-giáo có nhận rằng người ta 
có phép _mầu-nhiệm biến-húa ra những hiên- 
tượng lạ-lùng không ? 

B. — Có, nhưng phép-tắc ấy thuộc về tự- 
nhiên, mà không phải lạ-lùng gì cả. Phép-tắc 
ấy hiền ra là nhờ làm theo những phương- 


pháp của một phái nào tùy y mà trong Kinh 
có nói ró. 


Sg 


311. H. — Món học ấu tên là gi 3 

Ð. — Tiếng Pali kêu là: I-di-Vi-đa-na (Id~ 
dhi-Vidhanâna). 

312. H. — Có mg phái ? 

B. — Có hai phải : Lăn-ki-ca (Lankika) và 
Lô-cô-ta-ra (Lôkôttara). Phải Lăn-ki-ca thì 
làm khồ-hạnh, uống thuốc, đọc thần-chú và 
nhờ phương-ngoài như bùa, ngải, v. v. mới có 
được phép-tắc, nhưng phép-tắc ấy chi linh- 
hiền tạm-thời mà thôi, chớ không phẩi có bền ` 
lâu được; còn phái Lô-cò-ta-ra thì chỉ cứ 
trau-giồi cho sáng-suốt trong lòng, tự-nhiên có 
phép-tắc, không cần thuốc-men bùa-chủ gì cả. 

313. H. — Làm cách nào cho trong lòng 
được sáng-suốt ? 

D. — Làm cái phương-pháp Da-na (Dhyâ~ 
na) mà ta kêu là phép Thiền~định. 

314. H. — Pháp-lắc thần-thông ấy được còn 
hoài hay cùng phài mất (1)? 

B. — Phép Lăn-ki-ca có thể mất, chỉ có 
thần-thông Lô-cô-ta-ra là được còn mài thôi. 
Bởi thần-thông Lô-cô-ta-ra duy eó bậc A-ra 
theo cái đời-ebánh của Tám đường chánh 
và thấu được lý Niết-bàn mới có được. ` 

(1) Chi có người nào trị được lòng tham-dụe, là 
một vị A-ra, thì phép thần-thông mới còn được mài 
thôi. Một người xấu cũng có thë có phép-tắc được, 
phép-tắe cüng giúp cho lòng ích-kỷ cüa họ, nhưng 
không được bền lân, và sau cái lòng xấu ấy phần lại 
khiến cho họ phãi bị hại. — Sumangala Sthavira. 
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315. H. — Phật có thần-thông Ló-có-ta-ra 
khóng ? ` 

B. — Có, được trọn lành, trọn tốt. 

316. H. — Đệ-tử Phật được máu người có 
phép thần-thông ấu ? 

Đ.— Một vài người, song cao thấp không 
đồng, ấy bởi cải lực-lượng cũa mỗi người khác 
nhau vậy. 

317. H. — Lấy chứng-cớ nào làm chắc ? 

Đ.— Hết thấy đệ-tữ Phật, chỉ có ông Mô-ga- 
la-na (Mogallâna) là được phép thần-thông 
biến-hóa hơn hết; còn A-nan-đda (Ananda) 
là người đệ-tữ thân-tin của Phật, trong hai- 
mươi lăm năm trường mà không được gì cả. 
Nhưng Phật có nói trước rằng sau ông A-nan- 
đa củng sẻ được phép thần-thòng ấy. 

318. H. — Phái có khuyuến-khích sự hiện ra 
các phép thần-thông biến-hóa ấu không ? 

B. — Không, Phật chê hẳn. Vì hiện các phép 
thần-thông biến-hóa ấy, chẳng những làm mê- 
hoặc cho người không biết, mà cũng nguy- 
hiềm cho người làm: phẩi mất công tập đi 
luyện lại, hoặc sanh lòng háo-danh, hoặc tọc- 
mạch vô-lối. Vå lại, nhửng phép-tắc ấy, mấy 
tay phù-thủy, huyền-thuật trong phải Lăn-ki- 
ca (Lankika) củng giỏi-giang thông-thạo, thì 
có quí-báu lạ-lùng gì ! 

319. H. — Trong kinh cùng thường nói đến 
loại Thiên-thần (tičng Phan: Deva), oậu người 
đạo Phật cũng tin có người khuất mặt sao ? 
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Đ.— Tin có loại ấy, nhưng họ có cói riêng 
của họ. 

320. H. — Có mấy loại Thiên-thần ? 

Đ.— Ba loại: Kâmâcharãâ=$#X# SẸ (loại còn 
lòng dục); Rüpàvachara=f (loai còn 
hình-sắc, nhưng dà hết lòng dục, nghỉa là cao 
hơn loại trước); AÄrũpâvachara= 442, 
(loại không còn hình-sắc, chỉ còn ý-thức mà 
thôi, là loại Thiên-thần cao hơn nửa). 

321. H. — Chúng ta phãi sợ các loại Thiên- 
thần ấu không ? 

D.— Người nào ngay-thẳng trong-sạch, có 
lòng từ-bi, tinh-thần mạnh-mẻ thì không sợ cái 
gì hết. Cũng không phải người, trời, thần, qui 
nào làm hại được; nhưng chỉ có những người 
xấu-xa tà-vay và những người hay cầu-khần 
cúng-vái thì thần, qui mới có FAR khuấy- 
phá họ thôi. 


In tại Nhà In Xưa-Nay. Nguyễn-háo~Vĩnh 
60/64, Boulevard Bonard, Saigon, 
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Mười bốn điều tin góe eũa đạo Phật 

R ——— 

I. — Người đao Phàt phải tô lòng tir-bi bãe- 
ái đối với loài người (không phân-biệt là giống 
nào, nước nào hay đạo nào) và các loài động- 
vật. 

II. — Vỏ-trụ cò ra là đo theo Luật tiến-hóa 
mà không phải do bởi cái y riêng của một 
Đấng nào sáng-tạo. 

HI. — Đạo Phật là một đạo có chơn-lý hån- 
hòi, chơn-lý ấy do nhửng người sáng-suốt, 
là Phật kiếp trước và Phật kiếp nầy, ra đời 
giáo-hóa mà tế-độ quần-sanh, chớ không phẩi 
là mặe-khải mo-hồ. 

IV. — Ông Giáo-chủ của đạo Phật kiếp nầy 
là Phật Sa-ki-da Mu-ni (Thich-ca Màu-ni), tên 
Si-đát-ta, họ Gô-ta=ma, sanh trong một nhà đế- 
vương ở Ấn-độ, đến nay đả 2.500 năm, chính 
là một nhơn-vật về lịch-sữ. 

V.— Phật Thích-ca Mâu-ni day rằng bỡi 
vó-minh sanh ra dục-vọng, dục-vọng là cái 
gốc luân-hồi tải-sanh, luàn-hồi tải-sanh là 
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nguyên-nhân cña sự thống-khồ. Vậy muốn 
hết thống-khô thì phái ra khỏi nẽo luân-höi, 
muốn khói nẻo luân-hồi thì phải đứt lòng 
dục-vọng, muốn dứt lòng dục-vọng thì phải 
trừ-điệt vô-minh. 

NL — Vô-minh mê-muội nên mới cố Un 
rằng sự luân-hồi tái-sanh là một sự trọng-yến, 
nghỉa là phải sống đi chết lại mải kiếp nầy 
qua kiếp khác, không bao giờ cùng-tận được. 
Nhưng đến khi tỉnh-ngộ thì biết rằng sự luàn- 
bồi không có trọng-yếu gì cả, cũng có phương- 
pháp đề làm cho tiêu, cho hết được. Vô-minh 
mê-muội cũng sanh ra cái quan-niệm sai-lầm 
trái lẻ rằng người ta chỉ có một kiếp bičn-dði 
sống chết nầy rồi thì lên Thiên-đường hoặc 
xuống Địa-ngục, hưởng phước hay chịu khó 
đời-đời, chớ không có luàn-hồi tái-sanh gì 
nữa. ` 
` VIL — Người có trí-huệ, có tư-tưởng cao- 
siêu, dứt hết lòng tham-muốn mọi sự vui- 
sướng đê-hèn ich-kỷ, hết sức vì nhơn-loại 
quần-sanh thì phá được sự vô-minh mê-muội. 

VUI. — Lòng tham sống chính là cải gốc 
của sự luân-hồi, khi nào cái lòng tham sống 
dứt rồi thì kiếp luàn-hồi cũng phải mắn, và 
được đến bậc hoàn-toàn tịch-tịnh, bậc ấy 
kêu là Niết-bàn. 

IX. — Muốn phá vô-minh, hết thống-khô 
thì phải biết Bốn lễ thiệt là : 
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1°— Đời là khô; . 

2°— Nguyên-nhàn sự khồ là lòng dục-vọng 
không nhàm, không chắn ; 

3°— Trừ-diệt lòng dục-vọng ấy ; 

4° — Phương-pháp trừ-diệt lòng duc-vong 
ấy là Tám đường chánh: Thấy chánh; Suy- 
nghỉ chánh; Lời nói chánh; Việc làm (nghề- 
nghiệp) chánh; Đời (mang) chánh; Rån sức 
chánh; Nhớ-tưởng chánh ; Định chánh. 

X.— Định (thiền-định) chánh thì hết loan- 
động, đứt vô-minh, mỡ trí-huệ mà sảng lòng, 
thấy tảnh được. 

XI. — Cái yếu-lỷ của Phật-pháp, Phật dạy 
tóm-tắt rằng : 

Kiêng các đều ác, 
Làm các đều lành, 
Dirt hết lòng vọng. 

XII. — Vỏ-trụ bị chi-phối ó dui một cái 
nguyên-nhån kêu là Karma hay Nghiệp. 
Cho nên kičp truóc ta tao nhàn (lành hay 
dử) thế nào, thì kiếp nầy cảm quả (vui hay 
khô) cũng phải như thế, và ta cũng cẩi-tạo 
nhàn đử ra nhân lành, quả xấu ra quả tốt 
được (trải lại, cải-tạo nhân lành ra nhân dù, 
quả tốt ra quả xấu cũng được). 

XIII. — Giải-luật của Phật day ta nên vâng 
giử đề tránh cái ác-nghiệp, là: 1e — Không 
giết hai; 22— không trộm cắp; 3°— không tà- 
dàm; 4°— không nói dối; 5° — không dùng 
những vật-phầm có táảnh-chất hay say-sưa, 
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më-mët. Còn năm điều nửa dë riêng cho hạng 
người muốn hết thống-khồ, khói luân-hồi là 
hạng người xuất-gia, vậy không cần kë hết ra 
đày. 

XIV. — Phật-pháp không cho mê-tin di- 
đoan. Phật day rằng cái nghỉa-vụ làm cha là 
phải dạy cho con thông-hiều Rhoa-hoc và 
văn-học. Phật dạy rằng ta chó tin lời cña ông 
thành nào, sảch-vỡ nào và cái cựu-truyền 
(tradition) nào không hợp lẻ. 

Mười bốn điều ấy, Phật-giảo-hội nhóm ő 
Adyar, Madras, ngày 8, 9, 10, 11, 12 janvier 
1891, göm có hai phái Nam-tôn và Bắc-tôn, 
có các sư-eu D Nhựt-bồn, Miến-điện và Tích 
lan đã công-nhận là chánh-truyền cũa Phật 
giáo. ` 


In tại Nhà In Xưa-Nay, Nguyễn-háo-Vĩnh 
60/64. Boulevard Bonard, Saigon 
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Ác-liệt= Hung-ác, xấu-xa. 

Ä-dô-ea= Tên cũa một ông vuacó công nhứt với Phật- 
giáo, theo chữ Tàu ta đọc là A-dụe-vương. 

Ä-gia-ta-xa-tờ-nu= Tên người ; con vua Bin-bi-sa- 
ra, theo chữ Tàu ta đọc là A-xà -thế-vương. 

Ä-nan-đa= Tên người ‡ theo sách Tàu nói là em 
nhà chú cũa Phật, em ruột Đê-hoa-đát-ta. 

A-na-ta-be-đi-ea = Biệt-hiệu cũa Xu-đátta ‘hay 
Tu đạt), theo chử Tàu ta đọc là Cấp-eô-độc 
(dịch nghĩa) nghỉa là: một người thí com cho 
kẽ côi-cút nghèo nàn. 

Ảnh-hưỡng= Chính nghỉa là cái bóng, cái vang. 
Dùng nghĩa bóng dë ch? cái thế-lựe vô-hình của 
vật nọ đối với vật kia, người nọ đối với người 
kia — Influence ; exercer une influence 
(Nam Phong Tùng Tho’). 

A-nu-ru-da= Tèn người ; theo chir Tàu ta đọc là 
A-nâu-lâu-đà. 

A-ra (Arhat) = Cái bậc dë chỉ người tu-hành đã thấu 
được lý Niết-Bàn, không còn tái sanh nữa, là 
một bực thánh cao hơn hết trong bốn bực 
thinh-văn. Theo chữ Tàu ta đọc là A-la-hán. 


Ba còi thiên-thần= 19 — Côi dục (Dục-giái); 2° — Cỗi 
sắc Sắc-giải); 30 — Cỏi không sắc (Vô-sắe-giái). 
Ba-gia-ba-ti = Tên người; em ruột cũa Ma-da-phu- 
nhon, thử-phi cũa vua Su-đô-đa-na, di và mẹ 

nuôi cña Phật, lại là một người đàn-bà xuất-gia 
trước nhứt. Theo chù Tàu ta đọc là Ba-xà-ba-đề 
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Ba-la-di= Chữ Tàu dịch tiếng Ba-ra-gi-ca- (Para- 
jika) cũa Ấn-độ, nghĩa là không ở chung. (ai 
phạm bốn điều tội trọng thì Giáo-Hội không cho 
ở chung nữa). 

Tao-quát= Bao trùm hết thấy. 

'Bà-la-môn-giáo (đạo Bờ-ra-măn)= Đạo gốc của Ấn- 
độ. Trong đạo ấy tuy có nhiều phái, song cũng 
đều thờ Đại Phạn-thiên (Brahma), gọi là Chúa 
van-våt, và củng lấy bốn sách Uê-đa(Védas) làm 
giáo-lỷ mà thôi. Bởi người Bờ-ra-măn nắm giir 
Giáo-quyền, nên kêu là Bà-la-môn-giáo. (Bốn 
sách Védas là : 1s — Rig-véda, 9s — Yajur- 
véda, 3° — Sama-véda, 3o — Ätharnva-véda), 

Bān-năng= Cải năng tánh vốn có tự-nhiên, — 
Instinct. 

ãn-tánh= Cái tánh cội gốc, không sanh không diệt, 
không biến không đồi, vô thỉ vô chung. Trái 
với vọng-tâm. Bác-nhã-tôn kêu là Bãn-tánh, 
Pháp-tướng-tôn kêu là Chơn-tâm, tên khác mà 
nghĩa đồng. 

Bắe-tôn = Phái Phật-Giáo ở phía Bắc Ấn-độ, kinh-điễn 
chép bằng tiếng Sanserit ; Tây-tạng, Tàu và 
Nhựt đều thuộc về phái ấy, khác với Tich-lan, 
Miến-điện và Xiêm-la. Củng kêu là phái Da: 
Thừa (hay là phái Tiến-thủ). 

Bê-na-rét= Tên thành;ta theo chữ Tàu đọc là Ba- 
nại-Ìa. (Bénarès) 

in-bi-sa-ra= Tên vua nước Ma-gách-đa, ta theo 
chữ Tàu đọc là Tần-bà-ta-la. 

ình-bát= Cái bát của thầy Bian đề đi xin ăn. 

Binh bất-trị—= Binh không trị được, như binh lao, 
binh phung, v.v. 

'Biễu-hiện— Hiện ra ngoài. 
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Bí-xu= Cái tên chung đề chỉ người xuất-gia đã hire 
giữ Cụ-túe-giái (hay : 250 điều luật). Theo chữ 
Tàu ta đọc là Tỉ-khưu, nghĩa là người đi xin 
ăn. Bởi người đã ra khỏi lưới trần, vào đường 
giãi-thoát, không mưu-toan sanh- kế, không 
tích-trử tiền-tài, chỉ đi xin ăn cho được sống 
một cách sạch sẽ, Nhưng đi xin ăn không phãi 
hèn hạ như ăn-mày, vì người ấy là người dao- 
đức cao, học thức rộng, mỗi lần đi xin ăn đều 
có thuyết-pháp đề chữa lòng trần-tục cho người 
thi-chü, và xin án một cách bình-đằng, không 
phản-biệt nghèo, giàu, sang, hèn, Như vậy, mới 
phãi là Bien, Nếu chi đi xin ăn mà không biết 

. thuyết-pháp, ấy là kë ăn mày, không được gọi 
là Bí-xu. Bỡi vậy cho nên đềnguyên tiếng Phau 
mà không dịch ra. 

Bí xu-ni= Tên chung dë cht người đàn-bà xuất-gia 
đã hứa giữ Cụ túc-giái (hay là 348 điều luật . 

Bô-đi— Ta theo chir Tàu đọc là Bồ-đề, nghỉa là tỉnh~ 
ngộ, sáng-suốt. Cây Bô-đi nguyên danh là A- 
hoa-ta (Asvatha), vì Phật thành-đạo dưới gốc. 
cây ấy nên người đạo Phật gọi là cây Bò-di. 

Bön lễ thiệt— Tức là Tử Diệu-đề. 

Bồ-tát— Tiếng Phan là Bô-đi-sát-hoa (Bodhi sattva), 
theo chữ Tàu ta đọc là Bồ-đề-tát đã, nhưng nói 
tắtlà Bồ-tát. Bó-di nghĩa là tỉnh ngộ, sápg-suốt, 
sáf-hoa nghỉa là loại hữu-tình thoặc chúng- 
sanh). Bô-đi-sát-boa tức là một người chúng- 
sanh đã tĩnh-ngộ, sảng-suốt, nghỉa là một 
người tiêu hết lòng tham-dụe, chan-chứa lỏng 
từ-bi, sẻ mãn kiếp chúng-sanh mà đươc thành 
Phật. 


Bờ“ra-măn (Brahmane = Hang thầy tu ở Ấn-đô, cầm. 


giữ giáo-quyền, đứng đầu trong bốn cấp. (bốn 
cấp là : 4o — Brahmane hay hạng thầy tu; 
2° — Ksatrya hay hạng vỏ-sĩ ; 8e ~- Vaishye 
hay hạng thương mãi ; 4° — Sudras hay hang 
cày cấy và tôi-mọi,. 

Ca-li-Du-ga= Đời suy loạn d'âge noir), lâu đến 
432.000 năm (Dictionnaire Khéa). 

Casa tKasaya)—= Màu xấu-xa “nâu sàng) Bởi pháp- 
y tảo theo kiều nhà Phật) cũa thầy Bi-xu mặc, 
không dùng màu sắc tươi-tốt xinh-đẹp, cho 
nên gọi là ca-sa. Ca-sa có ba thứ (thầy Bi-xu 
phãi có đã) :1. Áo lớn, tiếng Phan là Săn-ga-ti 
(sanghati), để mặc trong những khi thọ-giái, 
thuyết pháp, đi xin ăn, khi ra đường; 2. ảo 
thưởng, tiếng Phan là Út-ta-ra-săn-ga ‹Uttará- 
sangha), ào đề mặc thường; 3. áo nhỏ, tiếng 
Phan là Ăn-ta-hoa-sa-ca (Antarvâsaka), áo 
mặc trong. 

Cá-tánh— Cải tánh-chất riêng, không đồng với tánh- 
chất của người khác (danh từ về tâm lý-họe). 

Căn-taea= Tên ngựa của thái-tữ Si-đátta, theo 
chir Tàu ta đọc là Càn-trắc. 

Công-đa-nha= Một thầy trong năm thầy khồ-hạnh, 
khi thấy Phật thỏi làm khồ-hạnh, bèn dắc 
nhau bó qua vườn Lộc-đẩ, sau càm-hóa theo 
Puật-pháp và làm đệ-tử Phật trước hết. Ta 

` theo chữ Tàu đọc là Kiều-trần-Như. 

Công-đứe= Sạch hết sự ác là càng, đầy dù sự 
lành là đức. 

Công-viên= Vườn để cho công-chúng dạo xem. 

CR vật-họe (nhà Cồ-vật-học— Kë thông-thạo về cò- 
tích. 

.Cu-si-na-ga-ra (hoặc Cu-si-na-ra)= Ten thành, theo 
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chử Tàu ta đọc là Câu-thi-na-yết-la hoặc Câu- 

thi-na-kiệt. 

Cuyn-đa= Tên người, theo chử Tàu ta đọc là 
Thuần- đà. 

Cứu-tánh= Rốt-ráo, cùng-tận, viên-mãn. 

Cứu-tế= Cửu giúp, tế-độ. 

Cựu -truyền= Tục xưa lưu truyền lại. 

Chánh-giáe= Cái trí chơn-thiệt của Phật kêu là 
chánh-giác, nghỉa là cái trí sángsuốt chon- 
chánh chứng biết hết thấy các phép. Thành 
Phật cũng kêu là thành chánh-giác, tức là đã 
được cái trí sáng-suốt mọi lẻ ấy. Chánh-giác 
tiếng Phan là« Sambodhi» ta theo chi Tàu 
đọc là “Tam-bồ-đề". 

Chánh-thứe= Cái phương-thức chánh-đáng. Pháp. 
luật dùng tiếng ấy đề gọi cái gì hợp với phương 
thức, như nói chánh-thức hôn-nhơn tức là 
kết-hôn hộp với phương-thức, v. v. 

Chánh-truyền= Giáo-lý lưu-truyền lại mà còn giữ 
được thuần-túy. 

Chấp-tnướe= Lòng cố đeo-đuồi Së một sự gì mà 
không chịu rời ra. 

Châu -du = Đi khắp mọi nơi. — Parcourir. 

Chơn-tâm= Xem ở điều “Vọng-tâm” và "Dän. 

Chủng-tộc= Giống néi, 

Da-dô-đa-ra= Vợ cña thải-tữ Si-đát ta, theo chử Tàu 
ta đọc là Da-du-đà-la. 

Da-na= Xem ở điều “Thiền định”. 

Da-xa= Tên người ; theo chir Tàu ta đọc là Da-xá, 

Di-truyền= Cải tánh-chất về thân-thễ, về tỉnh-thần 
do ông cha sang truyền lại. Như tánh-tình, 
tướng-mạo và tật-bịnh đều di-truyền được cả. 
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Đồng-mãnh= Mạnh-mẻ, chåm-hãm, 

Duy-nhứt= Chi có một mà thôi. 

Đặc-sắc= Màu sắc riêng ; vẻ đẹp, vẽ lạ. 

Đặc-tánh= Tánh-chất riêng; các loài động-vật, tbc- 
vật nhờ có cái tánh-chất riêng mới phân-biệt 
được vật tương-tợ với nó. 

Đại-kiếttập= Xem ở điều “Kiết-tập”. 

Đa-số= Phần nhiều hơn. 

Đê-hoa-đát-ta= Tên người; anh ruột cña A-nan -đa, 
theo chî Tàu ta đọc là Đề-bà-đạt-đa. 

Đề-nghị= Điều bày ra đề bàn bạc. 

Độc-lập= Đứng một mình, không nương dựa với ai. 

Đời ehánh= Ta theo chử Tàu, đọc là chánh-mạng, 
nghĩa là không làm dén gi tà-vay trải lẻ mà 
sống một cách ích-kỷ. 

Gô-ta-ma= Theo chir Tàu ta doc là Cù-đàm. 

Giã-hợp= Hợp lại trong một lúc rồi phãi rời-rã tan- 
lia mà không được trường-cửu. 

Giai-eấp~—= Chíinh-nghĩa là thềm bậc. Dùng dë chỉ 
các bậc người trên xã-hội, có phân cách nhau. 

Giãi-thoát— Lòng được rẵnh-rang thong-thấ, thoát 
khỏi mọi đều trói-buộc. 

Giảo-ehánh= Tra xét và đính chánh lại những chò 
sai lầm trong sách vở. 

Giáo-ehủ= Người sáng-lập ra một cái đạo gọi là 
Gläo-chü : như Thich-ca Mâu-ni là Giáø-chủ 
đạo Phật, Ma-hô-mê (Mahomet) là Giáo-ehủ 
đạo Hồi-hồi, v. v. : 

Giáo-hội= Cái đoàn-thễ hay cái hội về tôn-giáo ; như 
Phật-giáo-hội, Hi-lạp-giáo-hội, La-mä-giáo -hội, 
v. v. (tiếng ấy trước kia chỉ một minh đạo Co- 
đốc dùng mà thôi, 
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Gie ta-hoa-na= Tức là Kỳ-viên. 

Hàm-súe= Dung chira. 

Hi-sanh= Dùng trâu, đẻ, lyc-súc đề të Thần gọi là 
hi sanh. Nay người ta dùng tiếng ấy dë cht 
người nào liều bó hết mọi việc; như nói hi- 
sanh tánh mạng, hi-sanh tài sẵn, hi-sanhdanh~ 
dự tức là liều bổ hết, không kế tánh-mạng, 
tài-sản, danh-dự gì nữa. 

Hoàn-tụe= Người xuất-gia trở về thế-tục. 

Hoạt-động= Vận-động một cách hoạt-bát, manh- 
mẽ, kịch-liệt. 

Huyền-tưỡng— Sự tưởng-tượng trong trí mà Wéer 
phãi sự cô thật. 

Huơ*-lu-hoa-na= Tức là Trúe-viên (vườn tre), 

Hướng-đạo= Kë dắc đường. 

Íehkỷ=— Kẻ chỉ lo toan sự ích-lợi riêng cho mình 
mà thôi. 

Kiết-tập— Sau khi Phật tịch-diệt, hết thấy đệ-tữ 
Phật nhóm lại, rồi mồi người đem bài thuyết- 
pháp cũa Phật mà chỉnh mình có nghe chắc- 
chắn ra đọc lại cho hội-chúng công-nhận, và 
kết-hợp thành Ba Tàng Kinh. Kiếttập tiếng 
Pnạn là '*Samgiti ”, 

Kiễm-soát= Xem xét, coi sóc. 


Khoách trương = Mở-mang cho rộng lớn ra. 
Khuyến-khíieh= Khuyên khen, giục lòng. › 
Khuynh-hướng= Nghiêng theo về một đường nào, 


Lë sanh-tử— Cái lề sống chết, "sëng ở đâu đến, chết 
rồi về đâu?) và tại nguyên nhân gi mà cử sống 
đi chết lại. 


Ly-tri= Cái năng-lực để cho ta nhìn biết và phán- 
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đoán. Hoặc kêu là lý-tánh ; trái với càm-tinh 
(sentiment), thuộc về danh-từ triết-học. 

Ma-gách-đa= Ta theo chữ Tàu đọc là Ma-kiệt-đà. 

Ma-ha-quăn-sa= Tich-Lan: đại-thống-sữ. 

Ma-quân= Quân-binh cũa Ma-chưởng, nghĩa là tà- 
ma nghiệp-chưởng trong lòng rất nhiều củng 
như một đội binh vậy. 

Mặc-khải— Mách-bảo ; như đạo Cơ-đốc họ xưng là 
đạo Mặc-Khải hoặc Thiên-Khải (religion révé- 
lée), nghĩa là họ cho rằng nhờ Chúa mách-bão 
cho mới biết được những chơn-lý, những sự 
nhiệm-mầu và ý-chỉ của Chúa, chớ rit người 
không thế nào hiễu biết được. 

Mô-ga-la-na— Ta theo chử Tàu đọc là Mụe-kiền-liên 

Môi-giới—= Mai-mối : đứng giữa mà đưa dần cho hai 
bên. " 

Nam-Tôn— Phái Phật-giáo ở phia Nam Ấn-độ, kinh- 
điễn chép bằng tiếng Pali. Tích-lan, Miến-điện, 
Xiêm-la đều thuộc về phái ấy. Khác với Bắc- 
tôn, cho nên gọi là Nam-tôn, cùng gọi là. phải 
'Tiễểu-thừa (hay phái Bảo-thủ). 

Nguyên-tố= Cải phần chủ-yếu đề kết-cấu lập-thành 
ra một sự-vật, tánh-chất rất đơn-thuần, không 
còn phân-tích ra được nửa. 

'Nhập-định= Ngồi lầng-lặng mà định-tâm, không cho 
Joan động. 

` Nhơn-Ïöại— Loài người. 

Như-Lai= Một người hiền-triết ra đời giáo-hóa, củng 
như các người hiền-triết trước kia. Phật củng 
thường dùng tiếng ấy mà xưng mình. 

Oai-thần— Oai thể mạnh-mẽ vô-cùng. 

Phát-lộ= Bày tổ ra. 
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Phát- = Më-mang (se développer). 

Phẩn-đấu= Ra sức mà chién-dšu. ` 

Phiën-náo— Cải lòng tham muốn sự vui-sưởng thế- 
gian, khiến phải cực lòng mệt xác, cho nên gọi 
là phiền-nảo. Tiếng Phan là “Klesha”. 

Phö-cập— Khắp đến. 

Phù-thủy= Thầy Pháp (kể vë bùa phun nước làm 
phép). 

Quan-niệm= Trí người xem-xét và nghĩ-ngợi. 

Quần-sanh= Các giống sanh-vật, đồng nghĩa với 
tiếng chúng-sanh, 

Quần-thần= Bầy tôi. 

Quí-tộc= Dòng sang-trọng. 

Ra-gia gờ“-ri-ha—= Tức là Vương-xá-thành. 

Ra-hu-la= Tên người, con của thái-tử Si-dát-ta, theo 
chữ Tàu ta đọc là La-hầu-La. 

Sa-ki-da (Sát-da ? Sát-ca?›= Theo chữ Tàu ta đọc là 
'Thích-ea. 

Sa-la— Tên cây, theo chữ Tàu ta đọc là Ta-la. 

Sa-ma-na= Tên chung đề cht những người xuất-gia 
(không luận đạo nào) chuyên lo vë đường tinh- 
thần đạo-đức, bó hết mọi sự vui-sướng ỡ đời. 

Sa-ma-nơ-na= Kë mới xuất-gia học đạo (novice 
bouddhiste); theo chử Tàu ta đọc là Sa-di. 

Sám-hối= Tó bày tội-lồi mình ra mà xin ăn năn, về 
sau không dám phạm lại nữa. Tiếng Phạn là 
“Ksamayati” Tàu dịch âm là “sám-ma”, dịch 
nghĩa là “hối” (ăn-năn chira lồi); nói “sám-hối” 
là gồm cà tiếng Phan và tiếng Tàu vậy. 

Sa-na= Tên người ; theo chi: Tàu ta đọc là Xa-nặc. 

Sanh-lý-học= Khoa-học nghiên-cứu về sự sống và 
lễ sanh-hoạt trong các giống sanh-vật— Phy- 
siologie. a 


Si-đát-ta= Theo chữ Tàu ta đọc là Tất-đạt-đa. 

Siêu-hình-họe= Cải gì ở ngoài hình-thễ, ngoài våt- 
chất, nói về những lẻ buyền-bí cao-xa, như 
Triết-học, Chánh-trị-học, v.v. 

Su-đô-đa-na= Cha sanh của Phật, theo chử Tàu 
địch nghia là Tịnh-phạn-vương. 

Sùng-thượng= Tôn-sùng, kinh-chuộng. 

Tám-đường-chánh= Ta theo chữ Tàu đọc là Bát- 
chánh-đạo. 

Tăng= Tức là chữ “tăng-già” của Tàu dịch tiếng 
“sangha” cña Ấn-độ, nói tắt là “tăng”, 

Tăng chúng= Nhiều thầy Bian hợp lại làm một 
đoàn. 

Tăng-già= Tức là Sin-ga “sangha” tiếng Ấn-độ, đễ 
chỉ một cái đoàn-thễ xuất-gia học Phật. 

Tăng-hội= Hội tắng-già (hay Giáo-hội.) 

Tích ewe (positify= Nguyên danh-từ về điến-học, 
nhưng thường dùng dë chỉ việc làm nào có 

_ tảnh-chất tiến-thủ ; trái với tiêu-eực (négatif) 
là tiếng dùng dë chỉ việc làm nào có tánh-chất 
bào-thü. Như nói về lý-tài, chỉ bớt sự tiêu-xài 
mà thôi là tiêu-cc; nhưng kinh-doanh sự nghiệp 
ra to-tát là tích-cực. Về đạo-đức, nếu chĩ không 
làm ác là tiêu-cực, chẳng những không làm ác 
mà lại còn làm thiện là tích-cực. 

'Tích-lủy= Dön dë, chất-chứa. 

Tịch-diệt= Lëns Jäng, tắt mnất; ấy là Tàu dịch nghĩa 
tiếng “Niết-bàn”, Người tu-hành đắc-đạo khi 
chết củng kêu là tịch-diệt, cùng như nói vào 
Niết-bàn, nghÌa là người đã tắt mất lòng tham 
$ống, không còn luân-hồi tái-sanh nữa. 


e sts 


Tiến-hóa= Thễ-chất eóng-dung của vạn vật noi theo 
lễ lọe-lựa thiên-nhiên mà tiến lên, như do don- 
thuần mà tiến lên phủe-tạp, do bực thấp mà 
tiến lên bực cao, v. v. 

Tiêu ee e Xem ë điều ““Tích-cực”. 

Tỉ-khưu= Tức là Bi-xu (bỡi ta đọc theo chir Tàu). 

Tinh-xá= Nhà tinh-khiết, chồ ở cña người sạch 
vọng-tâm, (bởi không trần-trược cho nên gọi 
là tinh-khiết). Tiếng Phan là Vi-ha-ra (vihâna). 

Tinh-tấn= Nong-nä, sấn-sướt, 

Tịnh độ-tôn= Một phái trong Phàt-giáo, ông Phồ- 
hiền-bồ-tát là sơ-tồ của phái ấy, chủ-trương 
việc niệm phật cầu về Tịnh-độ (Tịnh-độ là còi 
thanh-tịnh, vui vë không phải uế-trược thống- 
khönhư cài nầy, tức là edi Phật ở Tây-phương:'. 

Tín-đồ= Người tin-ngưởng về tôn-giáoo 

Tôn-giáo= Lấy Thần-đạo ra lập giáo, bày có qui- 
.ước, có tin-điều, khiến cho người ta sùng bái, 
tin-ngưởng, gọi là tôn-giáo. Tôn-giáo nào 
chuyên thờ một vị Thần, như Gơ-đốc-giáo 
{Ch?istianisme) thì gọi là Nhứt-thần=giảo (Mono- 
théisme) ; cỏn tôn-giáo nào thở nhiều vị Thần, 
như Đạo-giáo (hay Lão-giáo¿ thì gọi là Đa-thần- 
giáo (Polythéisme). 

Tôn-xưng= Xung hó một cách tôn-kính. 

Từ-bi= Lành, thương: Dem đạo-pháp và tiền-tài 
cứu-độ cho hết thấy quầa-sanh được hết khổ, 
được yên vui cả tinh-thần và xác-thịt, 

Tự-nhiên khoa-hoe= Khoa-học nghiên-cửu về våt- 
chất tựnhiên và hiện-tượng tự-nhiên, nhw 
vật-lý-họe, sanh-vật-học, v. v. 

'Tự-sát~ Tự giết mình mà chết. 

Tham-thiën= “Thiên” bay “thiền-na” là chử Tàu 
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dich tiếng “Đi-ăn” (Dhyan) hay “Da-na” (Dhya- 
na) của Ấn-đô, nghia là lẳng-lặng mà suy tìm, 
tức là đứt hết mọi đều tư-lự lo-tinh khác, chĩ 
chuyên lỏng về một, mà suy tìm cái lễ siêu~ 
Việt vô-hình. Tham-thiền nghỉa là tham vào 
con đường “lẵng-lặng suy tìm” ấy. 
Thánh-quả==Bậc thánh : người tu nhân giãi-thoát, 
cho nên chứng đặng cái quã thánh, không còn 
luân-hồi tái-sanh nữa. 
Thảo-luận= Cùng nhau bàn-bạc một sự gì cho được 
xác-đáng hơn. 
Thằn-thông= Phép biển-hóa mầu-nhiệm, 
Thế-kỷ= Một thế-kỷ là một trăm năm. 
Thế tôn= Bậc tôn-qui trong đời ; tiếng dùng dë tôn- 
xưng Phật. 
Thiền-định= Dứt hết mọi đều lo tính, chuyên tâm 
vë một mà suy tìm, cho nên trong lòng được 
` yên tịnh lặng-lẻ. 
Thiệp-liệp— Hiều sơ qua mà không được rành rẻ. 
Thinh-văn= Nghe Phật thuyết pháp mà đắc đạo gọi 
là Thinh-văn (tiếng Phan : Shpavaka' ` Có bốn 
bậc : 1°— Sotâpatti (hay là Tu-đà-hoàm, là 
người vừa hiều thấu “Bốn lẽ thiệt” và mới 
được dự vào đường thánh mà thôi ; ®°— Sakân- 
dagâmi (hay là Tư-đà-hàm), là người vira trừ 
được lòng tham-dục, sân-hận, ngu-si, chỉ còn 
tái-sanh lại thế-giái nầy một lần nữa thôi; 8°— 
Anagami (hay là A-na-hàm), là người đả dứt 
hết vọng-tâm, nên không còn trổ lại thế-giải 
nầy nữa ; 4°— Arhat thay A-la-hán), là người 
chẳng những då được thoát khói nẻo Luân- 
hồi, mà cũng được trí huệ đầy dü, có lòng 
thương xót muôn loài còn đương chim-dám 
trong vòng vô-minh thống-khồ. ` 
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Thoát-tụe= Thoát khỏi vòng trần-tục. ` 

Thôi-miên -thuật=: Cái thuật làm cho người ta như 
ngủ më, không còn tự-chũ, chừng ấy muốn 
biều gì củng vung theo hết. 

Thứce-tánh= Cái tánh hiễu biết, phân-biệt. 

Trầm nịeh= Chìm đắm. 

Trí-huệ= Khôn-ngoan (sagesse), biện-biệt (diseer- 
nement). Trí-huệ tiếng Phan là “Prajina” hay 
“Prnagna”, ta theo chử Tàu đọc là Bát-nhà. 
Nhờ cái tri khôn-ngoan biện-biệt ấy mới trừ 
được lòng vô-minh mê-muội, thấy được cái 
bồn-tánh chơn-như cái tánh không sanh không 
diệt, vó-thi vô chung) cũa mình. Trí-huệ khác 
với trí-thức : có trí-thức mà không có tri-huệ 
thi cùng bị vô-minh sai khiến. Tri-huệ nó 
tương-tợ với “lý-tánh” (raison), “ngộ tánh” 
(entendement), và “duệ-tri” (intelligenee) là 
mấy danh-từ về triết-học. 

Trì-tnụe= Rượt theo, đeo-đuồi. 

Trụe-xuất= Dušài ra khỏi. 

Truyền-điền= Tức là Từ-khí-học (Magnétisme) ; 
nguyên của Mesmer là một nhà y-sỈ Đức, xướng 
ra cái thuyết Động-vật từ-khí (Magnétisme 
animal), cho nên mới kêu là Mesmerisme. 
Độông-vật từ-khí nghĩa là khi dá nam-châm của 
loài động-vật, Theo cái học ấy, thì đá nam- 
châm cña một người nầy bởi sự “vuốt” (passes) 
mà có thề truyền qua cho một người khác 
được. Người ta dùng cách ấy dë chữa binh. 

Truyền-giái= Truyền cho biết giải-luật dé mà vâng 
giữ. 

Trứ-danh= Rang danh, nồi tiếng, danh-tiếng ly- 
lừng. 

Trực tiếp= Tiếp ngay, không có gì gián-cách, trái 
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với gián-tiếp. Như làm đệ-t# khi Phật còn 
hiện-tại gọi là đệ-tữ trực-tiếp, còn làm đệ-tử 
sau khi Phật tịch-diệt, như chúng ta, thì gọi 
là đệ-tữ gián-tiếp. 

True -eãnh = Lòng chấp-trước, đeo dính theo eành, 
không được thong-thã rẳnh-rang: Trước cñnh 
vui mà sanh mầng, trước cảnh khồ mà sanh 
buồn, v. v. 

Trưởng-lảo= Người tudi cao đức trọng. 

U-ba-xắe-ea= Thiện-nam ; theo chữ Tàu ta đọc là 
Ưu-bà-tắc. 

U-ba-xi-ea= Tin nữ; theo chử Tàu ta đọc là Ưu-bà- 
di, 

U ru-huê-la= Tên xứ; theo chử Tàu ta đẹc là Uu- 
lầu-tần-la. 

Uyên-thâm= Sâu-sắc (nghĩa bóng: cao-sâu, mầu- 
nhiệm) 

Ủy-viên = Kë lành zem xét, sắp- đặt và thi -hành một 
phần việc gì của một đoàn-thể phó-thác cho: 
như Phật-Giáo-Hội tuyền ra một số người dë 
chuyên lo về giáo-dục thì gọi là ban ñy-viên 
giảo-dục : còn chuyên lo về tuyên-truyền thì 
gọi là ban ñiy-viên tuyên-truyền, v.v. 

Ưu-ái= Có lòng thương-xót, lo-lắng cho đời. 

Vãng-sanh= Thần-chủ (hay chơn-ngôn đề đọc cho 
đứt hết cội gốc của nghiệp-chướng mà sanh về 
"Tịnh-Độ. 

Văn hoe= Đối với triết-họe và khoa-học, chĩ văn 
vần và văn xuôi mà nói, ấy là văn-học theo 
nghĩa hẹp ; theo nghĩa rộng thì văn~học là gồm 

` cà triết-học, luân-lý-học, chảnh-trị-học, v.v 
 Vién-màn= Đầy~đủ, trọn-vẹn. 

Wiên-tịeh—= Viên-mắn lòng từ-bi, dứt hết các vọng~ 

5 niệm. Đồng nghĩa với tịch-diệt (tức là niết-bàn), 
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Người tu-hành đắc đạo khi chết kêu là viên- 
tịch, củng như nói tịch-diệt hay vào Niết-bàn; 
nghỉa là đầy-đủ cái đức tịch-diệt, không còn 
tái-sanh nữa. 

Vi-dai= To lớn lạ-lùng. ? 

Vào niét-bàn= Người tu-hành dác-dao, khi shết gọi 
là “vào niết-bàn”, nghia là muốn nói người ấy 
không còn luân-hồi tái-sanh nữa, 

Vọng-tâm sanh diệt— Cái lòng vọng- động không 
chừng, vừa mống ra rồi dứt mất, không phải 
chơn-thiệt, không phải hằng còn ; như hết yêu 
đến ghét, hết màng đến lo, biến đồi không 
thường. Trái với chon-tàm. 

Vô-biên= Đồng nghỉa với “vô hạn”. 

Vô-hạn= Minh- mông, không bờ, mé, ranh, hạn. 

Xa-pi-bút-tờ-ra= Tên người ; theo chî Tàu ta đọc là 
Xá-lợi-Phất. 

Xa-vách-ti— Tức là thành Xá-vệ (ta đọc theo chử 
Tàu). 

Xu-đátta— Theo chử Tàu ta đọc là Tu-đạt (tên 
người). 


In tại Nhà In Xưa-Nay, Nguyễn-háo-Vĩinh _ 
60/64, Boulevard Bonard, Saigon, 
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Kinh Phát, sách Phát ngày nay xuŭt-bän cũng 
đã nhiều, có thứ cho (lãnh không tiền), có thứ 
bán (mua có tiền). Trong những kinh, sách Phải 
` bán và cho ấu, có thứ có ích, có thứ vô ích, 

cũng có thứ chẳng những vô ích mà còn có 

hại nữa. 

Làm sao biết dàng sách nào là sách vô ích? 
Sách nào là sách có hại ? — Ta đọc sách sõ- 
dĩ muốn rộng thêm trí-thức, hoặc đọc đề kiếm 
cái chơn-lj ở đời, hoặc đọc đề tìm con đường 
thoát khồ, nếu sau khi đọc sách mà không toqi 
được lòng nguyện-uong yêu-cüu, y là sách vô- 
ích. Sách nào đã chàng toqi được lòng sö-nguyên 
mà còn làm cho ta thêm tối tắm mờ-ám, thêm 
mê-tin dị~đoan, thêm tốn-hao vô lối, ấu là sách 
có hại. 

Sách chúng tôi định xuất-bẵn, có thứ bán mà 
cũng có thứ cho. Cái giá-trị “sách bán” thể 
nào, thì “ sách cho” củng được như thế. Trước 

-_hết sách đã xuất bản như quyền P. G. V. D. nầụ 
- là «sách bán > ihi kế đến «sách cho»: hoặc 
_ quyền « Cái Thang Học Phật >, hoặc < Pháp- 

Cú» (Dhammapada), hoặc Lăng-nghiêm 

kinh là sách sắp xuất bản, rồi đến < sách bár» 

như « Phật-giáo vô-thần-luận >, < Phật-Pháp 
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là Phật-Pháp > (không phải tón-giáo cũng. 
không phải triết hoc) v. v- ; 

Thường thường < séch cko». đầu người 
trong lòng không muón-doc mà người ta cho 
thì cũng lấu vi bụng, rồi đem cất våo tủ hoặc ` 
bó bậu, chớ không hề xem đến ; vå «sách cho» ` 
phần nhiều là sách nói nhằm nhí hoang-đường 
nên người thức-giả họ thấu «sách cko» thì. 
lưỡng cũng một thứ thuốc «giët linh bồn » 
pág thói. Như våy, mất công tön của chẳng. 2 
vô lý ? 

Bởi cớ gu. cho nên những «sách cho» cha ` 
chúng tói chàng phải gặp ai cũng cho, dung ai 
củng phát, mà of muốn đọc nà biết thưởng 
thức thì chúng tôi mới dám tặng cho. 

Nếu các bạn độc-giả xem qua quyền P. G. V. 
D. näy rồi mà cho là «sách eó ich», thì xin 
cho biết địa-chỉ (adresse), vičt tên họ uà chồ ở 
cho rú ràng, chúng tôi sẽ gỡi lặng một quyền 
«sách cho > củng có giá-trị nhw «sách bán» ` 
våy, và nču chúng tôi có xuất-bẳn thử «sách 
bán» thì gối tới rồi sẻ lấu tiền sau, chớ không 
phải lấu tiền trước. A 

Nếu đọc sách chúng tôi mà không được hiều 
rổ thì cứ vičt thơ cho W. Thiện~Chiễu, Pagode 
de Hưng-Long, Ngà-sáu, Avenue de Vilers 
Quatrième quartier, Cholon (ville) (Xin đính 
theo con có năm xu), chúng tôi sẵn lòng cất nghĩa. 

ˆ « Sách cko > củng nhiều thứ lắm, vä nội kinh - 
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nghiêm Iron bô có đến mười quyền rồi, 
vây độc-giä ai có sẵn lòng giúp vào oiệc dir- 
thiện nầu, cho bao nhiêu thì cứ gởi mandat cho 
M. Nguyễn-văn-Đồng, hòa-thượng chùa 
am~Bảo, làng Vỉnh-thanh-Vân, Rachgiá 
là người đã giúp tài-ehánbh in quyền P. 
. V. D. nầy), hoặc gởi cho M. Nguyền-văn- 
ën, Travaux Publies (Bàtiments Civils) 
gon, nhứt là xin cho biết tên họ và chó ở 
lặng in bào sách (tiền người cho bao nhiều, 
— sách in bao nhiêu), ấu không phải giục lòng 
háo danh, mà kù-thiệt là tő lòng trong-sạch 
cũa chúng tôi uậu. 
f Thiên-Chiču 
Kính-Khải. 
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chuột tội 
hạng người 
yến sảng 
thông-thái 
đạo đức 
tối-tâm 

cái yến 
ráng hết sức 
Chẳn-na 
Tăng-già ; Luật 
je suis, mois 
thi soo 

låp lai 
lẫn-lặng 
Mục-đính 
mà chuột 
chuột tội 
sắc-lịch 
Egipte 
Kashnir 
Phàt-glao 
biền-hiện 


SỬA LẠI TRÚNG 


chuộc tội 
hạng người 
yëng sáng 
thông-thái 
đạo- đức 
tối tăm 

cái yëng 
rán hết sức 
Châu-na 
Tăng-già ; Luận 
je suis moi 
thì :sao 

lặp lại 

Ing äng 
Mục-đích 
mà chuộc 
chuộc tội 
sắc-lịnh 
Egypte 
Kashmir 
Phật-giáo 
biều-hiện 
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